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 I. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ BỔ SUNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC 

SỞ, BAN, NGÀNH 

 

STT 
Mã định danh 

Tên đơn vị Địa chỉ mới Điện thoại Email Website 
Cấp II Cấp III Cấp IV 

   

H21.24  
  

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

77 Lê Hồng Phong, phường 

Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai 
02563822917 

snnmt@gialai.gov.

vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

  H21.24.07  

Chi Cục Trồng Trọt 

Và Bảo Vệ Thực Vật 

- tỉnh Gia Lai 

Trụ sở chính: 817 Hùng 

Vương, phường Quy Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai 

Cơ sở 2: 88 Phạm Văn 

Đồng, phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

-

CSC:0256384

8381 

-CS2: 

02693872264 

ccttbvtv@snnmt.gi

alai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

1. 1 
  H21.24.07.13 

Trạm Kiểm dịch thực 

vật nội địa 

Số 86-88 đường Đào Tấn, 

xã Tuy 

Phước, tỉnh Gia Lai 

914208809 
tkdtvnd@snnmt.gia

lai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

  H21.24.09  

Chi Cục Chăn Nuôi 

Và Thú y - tỉnh Gia 

Lai 

CS1: 01 Phạm Ngũ Lão, 

phường Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

CS2: 97C Phạm Văn Đồng, 

phường Thống Nhất, tỉnh 

Gia Lai 

CS1:0256 

3826722 

CS2:0269 

3717 426 

cccnty@snnmt.gial

ai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

2.  
  H21.24.09.13 

Trạm Chẩn đoán xét 

nghiệm và Điều trị 

bệnh động vật 

 01 Phạm Ngũ Lão, phường 

Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia 

Lai 

0945208517 
tcdxn@snnmt. 

gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

mailto:tkdtvnd@snnmt.gialai.gov.vn
mailto:tkdtvnd@snnmt.gialai.gov.vn
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3.  
   H21.24.09.14 

Trạm Kiểm dịch 

động vật Đông Gia 

Lai 

Khu vực 7, phường Quy 

Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai 
0914352771 

tkdcm@snnmt. 

gialai.gov.vn.gov.v

n 

snnmt.gialai.gov.vn 

4.  
  H21.24.09.15 

Trạm Kiểm dịch 

động vật Tây Gia Lai 

Buôn Chư Ung, xã Phú Túc, 

tỉnh Gia Lai 
0985309558 

tkdcn@snnmt. 

gialai.gov.vn 
snnmt.gialai.gov.vn 

 H21.49   
Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất tỉnh Gia Lai 

Số 20 đường Ngô Thời 

Nhiệm, phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

   

5.  
 H21.49.01  

Chi nhánh Trung tâm 

Phát triển quỹ đất 

tỉnh Gia Lai 

Số 59 Đinh Tiên Hoàng, 

phường Diên Hồng, tỉnh Gia 

Lai 

0919590203  
tunglq@ptqd.gialai.

gov.vn 
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II. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ BỔ SUNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC 

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

STT 
Mã định danh 

Tên đơn vị Địa chỉ mới Điện thoại Email Website 
Cấp II Cấp III 

 H21.100   UBND phường An Bình 
1610 Quang Trung, phường An 

Bình, tỉnh Gia Lai 
02693533137  anbinh.gialai.gov.vn 

1.  
  H21.100.10 

Trường Mầm non Tuổi Thơ 

- phường An Bình - tỉnh Gia 

Lai 

Tổ dân phố An Sơn, phường An 

Bình, tỉnh Gia Lai 
0935201677 mgttdp@gmail.com anbinh.gialai.gov.vn 

2.  
  H21.100.11 

Trường Mầm non Sen Hồng 

- phường An Bình - tỉnh Gia 

Lai 

Tổ dân phố Tân Hiệp, phường An 

Bình, tỉnh Gia Lai 
0359544577 mgsoncadp@gmail.com Soncadakpo.edu.vn 

3.  
  H21.100.12 

Trường Mầm non Sơn Ca - 

phường An Bình - tỉnh Gia 

Lai 

222 Nguyễn Văn Trỗi, Tổ dân phố 

6, phường An Bình, tỉnh Gia Lai 
0359544577 

c0sonca.ankhe.gialai 

@moet.edu.vn 

mgsonca.ankhe.edu.v

n 

4.  
  H21.100.13 

Trưởng Tiểu học Trần Quốc 

Toản - phường An Bình - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 2, phường An Bình, 

tỉnh Gia Lai 
0906464059 

c1tranquoctoan.ankhe.gi

alai 

@moet.edu.vn 

http://thtranquoctoan.

ankhe.edu.vn 

5.  
  H21.100.14 

Trường Tiểu học Trần Phú - 

phường An Bình - tỉnh Gia 

Lai 

Tổ dân phố Tân Hiệp, phường An 

Bình, tỉnh Gia Lai 
02693832756 

thtranphudp@gmail.co

m 
anbinh.gialai.gov.vn 

6.  
  H21.100.15 

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền - phường An Bình - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Tân Định, phường An 

Bình, tỉnh Gia Lai 
0977798008 

thngoquyendp@gmail.c

om 

edu.viettel.vn/gialai-

dakpo 

7.  
  H21.100.16 

Trường Trung học cơ sở 

Chu Văn An - phường An 

Bình - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Tân Hiệp, phường An 

Bình, tỉnh Gia Lai 
0977798008 

thcschuvanantadp@gma

il.com 

gialai-dakpo-

thcschuvanan.edu.vie

ttel.vn 

8.  
  H21.100.17 

Trưởng Trung học cơ sở 

Nguyễn Viết Xuân - phường 

An Bình - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 1, phường An Bình, 

tỉnh Gia Lai 
0869546256 

c2nguyenvietxuan.ankhe

.gialai 

@moet.edu.vn 

http://thcsnguyenviet

xuan.ankhe.edu.vn/ 
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9.  
  H21.100.18 

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Nguyễn Du - 

phường An Bình - tỉnh Gia 

Lai 

Tổ dân phố An Sơn, phường An 

Bình, tỉnh Gia Lai 
0984546146 

Thcsnguyendudp 

@gmail.com 

edu.viettel.vn/gialai-

dakpo-thcsnguyendu 

 H21.101   UBND phường An Khê 
1356 Quang Trung, phường An 

Khê, tỉnh Gia Lai 
02693832277 

ubnd@ankhe.gialai.gov.

vn 
ankhe.gialai.gov.vn 

10.  
  H21.101.05 

Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao - phường An Khê - tỉnh 

Gia  Lai 

02 Hoàng Hoa Thám, phường An 

Khê, tỉnh Gia Lai 
0766769199 

thanhcanh.at@gmail.co

m 
ankhe.gialai.gov.vn 

11.  
  H21.101.06 

Ban Quản lý phường An 

Khê - phường An Khê - tỉnh 

Gia  Lai 

282-Ngô Mây, phường An Khê, 

tỉnh Gia Lai 
0269.833.959 

bqldichvudothi@gmail.c

om 
ankhe.gialai.gov.vn 

12.  
  H21.101.10 

Trường Mầm non Hoạ M - 

phường An Khê - tỉnh Gia  

Lai 

179 Đỗ Trạc phường An Khê, tỉnh 

Gia Lai 
0983238027 

c0hoami.ankhe.gialai 

@moet.edu.vn 

http://mnhoami.ankh

e.edu.vn/ 

13.  
  H21.101.11 

Trường Mầm non Măng 

Non - phường An Khê - tỉnh 

Gia  Lai 

Thôn 6, phường An Khê, tỉnh Gia 

Lai 
0978471807 

c0mangnon.ankhe.gialai 

@moet.edu.vn 

http//mgmangnon.an

khe.edu.vn 

14.  
  H21.101.12 

Trường mầm non Sao Mai - 

phường An Khê - tỉnh Gia  

Lai 

Số .Nguyễn Nhạc phường An Khê, 

Gia Lai  
0935803079 

c0saomai.ankhe.gialai 

@moet.edu.vn 

http//mnsaomai.ankh

s.edu.bn 

15.  
  H21.101.13 

Trường Mầm non Tuổi Thơ 

- phường An Khê - tỉnh Gia  

Lai 

434 Quang Trung, phường An 

Khê, tỉnh Gia Lai 
0977693245 

c0tuoitho.ankhe.gialai 

@moet.edu.vn 

http//mgtuoitho.ankh

e.edu.vn 

16.  
  H21.101.14 

Trường Tiểu học Lý Tự 

Trọng - phường An Khê - 

tỉnh Gia  Lai 

18 Trần Văn Bình, phường An 

Khê, tỉnh Gia Lai 
0935657918 

c1lytutrong.ankhe.gialai 

@moet.edu.vn 

http://thlytutrong.ank

he.edu.vn/ 

17.  
  H21.101.15 

Trường Tiểu học Ngô Mây - 

phường An Khê - tỉnh Gia  

Lai 

39 Lê Duẩn, phường An Khê, tỉnh 

Gia Lai 
093 4936635 

c1ngomay.ankhe.gialai

@moet.edu.vn 

http://thngomay.ankh

e.edu.vn 

18.  
  H21.101.16 

Trường TH Võ Thị Sáu - 

phường An Khê - tỉnh Gia  

Lai 

37 Hoàng Hoa Thám, Phường An 

Khê, Tỉnh Gia Lai 
0903750325 

c1vothisau.ankhe.gialai 

@moet.edu.vn 

thvothisau.ankhe.edu

.vn 
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19.  
  H21.101.17 

Trường THCS Đề Thám - 

phường An Khê - tỉnh Gia  

Lai 

61 Hoàng Văn Thụ, phường An 

Khê, tỉnh Gia Lai 
0905031676 

thcsdetham.akgl@gmail.

com 

http://thcsdetham.ank

he.edu.vn 

20.  
  H21.101.18 

Trường THCS Lê Hồng 

Phong - phường An Khê - 

tỉnh Gia  Lai 

13 Phan Chu Trinh, phường An 

Khê, tỉnh Gia Lai 
0989010376 

c2lehongphong.ankhe.gi

alai 

@moet.edu.vn 

http://thcslehongpho

ng.ankhe.edu.vn/ 

21.  
  H21.101.19 

Trường THCS Trưng 

Vương - phường An Khê - 

tỉnh Gia  Lai 

48 Duy Tân, phường An Khê, tỉnh 

Gia Lai 
0869546255 

thcstrungvuong2017.ak 

@gmail.com 

thcstrungvuong.ankh

e.edu.vn 

22.  
  H21.101.20 

Trường TH&THCS Võ 

Nguyên Giáp - phường An 

Khê - tỉnh Gia  Lai 

Thôn 4, phường An Khê, tỉnh Gia 

Lai 
0869546267 

c12vonguyengiap.ankhe

.gialai 

@moet.edu.vn 

http://th-

thcsvonguyengiap.an

khe.edu.vn/ 

 H21.102   UBND phường An Phú 
Thôn 3, QL19, phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai 
02692200339 

ubnd@anphu.gialai.gov.

vn 
anphu.gialai.gov.vn 

23.  
  H21.102.10 

Mầm non Bông Sen - 

phường An Phú - tỉnh Gia 

Lai 

38A Võ Văn Tần, Phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai 
0912626301 

mamnonbongsenpk@g

mail.com 

http://mnbongsen.pg

dpleiku.edu.vn 

24.  
  H21.102.11 

Mầm non Hoa Sữa - phường 

An Phú - tỉnh Gia Lai 

Thôn 2, Phường An Phú, tỉnh Gia 

Lai 
0362374169 

mnhoasuapk@gmail.co

m 

http://mnhoasua.pgd

pleiku.edu.vn 

25.  
  H21.102.12 

Mầm non Tuổi Ngọc - 

phường An Phú - tỉnh Gia 

Lai 

01 Lý Thường Kiệt, Phường An 

Phú, tỉnh Gia Lai 
0766700055 

mamnontuoingocpk@g

mail.com 

http://mntuoingoc.pg

dpleiku.edu.vn/ 

26.  
  H21.102.13 

Trường Tiểu học Anh hùng 

Núp - phường An Phú - tỉnh 

Gia Lai 

607 Lê Duẩn,  phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai 
0799495314 

thanhhungnup607@gma

il.com 

http://thanhhungnup.

pgdpleiku.edu.vn/ 

27.  
  H21.102.14 

Trường Tiểu học Lê Lai - 

phường An Phú - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Mơ Nú, Phường An Phú 0348581225 
truongtieuhoclelai@gma

il.com 

http 

://thlelai.pgdpleiku.e

du.vn 

28.  
  H21.102.15 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến - phường An Phú - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn 3, Phường An Phú, tỉnh Gia 

Lai 
0976268929 

thnguyenkhuyenpk@gm

ail.com 

http://thnguyenkhuye

n.pgdpleiku.edu.vn 
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29.  
  H21.102.16 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Lương Bằng - phường An 

Phú - tỉnh Gia Lai 

380 Lê Duẩn - Phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai 
0986153067 truongnlb@gmail.com 

http://thnguyenluong

bang.pgdpleiku.edu.v

n 

30.  
  H21.102.17 

Trường Tiểu học Trần Quý 

Cáp - phường An Phú - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 3 - Phường An Phú, tỉnh Gia 

Lai 
0965931337 

tranquycappk@gmail.co

m 

http://thtranquycap.p

gdpleiku.edu.vn/ 

31.  
  H21.102.18 

Trường THCS Lương Thế 

Vinh - phường An Phú - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Bông Phun, Phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai 
0372025379 

luongthevinh.pleiku@g

mail.com 

https://thcsluongthevi

nh.pgdpleiku.edu.vn/ 

32.  
  H21.102.19 

Trường THCS Ngô Gia Tự 

- phường An Phú - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 3, Phường An Phú, tỉnh Gia 

Lai 
0962892679 ngt.gli@gmail.com 

http://thcsngogiatu.p

gdpleiku.edu.vn/ 

33.  
  H21.102.20 

Trường THCS Lý Tự Trọng  

- phường An Phú - tỉnh Gia 

Lai 

58 Đặng Thai Mai, phường An 

Phú, tỉnh Gia Lai 
0986486345 

lytutrongpleiku@gmail.

com 

http://thcslytutrong.p

gdpleiku.edu.vn/ 

 H21.103   UBND phường Ayun Pa 
63 Nguyễn Huệ, phường Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai 
02693852700 

ubnd@ayunpa.gialai.go

v.vn 
ayunpa.gialai.gov.vn 

34.  
  H21.103.05 

Ban Quản lý phường Ayun 

Pa - phường Ayun Pa - tỉnh 

Gia Lai 

55 Trần Hưng Đạo, phường Ayun 

Pa, tỉnh Gia Lai 
0399110779 Minhson.dc@gmail.com ayunpa.gialai.gov.vn 

35.  
  H21.103.06 

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin và Thể thao - phường 

Ayun Pa - tỉnh Gia Lai 

106B Nguyễn Huệ, phường Ayun 

Pa, tỉnh Gia Lai, tỉnh Gia Lai 
0976799019 

Trungtamvhttttayunpa@

gmail.com 
ayunpa.gialai.gov.vn 

36.  
  H21.103.10 

Trường Mầm non Sao Mai - 

phường Ayun Pa - tỉnh Gia 

Lai 

04, Lê Lợi, Phường Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai 
0384658897 

hothithuhoahong@gmail

.com 
 

37.  
  H21.103.11 

Trường Mầm non Hoa Sen - 

phường Ayun Pa - tỉnh Gia 

Lai 

01 Phạm Hồng Thái, phường Ayun 

Pa, tỉnh Gia Lai 
02693852172 

Trươngmamnonhoasena

yunpagl 

@gmail.com 

gia lai- 

mnhoasen@edu.viett

el.vn 

38.  
  H21.103.12 

Trường Mầm non Họa Mi - 

phường Ayun Pa - tỉnh Gia 

Lai 

Đường Kpă Klơng, phường Ayun 

Pa, tỉnh Gia Lai 
0974893426 duýenonca@gmail.com  
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39.  
  H21.103.13 

Trường Tiểu học Võ Thị 

Sáu - phường Ayun Pa - tỉnh 

Gia Lai 

46 Nguyễn Huệ, phường Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai 
02693852527 

Vothisauayunpa@gmai.

com 

vothisau.ayp.vn@gm

ail.com 

40.  
  H21.103.14 

Trường Tiểu học Nay Der - 

phường Ayun Pa - tỉnh Gia 

Lai 

28, Trần Hưng Đạo, Phường Ayun 

Pa, tỉnh Gia Lai 
0975849707 nayderayp@gmail.com 

https://nayder.pgday

unpa.edu.vn 

41.  
  H21.103.15 

Trường THCS Dân tộc Nội 

trú - phường Ayun Pa - tỉnh 

Gia Lai 

Đường Nguyễn Huệ, phường 

Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 
0822676179 

noitruayunpa10@gmail.

com 

https://dtnoitru.pgday

unpa.edu.vn 

42.  
  H21.103.16 

Trường THCS Nguyễn Huệ 

- phường Ayun Pa - tỉnh Gia 

Lai 

Đường Nguyễn Huệ, phường 

Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 
0988710650 

nguyenhue.ayunpa25@g

mail.com 

https://nguyenhue.pg

dayunpa.edu.vn 

43.  
  H21.103.17 

Trường TH – THCS Trần 

Hưng Đạo - phường Ayun 

Pa - tỉnh Gia Lai 

Hẻm 43 Trần Hưng Đạo, phường 

Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 
0977229777 

Th.thcstranhungdao.ayu

npa@gmail.com 

https://thcstranhungd

aoayunpa.gialai.edu.

vn 

44.  
  H21.103.18 

Trường TH – THCS Lê Văn 

Tám - phường Ayun Pa - 

tỉnh Gia Lai 

113 Ngô quyền, phường Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai 
0989678015 

Baochau015@gmail.co

m 

thcslevantamayunpa.

gialai.edu.vn 

 H21.104   UBND phường Diên Hồng 
18 đường Wừu, phường Diên 

Hồng, tỉnh Gia Lai 
02693824397 

ubnd@dienhong.gialai.g

ov.vn 

dienhong.gialai.gov.

vn 

45.  
  H21.104.05 

Trung tâm phát triển Cụm 

công nghiệp Diên Phủ - 

phường Diên Hồng - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 3, , phường Diên Hồng, tỉnh 

Gia Lai 
0905280231 

Cumcongnghiepdienphu

@gmail.com 

dienhong.gialai.gov.

vn 

46.  
  H21.104.10 

Trường Mầm non Tuổi 

Thần Tiên  - phường Diên 

Hồng - tỉnh Gia Lai 

58 Trần Quang Khải, phường Diên 

Hồng, tỉnh Gia Lai 
0978067774 

mntuoithantienpk@gmai

l.com 

dienhong.gialai.gov.

vn 

47.  
  H21.104.11 

Trường  Mầm non  Sao Mai   

- phường Diên Hồng - tỉnh 

Gia Lai 

100 Tăng Bạt Hổ, phường Diên 

Hồng, tỉnh Gia Lai 
0383474579 

mnsaomaipk@gmail.co

m 

dienhong.gialai.gov.

vn 

48.  
  H21.104.12 

Trường Mầm Non Hoa Cúc  

- phường Diên Hồng - tỉnh 

Gia Lai 

05 Trần Can, , phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai 
0379366566 

Truongmnhoacucpk@g

mail.com 

dienhong.gialai.gov.

vn 
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49.  
  H21.104.13 

Trường Tiểu học Lê Quý 

Đôn  - phường Diên Hồng - 

tỉnh Gia Lai 

09 Nguyễn Văn Cừ , tổ 6, phường 

Diên Hồng, tỉnh Gia Lai 
0964440279 thlequidon@gmail.com 

dienhong.gialai.gov.

vn 

50.  
  H21.104.14 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi  - phường Diên Hồng - 

tỉnh Gia Lai 

41 Võ Thị Sáu, phường Diên 

Hồng, tỉnh Gia Lai 
094 5252 888 

tieuhocnguyentrai@gma

il.com 

http://thnguyentrai.p

gdpleiku.edu.vn/ 

51.  
  H21.104.15 

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản  - phường Diên Hồng 

- tỉnh Gia Lai 

89 Duy Tân, Tổ 5, phường Diên 

Hồng, tỉnh Gia Lai 
0368382779 

tranquoctoan9@gmail.c

om 
 

52.  
  H21.104.16 

Trường Tiểu học Đinh Tiên 

Hoàng  - phường Diên Hồng 

- tỉnh Gia Lai 

05/10 Lý Thái Tổ, phường Diên 

Hồng, tỉnh Gia Lai  
0974612118 thdth.pleiku@gmail.com  

53.  
  H21.104.17 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Đức Cảnh  - phường Diên 

Hồng - tỉnh Gia Lai 

222 Hoàng Sa,Thôn 2, phường 

Diên Hồng, tỉnh Gia Lai 
0978651769 

thnguyenduccanh@gmai

l.com 

http://thnguyenducca

nh.pgdpleiku.edu.vn/ 

54.  
  H21.104.18 

Trường THCS Nguyễn Du  

- phường Diên Hồng - tỉnh 

Gia Lai 

08 Hùng Vương, tổ 1, phường 

Diên Hồng, tỉnh Gia Lai 
0384106912 

thcsnguyendu08hv@gm

ail.com 

http://thcsnguyendu.

pgdpleiku.edu.vn/ 

55.  
  H21.104.19 

Trường THCS Trưng 

Vương  - phường Diên 

Hồng - tỉnh Gia Lai 

117 Hai Bà Trưng, Tổ 1, phường 

Diên Hồng, tỉnh Gia Lai 
0372871708 

trungvuongpku@gmail.

com 

http://thcstrungvuong

.pgdpleiku.edu.vn/ 

56.  
  H21.104.20 

THCS Huỳnh Thúc Kháng  

- phường Diên Hồng - tỉnh 

Gia Lai 

413 Lý Thái Tổ, tổ 12, phường 

Diên Hồng, tỉnh Gia Lai 
0982715217 

thcshuynhthuckhang.die

nhong 

@gmail.com 

 

57.  
  H21.104.21 

Trường TH &THCS 

Nguyễn Chí Thanh  - 

phường Diên Hồng - tỉnh 

Gia Lai 

Trần Nhật Duật, phường Diên 

Hồng, tỉnh Gia Lai 
0977850983 

thcsnguyenchithanhpk@

gmail.com 

http://ththcsnguyench

ithanh.pgdpleiku.edu

.vn/ 

 H21.105   UBND phường Hội Phú 
52 Nguyễn Chí Thanh, phường 

Hội Phú, tỉnh Gia Lai 
02693748953 

ubnd@hoiphu.gialai.gov

.vn 
hoiphu.gialai.gov.vn 
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58.  
  H21.105.10 

Trường THCS Nguyễn Viết 

Xuân - phường Hội Phú - 

tỉnh Gia Lai 

476 Nguyễn Viết Xuân, phường 

Hội Phú, Tỉnh Gia Lai 
02693821264 

nguyenvietxuanpkgl@g

mail.com 

http://thcsnguyenviet

xuan.pgdpleiku.edu.v

n/ 

59.  
  H21.105.11 

Trường THCS Trần Phú - 

phường Hội Phú - tỉnh Gia 

Lai 

02 Chu Văn An, Phường Hội Phú, 

tỉnh Gia Lai 
0914049780 

thcstranphupku@gmail.

com 
 

60.  
  H21.105.12 

Trường THCS Lý Thường 

Kiệt - phường Hội Phú - tỉnh 

Gia Lai 

791 Võ Nguyên Giáp, phường Hội 

Phú, tỉnh Gia Lai 
0948569129 thcslythuongkietpk@ 

http://thcslythuongki

et.pgdpleiku.edu.vn/ 

61.  
  H21.105.13 

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền - phường Hội Phú - 

tỉnh Gia Lai 

Làng Lang, Hội Phú, Gia Lai 0969291878 
Thngoquyenpk09@gmai

l.com 
 

62.  
  H21.105.14 

Trường Tiểu học Ngô Mây - 

phường Hội Phú - tỉnh Gia 

Lai 

02A Chu Văn An, phường Hội 

Phú, tỉnh Gia Lai 
0854266779 

truongtieuhocngomay@

gmail.com 

http://thngomay.pgdp

leiku.edu.vn/ 

63.  
  H21.105.15 

Trường TH Lê Hồng Phong 

- phường Hội Phú - tỉnh Gia 

Lai 

Tổ 1, P.Hội Phú, tỉnh Gia Lai 0983570025 
tthlehongphong@gmail.

com 
 

64.  
  H21.105.16 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Thị Minh Khai - phường 

Hội Phú - tỉnh Gia Lai 

303 Nguyễn Viết Xuân, phường 

Hội Phú, tỉnh Gia Lai 
0978828209 

truongntmk.pk@ 

gmail.com 

thnguyenthiminhkhai

.pgdpleiku.edu.vn 

65.  
  H21.105.17 

Trường Mầm non Hoa 

Phượng - phường Hội Phú - 

tỉnh Gia Lai 

05 Thế Lữ, phường Hội Phú, tỉnh 

Gia Lai 
0905198757 

mamnonhoaphuonggl@

gmail.com 
 

66.  
  H21.105.18 

Trường Mầm non Vành 

Khuyên - phường Hội Phú - 

tỉnh Gia Lai 

192 Trường Chinh, phường Hội 

Phú, Tỉnh Gia Lai 
0961256488 

mamnonvanhkhuyenpk

@gmail.com 

gialai-pleiku-

mnvanhkhuyen@edu

.viettel.vn 

67.  
  H21.105.19 

Trường Mầm non Hướng 

Dương - phường Hội Phú - 

tỉnh Gia Lai 

419 Võ Nguyên Giáp, phường Hội 

Phú, Tỉnh Gia Lai 
0975623756 

mamnonhuongduongple

iku@gmail.com 

http://mnhuongduong

.pgddt.edu.vn 

 H21.106   UBND phường Pleiku 
81 Hùng Vương, phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 
02698301553 

ubnd@pleiku.gialai.gov.

vn 
pleiku.gialai.gov.vn 
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68.  
  H21.106.05 

Ban QL chợ Hoa Lư-Phù 

Đổng - phường Pleiku - tỉnh 

Gia Lai 

Trần Kiên, phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 
0905141331 

bqlchoaluphudong@gm

ail.com 
 

69.  
  H21.106.06 

Trung tâm Văn hoá, Thông 

tin và Thể thao - phường 

Pleiku - tỉnh Gia Lai 

07 Nguyễn Thái Học, phường 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
0916113169 

ttvhttttpleiku@gmail.co

m 

https://ttvhttttpleiku.

gialai.gov.vn/ 

70.  
  H21.106.10 

MN Hoa Phong Lan - 

phường Pleiku - tỉnh Gia 

Lai 

154/6 Lê Lợi, phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 
0963247779 

mnhoaphonglanpleiku@

gmail.com 

http://mnhoaphongla

n.pgdpleiku.edu.vn 

71.  
  H21.106.11 

MN Hoa Hồng  - phường 

Pleiku - tỉnh Gia Lai 

45 Nguyễn Thái Học, phường 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
0984233399 

mnhoahongpleiku@gma

il.com 

http://mnhoahong.pg

dpleiku.edu.vn 

72.  
  H21.106.12 

MN Mai Vàng  - phường 

Pleiku - tỉnh Gia Lai 

47 Tôn Thất Tùng, phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 
0971403288 

mnmaivangpk@gmail.c

om 

http://mnmaivang.pg

dpleiku.edu.vn 

73.  
  H21.106.13 

MN Ánh Dương  - phường 

Pleiku - tỉnh Gia Lai 

Đường Dương Minh Châu, 

phường Pleiku, tỉnh Gia Lai  
0916780095 

61anhduong@gmail.co

m 
 

74.  
  H21.106.14 

TH Chu Văn An  - phường 

Pleiku - tỉnh Gia Lai 

186 Phan Đình Phùng, phường 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
0986976915 cvapku@gmail.com 

thchuvanan.pgdpleik

u.edu.vn 

75.  
  H21.106.15 

TH Nguyễn Văn Trỗi  - 

phường Pleiku - tỉnh Gia 

Lai 

30c Tô Vĩnh Diện, phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 
0914228636 

th.nguyenvantroi@gmai

l.com 

thnguyenvantroi.pgd

pleiku.edu.vn 

76.  
  H21.106.16 

TH Bùi Dự  - phường Pleiku 

- tỉnh Gia Lai 

Đường Bùi Dự, phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 
0942042378 thbuidupku@gmail.com 

http://thbuidu.pgdple

iku.edu.vn/ 

77.  
  H21.106.17 

TH Võ Thị Sáu  - phường 

Pleiku - tỉnh Gia Lai 

102 Lê Lợi, phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 
0869546875 

vothisaupleiku@gmail.c

om 

vothisaupleiku@gma

il.com 

78.  
  H21.106.18 

TH Cù Chính Lan  - phường 

Pleiku - tỉnh Gia Lai 

23 Nguyễn Thái Học, phường 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
0905904881 

thcuchinhlan@gmail.co

m 

thcuchinhlan.pgdplei

ku.edu.vn 

79.  
  H21.106.19 

TH Hoàng Hoa Thám  - 

phường Pleiku - tỉnh Gia 

Lai 

540C Hùng Vương, phường 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
0359385002 

thhoatham.pk@gmail.co

m 

http://thhoanghoatha

m.pgdpleiku.edu.vn 

80.  
  H21.106.20 

Trường THCS Phạm Hồng 

Thái - phường Pleiku - tỉnh 

Gia Lai 

58 Phạm Văn Đồng, phường 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
0914474827 phtpku@gmail.com 

https://thcs-

phamhongthai-

pleiku.edu.vn 
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81.  
  H21.106.21 

Trường THCS Nguyễn Huệ 

- phường Pleiku - tỉnh Gia 

Lai 

02 Sư Vạn Hạnh, phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 
0869546839 

Truongthcsnguyenhuepl

eiku 

@gmail.com 

thcsnguyenhue.pgdpl

eiku.edu.vn 

82.  
  H21.106.22 

Trường TH-THCS Lê Văn 

Tám - phường Pleiku - tỉnh 

Gia Lai 

Đường Dương Minh Châu, 

phường Pleiku, tỉnh Gia Lai 
0987376601 levantampk@gmail.com 

thcslevantam.pgdplei

ku.edu.vn 

 H21.107   UBND phường Thống Nhất 
811 Phạm Văn Đồng, phường 

Thống Nhất, tỉnh Gia Lai 
02693865545 

ubnd@thongnhat.gialai.

gov.vn 

thongnhat.gialai.gov.

vn 

83.  
  H21.107.10 

Trường Mầm non Trà My - 

phường Thống Nhất - tỉnh 

Gia Lai 

26 Trần Quang Diệu, phường 

Thống Nhất, tỉnh Gia Lai 
0982083179 

mntramy.pk@gmail.co

m 

http://mntramy.pgdpl

eiku.edu.vn/ 

84.  
  H21.107.11 

Trường Mầm non Sao Khuê 

- phường Thống Nhất - tỉnh 

Gia Lai 

Hẻm 494 Phạm Văn Đồng, phường 

Thống Nhất, tỉnh Gia Lai 
0367571539 

mamnonsaokhuepk@gm

ail.com 

https://pleiku.gialai.g

ov.vn/phuong-thong-

nhat/Trang-chu.aspx 

85.  
  H21.107.12 

Trường Mầm non Thủy 

Tiên - phường Thống Nhất - 

tỉnh Gia Lai 

02 Lương Thế Vinh, phường 

Thống Nhất, tỉnh Gia Lai 
0982125871 

truongmnthuytienpk@g

mail.com 

https://pleiku.gialai.g

ov.vn/phuong-thong-

nhat/Trang-chu.aspx 

86.  
  H21.107.13 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Bá Ngọc - phường Thống 

Nhất - tỉnh Gia Lai 

Hẻm 241 Phạm Văn Đồng, phường 

Thống Nhất, tỉnh Gia Lai 
0989635268 

thnguyenbangocpleiku

@gmail.com 

http://thnguyenbango

c.pgdpleiku.edu.vn/ 

87.  
  H21.107.14 

Trường Tiểu học Lương 

Thạnh - phường Thống 

Nhất - tỉnh Gia Lai 

08 Trần Nguyên Hãn, phường 

Thống Nhất, tỉnh Gia Lai 
0347900222 

luongthanhpk99@gmail.

com 

http://thluongthanh.p

gdpleiku.edu.vn/ 

88.  
  H21.107.15 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Bỉnh Khiêm - phường 

Thống Nhất - tỉnh Gia Lai 

13 Ký Con, phường Thống Nhất, 

tỉnh Gia Lai 
0367892439 

thnguyenbinhkhiempk@

gmail.com 

thnguyenbinhkhiem.

pgdpleiku.edu.vn 

89.  
  H21.107.16 

Trường Tiểu học Trần Đại 

Nghĩa - phường Thống Nhất 

- tỉnh Gia Lai 

Tổ 6 (phường Yên Thế cũ), 

phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai. 
0989350580 

trandainghia12345@gm

ail.com 

https://pleiku.gialai.g

ov.vn/phuong-thong-

nhat/Trang-chu.aspx 
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90.  
  H21.107.17 

Trường THCS Tôn Đức 

Thắng - phường Thống 

Nhất - tỉnh Gia Lai 

55 Phan Đăng Lưu, phường Thống 

Nhất, tỉnh Gia Lai 
0779566155 

thcstonducthang.pku@g

mail.com 

http://thcstonducthan

g.pgdpleiku.edu.vn 

91.  
  H21.107.18 

Trường THCS Nguyễn Văn 

Cừ - phường Thống Nhất - 

tỉnh Gia Lai 

24 Ký Con, phường Thống Nhất, 

tỉnh Gia Lai 
0383992428 nvcpku@gmail.com 

http://thcsnguyenvan

cu.pgdpleiku.edu.vn/ 

92.  
  H21.107.19 

Trường TH&THCS Bùi Thị 

Xuân - phường Thống Nhất 

- tỉnh Gia Lai 

135 Hà Huy Tập, phường Thống 

Nhất, tỉnh Gia Lai 
0968018394 

thcsbuithixuanpku@gm

ail.com 

http://thcsbuithixuan.

pgdpleiku.edu.vn/ 

 H21.108   UBND xã Albá 
Làng Ser Dơ Mó, xã Kông Htok, 

tỉnh Gia Lai 
02693506868 

ubnd@alba.gialai.gov.v

n 
alba.gialai.gov.vn 

93.  
  H21.108.10 Trường Mầm non 01/6 

Làng Ser Dơ Mó, xã Al Bá, tỉnh 

Gia Lai 
0965469179 

mamnon1.6@alba.gialai

.gov.vn 
alba.gialai.gov.vn 

94.  
  H21.108.11 

Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân 

Làng Ser Dơ Mó, xã Al Bá, tỉnh 

Gia Lai 
0974344179 

tieuhocbuithixuan@alba

.gialai.gov.vn 
alba.gialai.gov.vn 

95.  
  H21.108.12 

Trường Mầm non Hoa Pơ 

Lang 

Làng Blút Róh, xã Al Bá, tỉnh Gia 

Lai 
0979497494 

mamnonhoapolang@alb

a.gialai.gov.vn 
alba.gialai.gov.vn 

96.  
  H21.108.13 

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Trần Hưng Đạo 

Thôn Tứ Kỳ Nam, xã Al Bá, tỉnh 

Gia Lai 
0905833669 

ththcstranhungdao@alba

.gialai.gov.vn 
alba.gialai.gov.vn 

97.  
  H21.108.14 

Trường Phổ thông Dân tộc 

Bán Trú Trung học cơ sở 

Phan Đăng Lưu 

Làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia 

Lai 
0902851190 

dtbtthcsphandangluu@al

ba.gialai.gov.vn 
alba.gialai.gov.vn 

98.  
  H21.108.15 Trường Mầm non Hoa Huệ 

Làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia 

Lai 
0962306879 

mamnonhoahue@alba.g

ialai.gov.vn 
alba.gialai.gov.vn 

99.  
  H21.108.16 

Trường Phổ thông Dân tộc 

Bán Trú Tiểu học Lê Lợi 

Làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia 

Lai 
0914306127 

dtbttieuhocleloi@alba.gi

alai.gov.vn 
alba.gialai.gov.vn 

 H21.109   UBND xã Ayun Thôn 2, xã Ayun, tỉnh Gia Lai 2693839302 
ubnd@ayun.gialai.gov.v

n 
ayun.gialai.gov.vn 

100.  
  H21.109.10 

Trường Mẫu giáo Đak Jơ Ta 

- xã Ayun - tỉnh Gia Lai 
Thôn 3, xã Ayun, tỉnh Gia Lai 0973839126 

maugiaodakjota@gmail.

com 

http://mgdakjota.man

gyang.edu.vn 

101.  
  H21.109.11 

Trường Mầu giáo Ayun - xã 

Ayun - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2, xã Ayun, tỉnh Gia Lai 0987334011 

truongmgayun2018@g

mail.com 

http://mgayun.mangy

ang.edu.vn 
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102.  
  H21.109.12 

Trường Tiểu học Ayun số 1 

- xã Ayun - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2, xã Ayun , tỉnh Gia Lai 0385894705 

thayun1.ayun@gmail.co

m 

http://thayunso1.man

gyang.edu.vn 

103.  
  H21.109.13 

Trường Tiểu học Ayun số 2 

- xã Ayun - tỉnh Gia Lai 
Làng Atur, xã Ayun, tỉnh Gia Lai 0392853548 

thayun2.pgdmangyang

@gmail.com 

http://thayunso2.man

gyang.edu.vn 

104.  
  H21.109.14 

Trường THCS Ayun - xã 

Ayun - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2, xã Ayun, tỉnh Gia Lai 0395519898 

tranthiminhcva@gmail.c

om 

http://thcsayun.mang

yang.edu.vn 

105.  
  H21.109.15 

Trường TH&THCS Đak Jơ 

Ta - xã Ayun - tỉnh Gia Lai 
Thôn 3, xã Ayun, tỉnh Gia Lai 0869772679 thuatntmy@gmail.com 

http://th-

thcsdakjota.mangyan

g.edu.vn 

 H21.110   UBND xã Bàu Cạn 
Thôn Đoàn Kết, xã Bàu Cạn, tỉnh 

Gia Lai 
02693843289 

ubnd@baucan.gialai.gov

.vn 
baucan.gialai.gov.vn 

106.  
  H21.110.10 

Trường Mẫu giáo Hương 

Trà - xã Bàu Cạn - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Bình An, xã Bàu Cạn, tỉnh 

Gia Lai 
0915434749 

huongtracpr1@gmail.co

m 
baucan.gialai.gov.vn 

107.  
  H21.110.11 

Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 

- xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai 0869547017 

mghoahongth@gmail.co

m 
baucan.gialai.gov.vn 

108.  
  H21.110.12 

Trường Mẫu giáo Hòa Bình 

- xã Bàu Cạn - tỉnh Gia Lai 

Thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn, tỉnh 

Gia Lai 
033 3622739 

mamnonhoabinh.baucan

@gmail.com 
baucan.gialai.gov.vn 

109.  
  H21.110.13 

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong - xã Bàu Cạn - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Bình An, xã Bàu Cạn, tỉnh 

Gia Lai 
0869547058 

lehongphongbc@gmail.

com 
baucan.gialai.gov.vn 

110.  
  H21.110.14 

Trường Tiểu học Lương 

Thế Vinh - xã Bàu Cạn - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn 2, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai 0987547658 
thluongthevinhth@gmai

l.com 
baucan.gialai.gov.vn 

111.  
  H21.110.15 

Trường Tiểu học Trưng 

Vương - xã Bàu Cạn - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Tân Lạc xã Bàu Cạn tỉnh Gia 

Lai 
0974890787 

trungvuongbg@gmail.c

om 
baucan.gialai.gov.vn 

112.  
  H21.110.16 

Trường THCS Nguyễn Viết 

Xuân - xã Bàu Cạn - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Bình An, xã Bàu Cạn, tỉnh 

Gia Lai 
0869547005 

nguyenvietxuan.cpr@g

mail.com 
baucan.gialai.gov.vn 

113.  
  H21.110.17 

Trường THCS Trần Quốc 

Tuấn - xã Bàu Cạn - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 1, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai 0869547038 
cpr.thcskimdong@gmail

.com 
baucan.gialai.gov.vn 
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114.  
  H21.110.18 

Trường THCS Nguyễn 

Đình Chiểu - xã Bàu Cạn - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Tân Lạc xã Bàu Cạn tỉnh Gia 

Lai 
  baucan.gialai.gov.vn 

 H21.111   UBND xã Biển Hồ 
303 Tôn Đức Thắng, xã Biển Hồ, 

tỉnh Gia Lai 
02693830155 

ubnd@bienho.gialai.gov

.vn 
bienho.gialai.gov.vn 

115.  
  H21.111.10 

Trường Mầm non Hoa Anh 

Đào - xã Biển Hồ - tỉnh Gia 

Lai 

45A- Phạm Hùng- Thôn 4, xã Biển 

Hồ, tỉnh Gia Lai 
0905980409 

truongmnhoaanhdao.pk

@gmail.com 
bienho.gialai.gov.vn 

116.  
  H21.111.11 

Trường Mầm non Hương 

Sen - xã Biển Hồ - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Tiêng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia 

Lai 
0964283628 

truongmnhuongsenpk@

gmail.com 
bienho.gialai.gov.vn 

117.  
  H21.111.12 

Trường Mầm non Nghĩa 

Hưng - xã Biển Hồ - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 6, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai 0982094966 
nga0982094966@gmail.

com 
bienho.gialai.gov.vn 

118.  
  H21.111.13 

Trường Mầm non Chư 

Đăng Ya - xã Biển Hồ - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Kó, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai 0862577249 
letuyetmaimn@gmail.co

m 
bienho.gialai.gov.vn 

119.  
  H21.111.14 

Trường Mầm non Hà Bầu - 

xã Biển Hồ - tỉnh Gia Lai 

Làng Bông, xã Biển Hồ, tỉnh Gia 

Lai 
0967115299 

lythituyetnhan@gmail.c

om 
bienho.gialai.gov.vn 

120.  
  H21.111.15 

Trường Tiểu học Phan Đăng 

Lưu - xã Biển Hồ - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, tỉnh 

Gia Lai 
0382256368 

tieuhocphandangluupk

@gmail.com 
bienho.gialai.gov.vn 

121.  
  H21.111.16 

Trường Tiểu học Hồ Tùng 

Mậu - xã Biển Hồ - tỉnh Gia 

Lai 

65 Đào Duy Từ-Thôn Tiên Sơn 1-

, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai 
0968 539 709 

tieuhochotungmaubienh

o@gmail.com 
bienho.gialai.gov.vn 

122.  
  H21.111.17 

Trường Tiểu học Nghĩa 

Hưng - xã Biển Hồ - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 6, Nghĩa Hưng, xã Biển Hồ, 

tỉnh Gia Lai 
0976638191 

tieuhocnghiahung2019

@gmail.com 
bienho.gialai.gov.vn 

123.  
  H21.111.18 

Trường Tiểu học Hà Bầu - 

xã Biển Hồ - tỉnh Gia Lai 

Làng Bông, xã Biển Hồ, tỉnh Gia 

Lai 
0978365273 

tieuhochabau@gmail.co

m 

thhabau.dakdoa.edu.

vn 

124.  
  H21.111.19 

Trường TH&THCS Chư 

Đăng Ya - xã Biển Hồ - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Kó, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai 0906459997 
thcschudangya@gmail.c

om 
bienho.gialai.gov.vn 
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125.  
  H21.111.20 

Trường TH&THCS số 01 

Chư Đăng Ya - xã Biển Hồ 

- tỉnh Gia Lai 

thôn Đoàn Kết, xã Biển Hồ, tỉnh 

Gia Lai 
0988367065 hvtung1972@gmail.com bienho.gialai.gov.vn 

126.  
  H21.111.21 

Trường THCS Nghĩa Hưng 

- xã Biển Hồ - tỉnh Gia Lai 
Thôn 6, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai 0945508222 

thcsnghiahungbienho@g

mail.com 

thcsnghiahung.gialai.

edu.vn 

127.  
  H21.111.22 

Trường THCS Lê Lợi - xã 

Biển Hồ - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai 02693740044 

thcsleloibienho@gmail.

com 
bienho.gialai.gov.vn 

 H21.112   UBND xã Bờ Ngoong 
Thôn Đồng Tâm, xã Bờ Ngoong, 

tỉnh Gia Lai 
02693851781 

ubnd@bongoong.gialai.

gov.vn 

bongoong.gialai.gov.

vn 

128.  
  H21.112.10 

Trường TH&THCS Hoàng 

Hoa Thám - xã Bờ Ngoong 

- tỉnh Gia Lai 

Làng Phăm Klăh, xã Bờ Ngoong, 

tỉnh Gia Lai 
0914381345 c2hoanghoatham. 

bongoong.gialai.gov.

vn 

129.  
  H21.112.11 

THCS Lê Duẩn - xã Bờ 

Ngoong - tỉnh Gia Lai 

Làng Bông, xã Bờ Ngoong, tỉnh 

Gia Lai 
0833999113 

Truongthcsleduan 

@bongoong.gialai.gov.v

n 

bongoong.gialai.gov.

vn 

130.  
  H21.112.12 

Trường TH&THCS Huỳnh 

Thúc Kháng - xã Bờ 

Ngoong - tỉnh Gia Lai 

Làng Kênh Siêu, xã Bờ Ngoong, 

tỉnh Gia Lai 
0382813115 

c2huynhthuckhang.giala

i 

@moet.edu.vn 

bongoong.gialai.gov.

vn 

131.  
  H21.112.13 

Trường TH Lê Văn Tám - 

xã Bờ Ngoong - tỉnh Gia Lai 
Thôn Đồng Tâm, xã Bờ Ngoong 0359057979 c1levantam.gialai@ 

bongoong.gialai.gov.

vn 

132.  
  H21.112.14 

Trường TH Trần Quốc Toản 

- xã Bờ Ngoong - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 19, xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia 

Lai 
0984864456 

c1tranquoctoan.gialai@

moet.edu.vn 

bongoong.gialai.gov.

vn 

133.  
  H21.112.15 

Trường TH Phan Đình 

Phùng - xã Bờ Ngoong - 

tỉnh Gia Lai 

Làng Bông, xã Bờ Ngoong, tỉnh 

Gia Lai 
0986063167 

c1phandinhphng.gialai

@moet.edu.vn 

bongoong.gialai.gov.

vn 

134.  
  H21.112.16 

Trường MN Hoa Lan - xã 

Bờ Ngoong - tỉnh Gia Lai 

Làng Kênh Siêu, xã Bờ Ngoong, 

tỉnh Gia Lai 
0387710966 c0hoalan.gialai@ 

bongoong.gialai.gov.

vn 

 H21.113   UBND xã Chơ Long Xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai 0964333685 
ubnd@cholong.gialai.go

v.vn 

cholong.gialai.gov.v

n 

135.  
  H21.113.10 

Trường mầm non Hướng 

Dương - xã Chơ Long - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 3, Chơ Long, tỉnh Gia Lai 0356812500 
Huongduongkc@gmail.

com 

https://cholong.gialai

.gov.vn 
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136.  
  H21.113.11 

Trường mầm non 30/4 - xã 

Chơ Long - tỉnh Gia Lai 
Làng Klăh, Chơ long, tỉnh Gia Lai 346345555 

Truongnm30.4@gmail.c

om 

https://cholong.gialai

.gov.vn 

137.  
  H21.113.12 

Trường TH và THCS Lê 

Văn Tám - xã Chơ Long - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn 3, Chơ Long, tỉnh Gia Lai 344966700 
Levantamkcr2021@gma

il.com 

https://cholong.gialai

.gov.vn 

138.  
  H21.113.13 

Trường TH và THCS Chơ 

Long - xã Chơ Long - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Klăh, Chơ long, tỉnh Gia Lai 986695927 
ththcschoglong@gmail.

com 

https://cholong.gialai

.gov.vn 

 H21.114   UBND xã Chư A Thai 
Glung B, xã Chư A Thai, tỉnh Gia 

Lai 
02693622929 

ubnd@chuathai.gialai.g

ov.vn 

chuathai.gialai.gov.v

n 

139.  
  H21.114.10 

Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 

- xã Chư A Thai - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Tân Điệp 1, xã Chư A Thai, 

tỉnh Gia Lai 
0399214095 

c0tuoithopt.gialai@moet

.edu.vn 

chuathai.gialai.gov.v

n 

140.  
  H21.114.11 

Trường Mẫu giáo Hoa Sen - 

xã Chư A Thai - tỉnh Gia Lai 

Thôn Ia Chă Wâu, xã Chư A Thai, 

tỉnh Gia Lai 
0984878843 

c0hoasenpt.gialai@moet

.edu.vn 

chuathai.gialai.gov.v

n 

141.  
  H21.114.12 

Trường Mẫu giáo Hoa Mai - 

xã Chư A Thai - tỉnh Gia Lai 

Thôn Thanh Hà, xã Chư A Thai, 

tỉnh Gia Lai 
0977433768 

c0hoamaipt.gialai@moe

t.edu.vn 

chuathai.gialai.gov.v

n 

142.  
  H21.114.13 

Trường PTDTBT TH Nay 

Der - xã Chư A Thai - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn King Pêng, xã Chư A Thai, 

tỉnh Gia Lai 
0382449555 

c1nayderpt.gialai@moet

.edu.vn 

chuathai.gialai.gov.v

n 

143.  
  H21.114.14 

Trường TH Kim Đồng - xã 

Chư A Thai - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hải Yên, xã Chư A Thai, tỉnh 

Gia Lai 
0983476959 

c1kimdongpt.gialai@mo

et.edu.vn 

chuathai.gialai.gov.v

n 

144.  
  H21.114.15 

Trường TH Nguyễn Tri 

Phương - xã Chư A Thai - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Sơn Bình, xã Chư A Thai, 

tỉnh Gia Lai 
0977256737 

c1nguyentriphuongpt.gi

alai@moet.edu.vn 

chuathai.gialai.gov.v

n 

145.  
  H21.114.16 

Trường TH Phan Chu Trinh 

- xã Chư A Thai - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Glung Mơ Lan, xã Chư A 

Thai, tỉnh Gia Lai 
0962469178 

c1phanchutrinhpt.gialai

@moet.edu.vn 

chuathai.gialai.gov.v

n 

146.  
  H21.114.17 

Trường THCS Quang 

Trung - xã Chư A Thai - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Đoàn Kết, xã Chư A Thai, 

tỉnh Gia Lai 
0973810668 

c2quangtrungpt.gialai@

moet.edu.vn 

chuathai.gialai.gov.v

n 

147.  
  H21.114.18 

Trường THCS Hoàng Hoa 

Thám - xã Chư A Thai - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Mun Măk, xã Chư A Thai, 

tỉnh Gia Lai 
0869546450 

c2hoanghoathampt.giala

i 

@moet.edu.vn 

chuathai.gialai.gov.v

n 
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148.  
  H21.114.19 

Trường PTDT BT THCS 

Nguyễn Bá Ngọc - xã Chư 

A Thai - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hải Yên, xã Chư A Thai, tỉnh 

Gia Lai 
0336497272 

c2nguyenbangocpt.giala

i@moet.edu.vn 

chuathai.gialai.gov.v

n 

 H21.115   UBND xã Chư Krey Xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai 0985793140 
ubnd@chukrey.gialai.go

v.vn 

chukrey.gialai.gov.v

n 

149.  
  H21.115.10 

Trường Mầm non An Trung 

- xã Chư Krey - tỉnh Gia Lai 

Thôn 6 – xã Chư Krey – Tỉnh Gia 

Lai 
0356426827 

Mamnonantrungkcr@g

mail.com 

chukrey.gialai.gov.v

n 

150.  
  H21.115.11 

Trường Mầm non Sơn Ca - 

xã Chư Krey - tỉnh Gia Lai  

Làng Sơ Rơn – xã Chư Krey – tỉnh 

Gia Lai 
0362619999 

mamnonsoncakcr@gmai

l.com 

chukrey.gialai.gov.v

n 

151.  
  H21.115.12 

Trường TH&THCS An 

Trung - xã Chư Krey - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 6 – xã Chư Krey – Tỉnh Gia 

Lai 
0983271678 

th.thcsantrung@gmail.c

om 

chukrey.gialai.gov.v

n 

152.  
  H21.115.13 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Nguyễn 

Khuyến - xã Chư Krey - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Sơ rơn – xã Chư Krey – Tỉnh 

Gia Lai 
0868706006 

nguyenkhuyenkcr@gma

il.com 

chukrey.gialai.gov.v

n 

 H21.116   UBND xã Chư Păh 
31 Trần phú, xã Chư Păh, tỉnh Gia 

Lai 
02693845767 

ubnd@chupah.gialai.go

v.vn 
chupah.gialai.gov.vn 

153.  
  H21.116.05 

Trung tâm Văn hóa – Thông 

tin - xã Chư Păh - tỉnh Gia 

Lai 

Lý Thường Kiệt, xã Chư Păh 0905208141 
phamtrungkien311@gm

ail.com 
chupah.gialai.gov.vn 

154.  
  H21.116.06 

Trạm cấp thoát nước và 

Dịch vụ đô thị - xã Chư Păh 

- tỉnh Gia Lai 

Phan Đình Phùng, Chư Păh 0988591123 
dangthanhphuong2025

@gmail.com 
chupah.gialai.gov.vn 

155.  
  H21.116.10 

Trường mầm non xã Hòa 

Phú - xã Chư Păh - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 3, xã Chư Păh 0849001982 
thuynhanvy82@gmail.c

om 
chupah.gialai.gov.vn 

156.  
  H21.116.11 

Trường mầm non xã Nghĩa 

Hòa - xã Chư Păh - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 1, xã Chư Păh 0397292597 
nguyenthiphuan1972@g

mail.com 
chupah.gialai.gov.vn 

157.  
  H21.116.12 

Trường mầm non Phú Hòa - 

xã Chư Păh - tỉnh Gia Lai 
25 Quang Trung, 4xã Chư Păh 0983106437 

phungthichung1971@g

mail.com 
chupah.gialai.gov.vn 

158.  
  H21.116.13 

Trường Tiểu học  Hòa Phú - 

xã Chư Păh - tỉnh Gia Lai 
Thôn 3, xã Chư Păh 0975620087 

Truongtieuhocxahoaphu

@mail.com 
chupah.gialai.gov.vn 
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159.  
  H21.116.14 

Trường Tiểu học xã Phú 

Hòa - xã Chư Păh - tỉnh Gia 

Lai 

23 Quang Trung, xã Chư Păh 02693503074 
nguyentrongngoan@gm

ail.com 
chupah.gialai.gov.vn 

160.  
  H21.116.15 

Trường Tiểu học và THCS 

Nghĩa Hòa - xã Chư Păh - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn 1, xã Chư Păh 0866965779 
ththcsnghiahoa@gmail.c

om 
chupah.gialai.gov.vn 

161.  
  H21.116.16 

Trường Trung học cơ sở 

Phú Hòa - xã Chư Păh - tỉnh 

Gia Lai 

25 Lý Thường Kiệt, xã Chư Păh 02693842215 
nguyentruong1997@gm

ail.com 
chupah.gialai.gov.vn 

162.  
  H21.116.17 

Trường THCS Dân tộc Nội 

trú - xã Chư Păh - tỉnh Gia 

Lai 

14 Lý Thường Kiệt, xã Chư Păh 0905014456 
vinhphuongchupah@gm

ail.com 
chupah.gialai.gov.vn 

163.  
  H21.116.18 

Trường Trung học cơ sở 

Hòa Phú - xã Chư Păh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 3, Xã Chư Păh 0935044045 
chuyenmonthcshoaphu

@gmail.com 
chupah.gialai.gov.vn 

 H21.117   UBND xã Chư Prông 
16 Trần Phú, xã Chư Prông, tỉnh 

Gia Lai 
02693843680 

ubnd@chuprong.gialai.g

ov.vn 

chuprong.gialai.gov.

vn 

164.  
  H21.117.05 

Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao - xã Chư 

Prông - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 1, xã Chư Prông, tỉnh 

Gia Lai 
02693843151 

ttvhtttt.chuprong 

@gialai.gov.vn 

https://chuprong.gial

ai.gov.vn/ 

165.  
  H21.117.06 

Đội Đô thị và Môi trường - 

xã Chư Prông - tỉnh Gia Lai 
Thôn 6, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai 02693507579 

dctdt.chuprong 

@gialai.gov.vn 

https://chuprong.gial

ai.gov.vn/ 

166.  
  H21.117.10 

Trường Mầm non Sao Sáng 

- xã Chư Prông - tỉnh Gia 

Lai 

Tổ dân phố 3, xã Chư Prông, tỉnh 

Gia Lai 
0985794201 

saosang.gialai@moet.ed

u.vn 

https://edu.viettel.vn/

gialai-chuprong-

mnsaosang 

167.  
  H21.117.11 

Trường Mầm non Hướng 

Dương - xã Chư Prông - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hoàng Yên, xã Chư Prông, 

Tỉnh Gia Lai 
035 2701472 

maugiaohuongduongcpr

2025 

@gmail.com 

https://chuprong.gial

ai.gov.vn/ 

168.  
  H21.117.12 

Trường Mầm non Hoa Sữa - 

xã Chư Prông - tỉnh Gia Lai 

Làng Pó, xã Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 
0912451679 hoasuaiakly@gmail.com 

https://edu.viettel.vn/

gialai-chuprong-

mghoasua 

169.  
  H21.117.13 

Trường Mầm non Sơn Ca - 

xã Chư Prông - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hợp Thắng, xã Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai 
0984453539 

mgsoncacor@gmail.co

m 

https://chuprong.gial

ai.gov.vn/ 
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170.  
  H21.117.14 

Trường Tiểu học Hùng 

Vương - xã Chư Prông - tỉnh 

Gia Lai 

Tổ dân phố 1, xã Chư Prông, tỉnh 

Gia Lai 
0376883245 

cpr.thhungvuong@gmai

l.com 

https://edu.viettel.vn/

gialai-chuprong-

thhungvuong 

171.  
  H21.117.15 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Thị Minh Khai - xã Chư 

Prông - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 3, xã Chư Prông, tỉnh 

Gia Lai  
0985 445 875 

nguyenthiminhkhaicpr2

018 

@gmail.com 

https://edu.viettel.vn/

gialai-chuprong-

thnguyenthiminhkhai 

172.  
  H21.117.16 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Bá Ngọc - xã Chư Prông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Hoàng Tiên, Xã Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai 
0977698465 

nguyenbangoccpr@gma

il.com 

https://chuprong.gial

ai.gov.vn/ 

173.  
  H21.117.17 

Trường Tiểu học Phan Chu 

Trinh - xã Chư Prông - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hợp Thắng, xã Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai 
0984520165 

thphanchutrinh004@gm

ail.com 

https://edu.viettel.vn/

gialai-chuprong-

thphanchutrinh 

174.  
  H21.117.18 

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Nguyễn Khuyến - 

xã Chư Prông - tỉnh Gia Lai 

Làng Pó, xã Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 
0915959782 

nguyenkhuyencpr2020

@gmail.com 

https://chuprong.gial

ai.gov.vn/ 

175.  
  H21.117.19 

Trường Trung học cơ sở 

Chu Văn An - xã Chư Prông 

- tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 3, xã Chư Prông, tỉnh 

Gia Lai 
0869547041 

chuvanancpr@gmail.co

m 

https://edu.viettel.vn/

gialai-chuprong-

thcschuvanan 

176.  
  H21.117.20 

Trường Trung học cơ sở Lý 

Tự Trọng - xã Chư Prông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Hoàng Tiên, Xã Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai 
0869547037 

thcslytutrongcpr@gmail

.com 

https://edu.viettel.vn/

gialai-chuprong-

thcslytutrong 

177.  
  H21.117.21 

Trường Trung học cơ sở 

Đinh Tiên Hoàng - xã Chư 

Prông - tỉnh Gia Lai 

Làng Xung Beng, xã Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai 
0914013763 

dinhtienhoang2019@gm

ail.com 

https://chuprong.gial

ai.gov.vn/ 

178.  
  H21.117.22 

Trường Phổ thông Dân tộc 

nội trú Trung học cơ sở xã 

Chư Prông - xã Chư Prông - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 4, xã Chư Prông, tỉnh 

Gia Lai 
0916623184 

truongnoitrucpr@gmail.

com 

https://chuprong.gial

ai.gov.vn/ 

 H21.118   UBND xã Chư Pưh 
06 Nguyễn Tất Thành, xã Chư Pưh 

tỉnh Gia Lai 
02693850009 

ubnd@chupuh.gialai.go

v.vn 
chupuh.gialai.gov.vn 

179.  
  H21.118.05 

Ban quản lý xã Chư Pưh - xã 

Chư Pưh - tỉnh Gia Lai 

Thôn Plei Dj riết, Xã Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 
0989540679 

ctcc@chupuh.gialai.gov.

vn 
chupuh.gialai.gov.vn 
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180.  
  H21.118.06 

Trung tâm Văn hoá, Thông 

tin và Thể thao xã Chư Pưh 

- xã Chư Pưh - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hòa Tín, Xã Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 
0914171353 

ttvhtt@chupuh.gialai.go

v.vn 
chupuh.gialai.gov.vn 

181.  
  H21.118.10 

Trường Mầm non Bằng 

Lăng -  xã Chư Pưh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hòa Lộc, Xã Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 
0363271549 

mnbl@chupuh.gialai.go

v.vn 
chupuh.gialai.gov.vn 

182.  
  H21.118.11 

Trường Mầm non Hoạ Mi -  

xã Chư Pưh - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hòa Hiệp, Xã Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 
0383191936 

mnhm@chupuh.gialai.g

ov.vn 
chupuh.gialai.gov.vn 

183.  
  H21.118.12 

Trường Mầm non Sơn Ca -  

xã Chư Pưh - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hòa Lộc, Xã Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 
0961842179 

mnsc@chupuh.gialai.go

v.vn 
chupuh.gialai.gov.vn 

184.  
  H21.118.13 

Trường Tiểu học Đinh Tiên 

Hoàng -  xã Chư Pưh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hòa Lộc, Xã Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 
0974336989 

thdth@chupuh.gialai.go

v.vn 
chupuh.gialai.gov.vn 

185.  
  H21.118.14 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi -  xã Chư Pưh - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Hòa Lộc, Xã Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 
0965626653 

thnvt@chupuh.gialai.go

v.vn 
chupuh.gialai.gov.vn 

186.  
  H21.118.15 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Thị Minh Khai -  xã Chư 

Pưh - tỉnh Gia Lai 

Thôn Plei Hraidong, Xã Chư Pưh, 

tỉnh Gia Lai 
0914119663 

thnk@chupuh.gialai.gov

.vn 
chupuh.gialai.gov.vn 

187.  
  H21.118.16 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Viết Xuân -  xã Chư Pưh - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Hòa An, Xã Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 
0988203266 

thnvx@chupuh.gialai.go

v.vn 
chupuh.gialai.gov.vn 

188.  
  H21.118.17 

Trường Tiểu học và THCS 

Kpă Klơng -  xã Chư Pưh - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Thơh Ga B, Xã Chư Pưh, 

tỉnh Gia Lai 
0869546398 

thcskl@chupuh.gialai.go

v.vn 
chupuh.gialai.gov.vn 

189.  
  H21.118.18 

Trường THCS Nguyễn Trãi 

-  xã Chư Pưh - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hòa Bình, Xã Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 
0975528967 

thcsnt@chupuh.gialai.go

v.vn 
chupuh.gialai.gov.vn 

190.  
  H21.118.19 

Trường THCS Dân tộc Nội 

trú -  xã Chư Pưh - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Plei Dj riết, Xã Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 
0837796969 

thcsnoitru@chupuh.gial

ai.gov.vn 
chupuh.gialai.gov.vn 

191.  
  H21.118.20 

Trường THCS Lý Thường 

Kiệt -  xã Chư Pưh - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Hòa Lộc, Xã Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 
0375378019 

thcsltk@chupuh.gialai.g

ov.vn 
chupuh.gialai.gov.vn 

 H21.119   UBND xã Chư Sê 
761 Hùng Vương, xã Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai 
02693851781 

ubnd@chuse.gialai.gov.

vn 
chuse.gialai.gov.vn 
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192.  
  H21.119.05 

Trung tâm Văn hoá, thông 

tin và Thể thao xã Chư Sê - 

xã Chư Sê - tỉnh Gia Lai 

Đường Phạm Văn Đồng, xã Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai 
0963826512 

gialai-kbang-

phothongdtbtthcskrong

@edu.viettel.vn 

https://thcskrong.pgd

kbang.edu.vn/ 

193.  
  H21.119.06 

Ban Quản lý xã Chư Sê - xã 

Chư Sê - tỉnh Gia Lai 

114 Đường 17/3, xã Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai 
0363404119 

ubnd@chuse.gialai.gov.

vn 
chuse.gialai.gov.vn 

194.  
  H21.119.07 

Ban quản lý Cụm công 

nghiệp – Chợ - Bến xe xã - 

xã Chư Sê - tỉnh Gia Lai 

Thôn An Điền, xã Ia Blang, xã Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai. 
  

ubnd@chuse.gialai.gov.

vn 
chuse.gialai.gov.vn 

195.  
  H21.119.10 

Trường Mầm non Sơn Ca - 

xã Chư Sê - tỉnh Gia Lai 
Thôn 5, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai 0969731555 

c0sonca.gialai@moet.ed

u.vn 
  

196.  
 H21.119.11 

Trường Mầm non Bằng 

Lăng - xã Chư Sê - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Greo Pết, xã Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai 
0364323979 

c0banglang.gialai@moe

t.edu 
  

197.  
 H21.119.12 

Trường Mầm non Hướng 

Dương - xã Chư Sê - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 2, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai 0975580406 
c0huongduong.gialai@

moet.edu 
  

198.  
 H21.119.13 

Trường Mầm non 20/10 - xã 

Chư Sê - tỉnh Gia Lai 

Thôn Nhơn Phú, xã Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai  
0978903904 

thuhienmncs@gmail.co

m 
  

199.  
 H21.119.14 

Trường Mầm non Hoa 

Hồng  - xã Chư Sê - tỉnh Gia 

Lai 

Đường Phan Đình Giót, xã Chư sê, 

tỉnh Gia Lai  
0977208215 luongtho71@gmail.com   

200.  
 H21.119.15 

Trường Mầm non Hoa Mai  

- xã Chư Sê - tỉnh Gia Lai 

16 Lê Duẩn, xã Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai  
0343994230 

lethithuc.pgdchuse.gli@

moet.edu.vn 
  

201.  
 H21.119.16 

Trường Tiểu Học Lê Quý 

Đôn - xã Chư Sê - tỉnh Gia 

Lai 

510 đường Hùng Vương, xã Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai 
0943081974 

c1lequydon.gialai@moe

t.edu.vn 

https:/thlequydonchu

se.gialai.edu.vn 

202.  
 H21.119.17 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Tất Thành - xã Chư Sê - tỉnh 

Gia Lai 

719 Đường Hùng Vương, Tổ dân 

phố 9, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
090 2078208 

c1nguyentatthanh.gialai

@moet.edu.vn 

https://thnguyentatth

anhchuse.gialai.edu.v

n/ 

203.  
 H21.119.18 

Trường Tiểu học Hùng 

Vương - xã Chư Sê - tỉnh 

Gia Lai 

851 Đường Hùng Vương, TDP 4, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
0269 3620669 

c1hungvuong.gialai@m

oet.edu.vn 

https://thhungvuongc

huse.gialai.edu.vn/ 

204.  
 H21.119.19 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Thị Minh Khai - xã Chư Sê 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Hăng Ring, xã Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai 
0376890679 

c1nguyenthiminhkhai.gi

alai@moet.edu.vn 

https://thnguyenthimi

nhkhaichuse.gialai.ed

u.vn/ 

https://thnguyentatthanhchuse.gialai.edu.vn/
https://thnguyentatthanhchuse.gialai.edu.vn/
https://thnguyentatthanhchuse.gialai.edu.vn/
https://thhungvuongchuse.gialai.edu.vn/
https://thhungvuongchuse.gialai.edu.vn/
https://thnguyenthiminhkhaichuse.gialai.edu.vn/
https://thnguyenthiminhkhaichuse.gialai.edu.vn/
https://thnguyenthiminhkhaichuse.gialai.edu.vn/
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205.  
 H21.119.20 

Trường Tiểu học Phạm 

Hồng Thái - xã Chư Sê - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Đoàn Kết, xã Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai.  
02693506333 

c1phamhongthai.gialai

@moet.edu.vn 

https://thphamhongth

aichuse.gialai.edu.vn

/ 

206.  
 H21.119.21 

Tiểu Học Nguyễn Tri 

Phương - xã Chư Sê - tỉnh 

Gia Lai 

thôn Hương Phú, xã Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai 
02693506778 

c1nguyentriphuong.giala

i@moet.edu.vn 

https://thnguyentriph

uongchuse.gialai.edu

.vn/ 

207.  
 H21.119.22 

Tiểu học Tôn Đức Thắng - 

xã Chư Sê - tỉnh Gia Lai 
thôn 2, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai 0972454008 

c1tonducthang.gialai@

moet.edu.vn 

https://thtonducthang

chuse.gialai.edu.vn/ 

208.  
 H21.119.23 

Trường THCS Chu Văn An 

- xã Chư Sê - tỉnh Gia Lai 

31 Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 8, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
0934772002 

c2chuvanan.gialai@moe

t.edu.vn 

https://thcschuvananc

huse.gialai.edu.vn/ 

209.  
 H21.119.24 

Trường THCS Nguyễn 

Khuyến - xã Chư Sê - tỉnh 

Gia Lai 

Đường Võ Thị Sáu, tổ dân phố 12, 

xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
0917941679 

c2nguyenkhuyen.gialai

@moet.edu.vn 

https://thcsnguyenkh

uyen.gialai.edu.vn/ 

210.  
 H21.119.25 

Trường THCS Cao Bá Quát 

- xã Chư Sê - tỉnh Gia Lai 

422 Hùng Vương, xã Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai 
0914349679 

c2caobaquat.gialai@mo

et.edu.vn 

thcscaobaquat@edu.

viettel.vn 

211.  
 H21.119.26 

Trường THCS Mạc Đĩnh 

Chi - xã Chư Sê - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Del, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai 0935954679 
c2macdinhchi.gialai@m

oet.edu.vn 

thcsmacdinhchichuse

.gialai.edu.vn 

212.  
 H21.119.27 

Trường THCS Cù Chính 

Lan - xã Chư Sê - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 2, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai 0905918735 
c2cuchinhlan.gialai@m

oet.edu.vn 

https://thcscuchinhla

nchuse.gialai.edu.vn 

213.  
 H21.119.28 

Trường THCS Lương Thế 

Vinh - xã Chư Sê - tỉnh Gia 

Lai 

thôn Phú Cường, xã Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai 
0963985279 

c2luongthevinh.gialai@

moet.edu.vn 

thcsluongthevinhchu

se.gialai.edu.vn 

214.  
 H21.119.29 

Trường PTDT Nội trú 

THCS xã Chư Sê - xã Chư 

Sê - tỉnh Gia Lai 

Thôn 5, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai 0367373090 
c2dantocnoitru.gialai@

moet.edu.vn 

https://thcsdtnoitruch

use.gialai.edu.vn/ 

215.  
 H21.119.30 

Trường Tiểu học và THCS 

Nguyễn Du - xã Chư Sê - 

tỉnh Gia Lai 

Làng Greo Sek, xã Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai 
0972813769 

c2nguyendu.gialai@mo

et.edu.vn 
  

 H21.120   UBND xã Cửu An 
Thôn An Điền Nam, xã Cửu An, 

tỉnh Gia Lai 
2693534120 

ubnd@cuuan.gialai.gov.

vn 
cuuan.gialai.gov.vn 

216.  
  H21.120.10 

Trường Mầm non Ban Mai - 

xã Cửu An - tỉnh Gia Lai 

Thôn An Thạch, xã Cửu An, tỉnh 

Gia Lai 
0869546282 

c0banmai.ankhe.gialai@

moet.edu.vn 

mgbanmai.ankhe.edu

.vn 

https://thphamhongthaichuse.gialai.edu.vn/
https://thphamhongthaichuse.gialai.edu.vn/
https://thphamhongthaichuse.gialai.edu.vn/
https://thnguyentriphuongchuse.gialai.edu.vn/
https://thnguyentriphuongchuse.gialai.edu.vn/
https://thnguyentriphuongchuse.gialai.edu.vn/
https://thtonducthangchuse.gialai.edu.vn/
https://thtonducthangchuse.gialai.edu.vn/
https://thcschuvananchuse.gialai.edu.vn/
https://thcschuvananchuse.gialai.edu.vn/
https://thcsnguyenkhuyen.gialai.edu.vn/
https://thcsnguyenkhuyen.gialai.edu.vn/
http://thcsmacdinhchichuse.gialai.edu.vn/
http://thcsmacdinhchichuse.gialai.edu.vn/
https://thcscuchinhlanchuse.gialai.edu.vn/
https://thcscuchinhlanchuse.gialai.edu.vn/
http://thcsluongthevinhchuse.gialai.edu.vn/
http://thcsluongthevinhchuse.gialai.edu.vn/
https://thcsdtnoitruchuse.gialai.edu.vn/
https://thcsdtnoitruchuse.gialai.edu.vn/
mailto:c2nguyendu.gialai@moet.edu.vn
mailto:c2nguyendu.gialai@moet.edu.vn
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217.  
  H21.120.11 

Trường Mầm non Bình 

Minh - xã Cửu An - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn An Điền Nam, xã Cửu An, 

tỉnh Gia Lai 
0365936512 

c0binhminh.ankhe.gialai

@moet.edu.vn 

mgbinhminh.ankhe.e

du.vn 

218.  
  H21.120.12 

Trường Mầm non Hoa Mai 

- xã Cửu An - tỉnh Gia Lai 

Thôn Thượng An 1, xã Cửu An, 

tỉnh Gia Lai 
0349050781 

c0hoamai.ankhe.gialai@

moet.edu.vn 

mghoamai.ankhe.edu

.vn 

219.  
  H21.120.13 

Trường mầm non Hoa Sen - 

xã Cửu An - tỉnh Gia Lai 

Thôn Tú Thủy 2, xã Cửu An, tỉnh 

Gia Lai 
0869546281 

c0hoasen.ankhe.gialai@

moet.edu.vn 

mghoasen.ankhe.edu.

vn 

220.  
  H21.120.14 

Trường Tiểu học Kim Đồng 

- xã Cửu An - tỉnh Gia Lai 

Thôn An Xuân 3, xã Cửu An, tỉnh 

Gia Lai 
0979279577 

c1kimdong.ankhe.gialai

@moet.edu.vn 

thkimdong.ankhe.edu

.vn 

221.  
  H21.120.15 

Trường Tiểu học Lê Văn 

Tám - xã Cửu An - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Tú Thủy 2, xã Cửu An, tỉnh 

Gia Lai 
0914305837 

c1levantam.ankhe.gialai

@moet.edu.vn 

thlevantam.ankhe.ed

u.vn 

222.  
  H21.120.16 

Trường Tiểu học Trần Phú - 

xã Cửu An - tỉnh Gia Lai 

Thôn An Thượng 2, xã Cửu An, 

tỉnh Gia Lai 
0905532116 

c1tranphu.ankhe.gialai

@moet.edu.vn 

thtranphu.ankhe.edu.

vn 

223.  
  H21.120.17 

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Đỗ Trạc - xã Cửu 

An - tỉnh Gia Lai 

Thôn An Điền Nam, xã Cửu An, 

tỉnh Gia Lai 
0977459469 

c12dotrac.ankhe.gialai@

gmail.com 

th-

thcsdotrac.ankhe.edu

.vn 

224.  
  H21.120.18 

Trường Trung học cơ sở 

Mai Xuân Thưởng - xã Cửu 

An - tỉnh Gia Lai 

Thôn An Thượng 3, xã Cửu An, 

tỉnh Gia Lai 
0869546258 

c2maixuanthuong.ankhe

.gialai 

@moet.edu.vn 

thcsmaixuanthuong.a

nkhe.edu.vn 

225.  
  H21.120.19 

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Du - xã Cửu An - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn An Xuân 1, xã Cửu An, tỉnh 

Gia Lai 
0869546260 

c2nguyendu.ankhe.giala

i@moet.edu.vn 

thcsnguyendu.ankhe.

edu.vn 

 H21.121   UBND xã Đak Đoa 
68 Trần Hưng Đạo, xã Đak Đoa, 

tỉnh Gia Lai 
0988452097 

ubnd@dakdoa.gialai.go

v.vn 
akoa.gialai.gov.vn 

226.  
  H21.121.05 

Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao - xã Đak Đoa 

- tỉnh Gia Lai 

168 Wừu, xã Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai 
02693831601 

trungtam.vhtt.dakdoa@g

mail.com 
dakdoa.gialai.gov.vn 

227.  
  H21.121.06 

Ban quản lý chợ xã Đak Đoa 

- xã Đak Đoa - tỉnh Gia Lai 

Đinh Tiên Hoàng, TDP 5, xã Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 
0978712454 

lehongson.dakdoa@gma

il.com 
dakdoa.gialai.gov.vn 

228.  
  H21.121.07 

Đội công trình đô thị - xã 

Đak Đoa - tỉnh Gia Lai 

01 Lê Hồng Phong, xã Đak Đoa, 

tỉnh Gia lai 
0905374168 

doicongtrinhdothi@gma

il.com 
dakdoa.gialai.gov.vn 
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229.  
  H21.121.08 

Đội công trình giao thông - 

xã Đak Đoa - tỉnh Gia Lai 

01 Lê Hồng Phong, xã Đak Đoa, 

tỉnh Gia lai 
0905374168 

doicongtrinhdothi@gma

il.com 
dakdoa.gialai.gov.vn 

230.  
  H21.121.10 

Trường mầm non Glar - xã 

Đak Đoa - tỉnh Gia Lai 

Thôn Dôr 1, xã Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai 
0395478158 

truongmaugiaoglar@gm

ail.com 

mgglar.dakdoa.edu.v

n 

231.  
  H21.121.11 

Trường mầm non Đak Đoa - 

xã Đak Đoa - tỉnh Gia Lai 
164 wưu, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 0985864086 

huyen83gialai@gmail.c

om 

mndakdoa.dakdoa.ed

u.vn 

232.  
  H21.121.12 

Trường mầm non Tân Bình 

- xã Đak Đoa - tỉnh Gia Lai 
Thôn 1, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 0385383159 

nguyenthiloankdang@g

mail.com 

maugiaotanbinh.dakd

oa.edu.vn 

233.  
  H21.121.13 

Trường Tiểu học số 2 Đak 

Đoa - xã Đak Đoa - tỉnh Gia 

Lai 

67 Nguyễn Huệ, thôn Piơm, xã 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
0977579734 

thitran.trng92@gmail.co

m 

thso2dakdoa.dakdoa.

edu.vn/ 

234.  
  H21.121.14 

Trường Tiểu học số 1 GLar 

- xã Đak Đoa - tỉnh Gia Lai 

Thôn Dôr1, xã Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai 
0912023479 

vanhung020269@gmail.

com 

thso1glar.dakdoa.edu

.vn 

235.  
  H21.121.15 

Trường Tiểu học số 2 Glar - 

xã Đak Đoa - tỉnh Gia Lai 

Thôn Bối, xã Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai 
0869546593 

vanthomdakdoa@gmail.

com 

thso2glar.dakdoa.edu

.vn 

236.  
  H21.121.16 

Trường Tiểu học số 1 Đak 

Đoa - xã Đak Đoa - tỉnh Gia 

Lai 

49, đường Phan Đình Phùng, xã 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
0399712114 tieuhoc.trng@gmail.com 

thso1dakdoa.dakdoa.

edu.vn 

237.  
  H21.121.17 

Trường Tiểu học số 3 Đak 

Đoa - xã Đak Đoa - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 4, Xã Đak Đoa tỉnh Gia Lai 0869546598 
tieuhocso3thitran@gmai

l.com 

thso3dakdoa.dakdoa.

edu.vn/ 

238.  
  H21.121.18 

Trường Tiểu học Tân Bình - 

xã Đak Đoa - tỉnh Gia Lai 
Thôn 1 xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 0388948877 hoabui73dd@gmail.com 

tanbinh .dakdoa 

.edu.v 

239.  
  H21.121.19 

Trường THCS Võ Thị Sáu - 

xã Đak Đoa - tỉnh Gia Lai 

25 Lê Hồng Phong, xã Đak Đoa, 

tỉnh Gia Lai 
0989227127 

thcsvtsdakdoa@gmail.c

om 

thcsvothisau.dakdoa.

edu.vn 

240.  
  H21.121.20 

Trường THCS Anh hùng 

Núp - xã Đak Đoa - tỉnh Gia 

Lai 

thôn Dôr 1, xã Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai 
0384024155 vidakdoa@gmail.com 

thcsanhhungnup.dak

doa.edu.vn 

241.  
  H21.121.21 

Trường THCS Huỳnh Thúc 

Kháng - xã Đak Đoa - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 1, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 0979432477 
thanhtung10061977@g

mail.com 

thcshuynhthuckhang.

dakdoa.edu.vn/ 
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242.  
  H21.121.22 

Trường PTDTNT trung học 

cơ sở - xã Đak Đoa - tỉnh 

Gia Lai 

197 Nguyễn Huệ, thôn Pi ơm, xã 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
0385733117 

thcsdtnt2020@gmail.co

m 
dakdoa.gialai.gov.vn 

 H21.122   UBND xã Đak Pơ 
88 Nguyễn Tất Thành, xã Đak Pơ, 

tỉnh Gia Lai 
02693738275 

ubnd@dakpo.gialai.gov.

vn 
akpo.gialai.gov.vn 

243.  
  H21.122.05 

Trung tâm Văn hoá, Thông 

tin và Thể thao - xã Đak Pơ 

- tỉnh Gia Lai 

Đường Lê Lợi, xã Đak Pơ, tỉnh Gia 

Lai 
02693509255 haidth@gmail.com Chưa có 

244.  
  H21.122.06 

Đội công trình giao thông xã 

Đak Pơ - xã Đak Pơ - tỉnh 

Gia Lai 

02 Trần Phú – Xã Đak Pơ – tỉnh 

Gia Lai 
02693738313 

Doicongtrinhgiaothongd

akpo 

@gmail.com 

Chưa có 

245.  
  H21.122.10 

Trường Mầm non Bình 

Minh - xã Đak Pơ - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 2 xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 0348156993 
mgbinhminhdakpo@gm

ail.com 
Chưa có 

246.  
  H21.122.11 

Trường Mầm non Họa Mi - 

xã Đak Pơ - tỉnh Gia Lai 
Tthôn 5, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 0978798596 

mghoamidakpo@gmail.

com 
Chưa có 

247.  
  H21.122.12 

Trường Mầm non Hoa Mai 

- xã Đak Pơ - tỉnh Gia Lai 

Làng ĐakYang, xã Đak Pơ, tỉnh 

Gia Lai 
0394931449 

mghoamaidp@gmail.co

m 
Chưa có 

248.  
  H21.122.13 

Trường Mầm non Hoa 

Hồng - xã Đak Pơ  - tỉnh Gia 

Lai 

Xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 0966541097 
mghoahongdp@gmail.c

om 
Chưa có 

249.  
  H21.122.14 

Trường Tiểu học Đinh Tiên 

Hoàng - xã Đak Pơ - tỉnh 

Gia Lai 

Tổ dân phố 1, xã Đak Pơ, tỉnh Gia 

Lai 
0979747975 

thdinhtienhoangdp@gm

ail.com 
Chưa có 

250.  
  H21.122.15 

Trường TH&THCS Kim 

Đồng - xã Đak Pơ - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 5, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 0972270342 
truongkimdong2025@g

mail.com 
Chưa có 

251.  
  H21.122.16 

Trường TH&THCS Đào 

Duy Từ - xã Đak Pơ - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Đak 

Pơ, tỉnh Gia Lai 
0965354711 

ptcsdaoduytudp@gmail.

com 
Chưa có 

252.  
  H21.122.17 

Trường TH&THCS 

Nguyễn Văn Trỗi - xã Đak 

Pơ - tỉnh Gia Lai 

Thôn 2, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 0978307136 
thcsnguyenvantroidp@g

mail.com 

https://edu.viettel.vn/

gialai-dakpo-

thcsnguyenvantroi 
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253.  
  H21.122.18 

Trường THCS Dân tộc Nội 

trú - xã Đak Pơ  - tỉnh Gia 

Lai 

Tổ dân phố 2, xã Đak Pơ, tỉnh Gia 

Lai 
0905099588 dtntdakpo@gmail.com Chưa có 

254.  
  H21.122.19 

Trường Trung học cơ sở 

Trần Quốc Tuấn - xã Đak 

Pơ - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 2, xã Đak Pơ, tỉnh Gia 

Lai 
0904206890 

thcstranquoctuandp@g

mail.com 
Chưa có 

 H21.123   UBND xã Đak Rong 
Làng Kon Lanh, xã Đak Rong, tỉnh 

Gia Lai 
02693606106 

ubnd@dakrong.gialai.go

v.vn 

dakrong.gialai.gov.v

n 

255.  
  H21.123.10 Trường Mẫu giáo Đak Rong 

Làng Kon Lanh, xã Đak Rong, tỉnh 

Gia Lai (xã Đak Rong cũ) 
0961045456 

hientrandakrong@gmail

.com 

dakrong.gialai.gov.v

n 

256.  
  H21.123.11 Trường Mẫu giáo Kon Pne 

Làng Kon ktonh, xã Đak Rong, 

tỉnh Gia Lai (xã Kon Pne cũ) 
0869169963 

nghiemthuvanhuythanh

@gmai.com 

dakrong.gialai.gov.v

n 

257.  
  H21.123.12 

Trường phổ thông DTBT 

tiểu học và THCS Đăkrong 

Làng Kon Lanh, xã Đak Rong, tỉnh 

Gia Lai (xã Đak Rong cũ) 
0394957000 

vietquocloku@gmail.co

m 

dakrong.gialai.gov.v

n 

258.  
  H21.123.13 

Trường phổ thông DTBT 

tiểu học và THCS Kon Pne 

Làng Kon ktonh, xã Đak Rong, 

tỉnh Gia Lai (xã Kon Pne cũ) 
0978228079 

Anhtuan170285@gmail.

com 

dakrong.gialai.gov.v

n 

 H21.124   UBND xã Đak Sơmei 
Làng Đê Gôh, xã Đak Sơmei, tỉnh 

Gia Lai 
0378971774 

ubnd@daksomei.gialai.g

ov.vn 

daksomei.gialai.gov.

vn 

259.  
  H21.124.10 

Trường Mầm non Đak 

Sơmei - xã Đak Sơmei - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Đê Gôh, xã Đak Sơmei 0976081384 
mndsomei@daksomei.gi

alai.gov 

Daksomei.gialai.gov.

vn 

260.  
  H21.124.11 

Trường Mầm non Hà Đông 

- xã Đak Sơmei - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Konmahar, xã Đak Sơmei 0985061083 
mnhadong@daksomei.g

ialai.gov.vn 

Daksomei.gialai.gov.

vn 

261.  
  H21.124.12 

Trường TH Đak Sơmei - xã 

Đak Sơmei - tỉnh Gia Lai 
Làng, Tul Đoa 0974544736 

thdsomei@daksomei.gia

lai.gov.vn 

Daksomei.gialai.gov.

vn 

262.  
  H21.124.13 

Trường THCS Anh hùng 

Wừu - xã Đak Sơmei - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Đê Gôh, xã Đak Sơmei 0334892277 
thchahwuu@daksomei.g

ialai.gov.vn 

Daksomei.gialai.gov.

vn 
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263.  
  H21.124.14 

Trường PTDTBTTH Hà 

Đông - xã Đak Sơmei - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Konmahar, xã Đak Sơmei 0866738179 
thhadong@daksomei.gia

lai.gov.vn 

Daksomei.gialai.gov.

vn 

264.  
  H21.124.15 

Trường THCS Trần Kiên - 

xã Đak Sơmei - tỉnh Gia Lai 
Làng Konmahar, xã Đak Sơmei 0981996147 

thcstrankien@daksomei.

gialai.gov.vn 

Daksomei.gialai.gov.

vn 

 H21.125   UBND xã Đăk Song Xã Đăk Song, tỉnh Gia Lai 0963144009 
ubnd@daksong.gialai.go

v.vn 

daksomei.gialai.gov.

vn 

265.  
  H21.125.10 

Trường Mầm non Hoà Bình 

- xã Đăk Song - tỉnh Gia Lai 

Làng Blà, xã Đăk Song, tỉnh Gia 

Lai 
0365376321 

mamnonhoabinhkcr@g

mail.com 

gialai-kongchro-

mnhoabinh@edu.viet

tel.vn 

266.  
  H21.125.11 

Trường Mầm non Phong 

Lan - xã Đăk Song - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Mèo, xã Đăk Song, tỉnh Gia 

Lai 
0986563515 

truongmamnonphong@

gmail.com 

gialai-kongchro-

mnphonglan@edu.vi

ettel.vn 

267.  
  H21.125.12 

Trường TH&THCS Cao Bá 

Quát - xã Đăk Song - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Blà, xã Đăk Song, Gia Lai 0397338456 
caobaquatkcr@gmail.co

m 

daksomei.gialai.gov.

vn 

268.  
  H21.125.13 

Trường TH&THCS Bùi Thị 

Xuân - xã Đăk Song - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Mèo, xã Đăk Song, tỉnh Gia 

Lai 
0387994443 

truongbuithixuandakplin

g@gmail.com 

daksomei.gialai.gov.

vn 

 H21.126   UBND xã Đức Cơ 
178 đường Quang Trung, xã Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai 
0978011699 

ubnd@ducco.gialai.gov.

vn 
ducco.gialai.gov.vn 

269.  
  H21.126.05 

Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao - xã Đức Cơ 

- tỉnh Gia Lai 

Đường Tôn Đức Thắng TDP1, xã 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
0916405677 

phamvanthangvh@ 

gmail.com.vn 
ducco.gialai.gov.vn 

270.  
  H21.126.06 

Đội Công trình giao thông 

và dịch vụ đô thị - xã Đức 

Cơ - tỉnh Gia Lai 

Đường Phan Đình Phùng, TDP3, 

xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
0975849880 Không ducco.gialai.gov.vn 

271.  
  H21.126.10 

Trường Mầm non Bình 

Minh - xã Đức Cơ - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Ấp, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 0973891243 
binhminh.iakrieng@gm

ail.com 
ducco.gialai.gov.vn 

272.  
  H21.126.11 

Trường Mầm non Họa Mi - 

xã Đức Cơ - tỉnh Gia Lai 

Đường Trường Chinh, TDP 4, xã 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
0355484060 

buithichung158@gmail.

com 
ducco.gialai.gov.vn 
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273.  
  H21.126.12 

Trường TH Kim Đồng - xã 

Đức Cơ - tỉnh Gia Lai 

Đường Quang Trung, TDP7, xã 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
0984899566 

Tpkimdong451@gmail.

com 
https://edu.viettel.vn 

274.  
  H21.126.13 

Trường TH Lê Văn Tám - 

xã Đức Cơ - tỉnh Gia Lai 
Làng Ấp, xã Đức Cơ, Gia Lai 0987278389 

hoaphuongtim001@gma

il.com 
Không 

275.  
  H21.126.14 

Trường TH Võ Thị Sáu - xã 

Đức Cơ - tỉnh Gia Lai 

Đường Lê Duẩn, TDP2, xã Đức 

Cơ, Tỉnh Gia Lai 
0988158029 

vothisau.ducco@gmail.c

om 

https://Vothisauducc

o.gialai.edu.vn 

276.  
  H21.126.15 

Trường TH Nguyễn Văn 

Trỗi - xã Đức Cơ - tỉnh Gia 

Lai 

Đường Tôn Đức Thắng TDP1, xã 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
093 490 62 24 

nguyenvantroi.ducco.gia

lai 

@gmail.com 

https://Nguyenvantro

iducco.gialai.edu.vn 

277.  
  H21.126.16 

Trường THCS Nguyễn 

Hiền - xã Đức Cơ - tỉnh Gia 

Lai 

Đường Quang Trung, TDP7, xã 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
0983030735 

Phuongnhtran6@gmail.

com 

https://thcsnguyenhie

n.gialai.edu.vn/ 

278.  
  H21.126.17 

Trường THCS Quang 

Trung - xã Đức Cơ - tỉnh 

Gia Lai 

Đường Võ Thị Sáu, TDP1, xã Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai 
0935813690 diemthcsqt@gmail.com 

https://thcsquangtrun

g.gialai.edu.vn/ 

279.  
  H21.126.18 

Trường THCS Trần Quốc 

Toản - xã Đức Cơ - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Ấp, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 0395009108 
thcstranquoctoandc@gm

ail.com 

http://tranquoctoan.d

ucco.edu.vn/ 

280.  
  H21.126.19 

Trường Phổ thông dân tộc 

nội trú THCS xã Đức Cơ - 

xã Đức Cơ - tỉnh Gia Lai 

Đường Đinh Núp, TDP6, xã Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai 
0971367479 ptdtntducco@gmail.com 

https://Gia lai-ducco-

thcsdtnt@edu.viettel.

vn 

 H21.127   UBND xã Gào Làng C, xã Gào, tỉnh Gia Lai 02698652227 ubnd@gao.gialai.gov.vn gao.gialai.gov.vn 

281.  
  H21.127.10 

Trường Mầm non Tuổi Hoa 

- xã Gào - tỉnh Gia Lai 
Làng Mơ Nú, xã Gào, tỉnh Gia Lai.  0963138649 

truongmntuoihoaik@ 

gmail.com 
gao.gialai.gov.vn 

282.  
  H21.127.11 

Trường Mầm non Hoa Pơ 

Lang - xã Gào - tỉnh Gia Lai 
Làng C, xã Gào, tỉnh Gia Lai.  0914529625 

truongmnhoapolangplei

ku@gmail.com 

https://mnhoapolang.

pgdpleiku.edu.vn 

283.  
  H21.127.12 

Trường Mẫu giáo 26/3 - xã 

Gào - tỉnh Gia Lai 
Làng O Pêch, xã Gào, tỉnh Gia Lai.   0976729505 

maugiao26.3@gmail.co

m 
gao.gialai.gov.vn 
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284.  
  H21.127.13 

Trường Tiểu học Nay Der - 

xã Gào - tỉnh Gia Lai 

Hẻm 1112 Võ Nguyên Giáp, làng 

Nhao 2, xã Gào, tỉnh Gia Lai.  
0969748477 

Nayderiakenh@gmail.c

om 

https://thnayder.pgdp

leiku.edu.vn 

285.  
  H21.127.14 

Trường TH&THCS Anh 

hùng Wừu - xã Gào - tỉnh 

Gia Lai 

Làng C, xã Gào, tỉnh Gia Lai.  0374606079 
truongwuu2011 

@gmail.com 

http://ththcsanhhung

wuu.pgdpleiku.edu.v

n/ 

286.  
  H21.127.15 

Trường TH&THCS Anh 

hùng Đôn - xã Gào - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 4, xã Gào,  tỉnh Gia Lai.  0984286939 
th.thcsanhhhungdon@g

mail.com 

http://ththcsanhhung

don.pgdpleiku.edu.v

n/ 

287.  
  H21.127.16 

Trường TH&THCS 

Nguyễn Đình Chiểu - xã 

Gào - tỉnh Gia Lai 

Làng O Pếch, xã Gào, tỉnh Gia Lai.  0978403574 ndcgaomoi@gmail.com gao.gialai.gov.vn 

 H21.128   UBND xã Hra 
Thôn Phú Danh, xã Hra, tỉnh Gia 

Lai 
02693839302 ubnd@hra.gialai.gov.vn hra.gialai.gov.vn 

288.  
  H21.128.10 

Trường Mẫu giáo Hra số 1 - 

xã Hra - tỉnh Gia Lai 

Làng Bok Ayơl, xã Hra, tỉnh Gia 

Lai 
0336664141 

truongmaugiaohra@gma

il.com 

http://mghra.mangya

ng.edu.vn 

289.  
  H21.128.11 

Trường Mẫu giáo Hra số 2 - 

xã Hra - tỉnh Gia Lai 

Thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia 

Lai 
097 6621182 

truongmgđaktaley.my@

gmail.com 

http://mgđaktaley.ma

ngyang.edu.vn 

290.  
  H21.128.12 

Trường Tiểu học Hra số 1 - 

xã Hra - tỉnh Gia Lai 

Thôn Phú Yên, xã Hra, tỉnh Gia 

Lai 
0984224744 

thhra1.pgdmangyang@g

mail.com 

gialai-

thhraso1@edu.viettel

.vn 

291.  
  H21.128.13 

Trường Tiểu học Hra số 2 - 

xã Hra - tỉnh Gia Lai 

Làng Bok Ayơl, xã Hra, tỉnh Gia 

Lai 
0962513670 

tieuhochraso2@gmail.c

om 

gialai.thhraso 

2@edu.viettel.vn 

292.  
  H21.128.14 

Trường Trung học cơ sở 

Hra - xã Hra - tỉnh Gia Lai 

Làng Bok Ayơl, xã Hra, tỉnh Gia 

Lai 
0987 727 144 

thcshra.pgdmangyang@

gmail.com 

http://th-

thcshra.mangyang.ed

u.vn 

293.  
  H21.128.15 

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Hra - xã Hra - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia 

Lai 
0395 011 789 

ththcsdaktaley@gmail.c

om 

http://th-

thcsdakley.mangyan

g.edu.vn 

 H21.129   UBND xã Ia Băng 
Thôn Broch, xã Ia Băng, tỉnh Gia 

Lai 
0363372298 

ubnd@iabang.gialai.gov

.vn 
iabang.gialai.gov.vn 
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294.  
  H21.129.10 

Trường Mầm non ADơk - 

xã Ia Băng - tỉnh Gia Lai 

Thôn Broch, Xã Ia Băng, Tỉnh Gia 

Lai 
0988078264 

thuhuong.le2505@gmail

.com 

http://mnadok.dakdo

a.edu.vn/ 

295.  
  H21.129.11 

Trường Mầm non Ia Pết - xã 

Ia Băng - tỉnh Gia Lai 

Thôn Ngơm Thung, xã Ia Băng, 

tỉnh Gia Lai 
0968046179 

xuandakdoa81@gmail.c

om 
iabang.gialai.gov.vn 

296.  
  H21.129.12 

Trường Mầm non Ia Băng - 

xã Ia Băng - tỉnh Gia Lai 

Thôn Châm Bôm, xã Ia Băng, Tỉnh 

Gia Lai 
0917604622 

nguyenthanhlua79@gm

ail.com 
iabang.gialai.gov.vn 

297.  
  H21.129.13 

Trường Tiểu học ADơk - xã 

Ia Băng - tỉnh Gia Lai 

Thôn Broch, Xã Ia Băng, Tỉnh Gia 

Lai 
0985430469 

buixuantam1968@gmail

. com 

http://thadok.dakdoa.

edu.vn/ 

298.  
  H21.129.14 

Trường Tiểu học Ia Pết - xã 

Ia Băng - tỉnh Gia Lai 
Thôn 10, xã Ia Băng, Tỉnh Gia Lai  0984954255 

dothithuoc70@gmail.co

m 

http://thiapet.dakdoa.

edu.vn/ 

299.  
  H21.129.15 

Trường Tiểu học số 1 Ia 

Băng - xã Ia Băng - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 5, xã Ia Băng, Tỉnh Gia Lai 0977669668 
dieulien1972@gmail.co

m 

http://thso1iabang.da

kdoa.edu.vn/ 

300.  
  H21.129.16 

Trường Tiểu học số 2 Ia 

Băng - xã Ia Băng - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Châm Prông, xã Ia Băng, 

Tỉnh Gia Lai 
0869546298 

hoanguoc02091976@g

mail.com 

http://thso2iabang.da

kdoa.edu.vn/ 

301.  
  H21.129.17 

Trường THCS Nguyễn Trãi 

- xã Ia Băng - tỉnh Gia Lai 
Thôn Broch xã Ia Băng, Gia Lai 0382914517 

Phuongdakdoa2014@g

mai.com 

http://thcsnguyentrai.

dakdoa.edu.vn 

302.  
  H21.129.18 

Trường THCS Lê Lợi - xã 

Ia Băng - tỉnh Gia Lai 
Thôn Biabre xã Ia Băng, Gia Lai 0974445623 

xuanme2020@gmail.co

m 

http://thcsleloi.dakdo

a.edu.vn/ 

303.  
  H21.129.19 

Trường THCS Nguyễn Văn 

Cừ - xã Ia Băng - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 5, xã Ia Băng, Tỉnh Gia Lai 0869546578 
phamthilanvc@gmail.co

m 

http://thcsnguyenvan

cu.dakdoa.edu.vn 

 H21.130   UBND xã Ia Boòng Làng Sơ, xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai 02693843680 
ubnd@iaboong.gialai.go

v.vn 

iaboong.gialai.gov.v

n 

304.  
  H21.130.10 

Trường Mẫu giáo Măng 

Non - xã Ia Boòng - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Đoàn Kết, Ia Boòng 0395032639 
thanhtinh81cpr@gmai.c

om 

iaboong.gialai.gov.v

n 

305.  
  H21.130.11 

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản - xã Ia Boòng - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Iắt, IaBoòng 0969781479 
tranquoctoancpr@gmail.

com 

iaboong.gialai.gov.v

n 

306.  
  H21.130.12 

Trường THCS Nguyễn Trãi 

- xã Ia Boòng - tỉnh Gia Lai 
Thôn Đoàn Kết, Ia Boòng 0382533878 

nguyentraicpr@gmail.co

m 

iaboong.gialai.gov.v

n 
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307.  
  H21.130.13 

Trường Mẫu giáo Vành 

Khuyên - xã Ia Boòng - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Quen, Ia Boòng 0869547010 samcpr76@gmail.com 
iaboong.gialai.gov.v

n 

308.  
  H21.130.14 

Trường Tiểu học Đoàn Thị 

Điểm - xã Ia Boòng - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Xuân Me, Ia Boòng 0869547048 
doanthidiem2020@gmai

l.com 

iaboong.gialai.gov.v

n 

309.  
  H21.130.15 

Trường THCS Quang 

Trung - xã Ia Boòng - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Quen, Ia Boòng 0935992177 
thcsquangtrung2025@g

mail.com 

iaboong.gialai.gov.v

n 

310.  
  H21.130.16 

Trường Mẫu giáo Hoa 

Phượng - xã Ia Boòng - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Sung O-Boòng Nga, Ia 

Boòng 
0869547029 

mghoaphuongcpr@gmai

l.com 

iaboong.gialai.gov.v

n 

311.  
  H21.130.17 

Trường TH&THCS Kim 

Đồng - xã Ia Boòng - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Sung O-Boòng Nga, Ia 

Boòng 
0869547029 

kimdong12cpr@gmail.c

om 

iaboong.gialai.gov.v

n 

 H21.131   UBND xã Ia Chía Làng Lang, xã Ia Chiă, tỉnh Gia Lai 0269 3844839 
ubnd@iachia.gialai.gov.

vn 
iachia.gialai.gov.vn 

312.  
  H21.131.10 

Trường  Mẫu giáo 8/3 - xã 

Ia Chía - tỉnh Gia Lai 
Làng Lang, xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai 0396545765 

truongmaugiao8.3iagrai

@gmail.com 

https://iachia.gialai.g

ov.vn 

313.  
  H21.131.11 

Trường  Tiểu học Cù Chính 

Lan - xã Ia Chía - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Lang, xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai 0385893879 
th.cuchinhlan.iagrai@g

mail.com 

https://iachia.gialai.g

ov.vn 

314.  
  H21.131.12 

Trường  THCS Lê Hồng 

Phong - xã Ia Chía - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Beng, xã Ia Chia, tỉnh Gia 

Lai 
0977493999 vanmy1971@gmail.com 

https://iachia.gialai.g

ov.vn 

 H21.132   UBND xã Ia Dơk 
Làng Sung le kắt, xã Ia Dơk, tỉnh 

Gia Lai 
0978011699 

ubnd@iadok.gialai.gov.

vn 
iadok.gialai.gov.vn 

315.  
  H21.132.10 

Trường Mầm non Hoà Bình 

-  xã Ia Dơk - tỉnh Gia Lai 
Xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai 0355673899 

phamdoanmyquyen@g

mail.com 

gialai_ducco_mnhoa

binh@edu_viettel.vn 

316.  
  H21.132.11 

Trường Mầm non 17/3 -  xã 

Ia Dơk - tỉnh Gia Lai 

Làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk, tỉnh 

Gia Lai 
0987153401 tmn17.3@gmail.com  

317.  
  H21.132.12 

Trường TH Võ Văn Kiệt -  

xã Ia Dơk - tỉnh Gia Lai 
Làng Pong,xã Ia Dơk,Gia Lai    
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318.  
  H21.132.13 

Trường TH Nguyễn Chí 

Thanh -  xã Ia Dơk - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
0989824137 

ngothichung580@gmail.

com 

nguyenchithanh.ducc

o@gmail.com 

319.  
  H21.132.14 

Trường TH Ngô Mây -  xã 

Ia Dơk - tỉnh Gia Lai 
Làng Sung Le Kắt  ngomay.ducco@ 

gmail.com 
 

320.  
  H21.132.15 

Trường THCS Lê Lợi -  xã 

Ia Dơk - tỉnh Gia Lai 

Làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk, tỉnh 

Gia Lai 
0358270150 

Leloiduccogialai@gmail

.com 
 

321.  
  H21.132.16 

Trường THCS Lý Tự Trọng 

-  xã Ia Dơk - tỉnh Gia Lai 
Làng Sung Le Kắt, xã Ia Kla 0983796227 holuu66@gmail.com 

thcslytutrong.gialai.e

du.vn 

322.  
  H21.132.17 

Trường TH&THCS 

Nguyễn Du -  xã Ia Dơk - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Chư Bồ 2, xã Ia Kla, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 
0986436285 

vanquynhdc@gmail.co

m 

nguyendu.ducco.edu.

vn 

 H21.133   UBND xã Ia Dom 
Làng Mook Đen 1, xã Ia Dom, tỉnh 

Gia Lai 
0978011699 

ubnd@iadom.gialai.gov.

vn 
iadom.gialai.gov.vn 

323.  
  H21.133.10 

Trường mầm non Hoa Pơ 

Lang 

Thôn Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh 

Gia Lai 
0988789148 

ubnd@iadom.gialai.gov.

vn 
iadom.gialai.gov.vn 

324.  
  H21.133.11 Trường Tiểu học Trần Phú 

Thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom, tỉnh 

Gia Lai 
0985161377 danhlong75@gmail.com iadom.gialai.gov.vn 

325.  
  H21.133.12 Trường THCS Nguyễn Trãi 

Thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom, tỉnh 

Gia Lai 
0979487431 

ubnd@iadom.gialai.gov.

vn 
iadom.gialai.gov.vn 

 H21.134   UBND xã Ia Grai 
298 Hùng Vương, xã Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai 
02693844322 

ubnd@iagrai.gialai.gov.

vn 
iagrai.gialai.gov.vn 

326.  
  H21.134.05 

Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao - xã Ia Grai 

- tỉnh Gia Lai 

260 Hùng Vương, xã Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai 
0942392367 

ttvhttttt.iagrai@gmail.co

m 
 

327.  
  H21.134.06 

Ban Quản lý chợ và Dịch vụ 

công ích - xã Ia Grai - tỉnh 

Gia Lai 

05 Hùng Vương, xã Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai 
0914234620 qldt.iagrai@gmail.com  

328.  
  H21.134.10 

Trường Mầm non 17/3 - xã 

Ia Grai - tỉnh Gia Lai 

116 Quang Trung, Xã Ia Grai, Tỉnh 

Gia Lai 
0979231785 

truongmn17.3@gmail.c

om 
 

329.  
  H21.134.11 

Trường Mẫu giáo 15/5 - xã 

Ia Grai  - tỉnh Gia Lai 

Làng Băng Gol - Phù tiên, xã Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai 
0984926485 

hongnhi.iasao@gmail.co

m 
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330.  
  H21.134.12 

Trường Mẫu giáo 7/5 - xã Ia 

Grai  - tỉnh Gia Lai 
Làng Ore1, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai 0977069770 

lethituyet1.6@gmail.co

m 
 

331.  
  H21.134.13 

Trường TH Kim Đồng - xã 

Ia Grai - tỉnh Gia Lai 

135 Hùng Vương, xã Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai 
0965284656 

kimdongiakha@gmail.c

om 

https://thkimdong.gia

lai.edu.vn/ 

332.  
  H21.134.14 

Trường TH Nguyễn Huệ - 

xã Ia Grai - tỉnh Gia Lai 

118 Quang Trung, xã Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai 
0392518858 

duanguyenhueiagrai@g

mail.com 
 

333.  
  H21.134.15 

Trường THCS Hùng Vương 

- xã Ia Grai  - tỉnh Gia Lai 

205 Hùng Vương, xã Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai 
0986088457 

tranvanducpdp@gmail.c

om 
 

334.  
  H21.134.16 

Trường TH&THCS 

Nguyễn Chí Thanh - xã Ia 

Grai - tỉnh Gia Lai 

Thôn Chư Hậu 6, xã Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai 
0981411578 

tranvandung.k9@gmail.

com 
 

335.  
  H21.134.17 

Trường TH&THCS Phan 

Đình Phùng - xã Ia Grai - 

tỉnh Gia Lai 

Làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai 0979701338 
danghung338gl@gmail.

com 
 

336.  
  H21.134.18 

Trường THCS Dân tộc Nội 

trú - xã Ia Grai  - tỉnh Gia 

Lai 

Tổ dân phố 7, Xã Ia Grai, Tỉnh Gia 

Lai 
0978177068 

tuongnoitru1974@gmail

.com 
 

 H21.135   UBND xã Ia Dreh 
Buôn Hdreh, xã Ia Hdreh, tỉnh Gia 

Lai 
0399002185 

ubnd@iahdreh.gialai.go

v.vn 
iahdreh.gialai.gov.vn 

337.  
  H21.135.10 

Trường Mầm non Ngôi Sao 

Nhỏ - xã Ia Dreh  - tỉnh Gia 

Lai 

Buôn Jú, xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai 0869546362 
mgkrongnangkrpgl@gm

ail.com 
iahdreh.gialai.gov.vn 

338.  
  H21.135.11 

Trường Mầm non Vành 

Khuyên - xã Ia Dreh  - tỉnh 

Gia Lai 

Buôn HDreh, xã Ia Dreh, tỉnh Gia 

Lai 
0333171279 

mgiahdrehkrpgl@gmail.

com 
iahdreh.gialai.gov.vn 

339.  
  H21.135.12 

Trường Mầm non Hoa 

Hồng - xã Ia Dreh  - tỉnh Gia 

Lai 

Buôn Gum Gốp, xã Ia Dreh, tỉnh 

Gia Lai 
0988584366 

mgỉarmokkrpgl@gmai.c

om 
iahdreh.gialai.gov.vn 

340.  
  H21.135.13 

Trường Tiểu học Kim Đồng 

- xã Ia Dreh  - tỉnh Gia Lai 

Buôn Kơ Jing, xã Ia Dreh, tỉnh Gia 

Lai 
0979957176 

thiahdrehkrpgl@gmail.c

om 

thiahdreh.pgdkrongp

a.gialai.edu.vn 

341.  
  H21.135.14 

Trường Tiểu học Ia Rmok - 

xã Ia Dreh  - tỉnh Gia Lai 

Buôn Gum Gốp, xã Ia Dreh, tỉnh 

Gia Lai 
0869546351 

thiarmokkrpgl@gmail.c

om 

thiarmok.pgdkrongpa

.gialai.edu.vn 
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342.  
  H21.135.15 

Trường Trung học cơ sở Lê 

Hồng Phong - xã Ia Dreh  - 

tỉnh Gia Lai 

Buôn HDreh, xã Ia Dreh, tỉnh Gia 

Lai 
0869546355 

thcslehongphongkrpgl@

gmai.com 

thcslehongphong.pgd

krongpa.gialai.edu.v

n 

343.  
  H21.135.16 

Trường Trung học cơ sở 

Ngô Quyền - xã Ia Dreh  - 

tỉnh Gia Lai 

Buôn Gum Gốp, xã Ia Dreh, tỉnh 

Gia Lai 
0979280268 

thcsngoquyenkrpgl@gm

ail.com 

thcsngoquyen.pgdkro

ngpa.gialai.edu.vn 

344.  
  H21.135.17 

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Trần Hưng Đạo - 

xã Ia Dreh - tỉnh Gia Lai 

Buôn Ji, xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai 0979133878 
thcskrongnangkrpgl@g

mail.com 

thcskrongnang.pgdkr

ongpa.gialai.edu.vn 

 H21.136   UBND xã Ia Hiao 
Thôn Tân Phú, xã Ia Hiao, tỉnh Gia 

Lai 
09888090269 

ubnd@iahiao.gialai.gov.

vn 
iahiao.gialai.gov.vn 

345.  
  H21.136.10 

Trường Mẫu giáo 1/6 - xã Ia 

Hiao - tỉnh Gia Lai 

Thôn Bình Trang A - xã Ia Hiao - 

tỉnh Gia Lai 
035 3031674 

c016pt.gialai@moet.edu

.vn 
iahiao.gialai.gov.vn 

346.  
  H21.136.11 

Trường Mẫu giáo Sơn Ca - 

xã Ia Hiao - tỉnh Gia Lai 

Bôn Sô MaLơng A – Xã Ia Hiao  – 

Tỉnh Gia Lai 
332750277 

c0soncapt.gialai@moet.

edu.vn 
iahiao.gialai.gov.vn 

347.  
  H21.136.12 

Trường Mẫu giáo Họa Mi - 

xã Ia Hiao - tỉnh Gia Lai 

Thôn Đoàn Kết - Xã Ia Hiao- Tỉnh 

Gia Lai 
399262373 

c0hoamipt.gialai@moet.

edu.vn 
iahiao.gialai.gov.vn 

348.  
  H21.136.13 

Trường Tiểu học Kpă 

Klơng - xã Ia Hiao - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Sô Ma Hang B, Xã Ia Hiao, 

Tỉnh Gia Lai 
982443068 

c1kpaklongpt.gialai1@g

mail.com 
iahiao.gialai.gov.vn 

349.  
  H21.136.14 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi - xã Ia Hiao - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Sô MaLơng A, Xã Ia Hiao, 

Tỉnh Gia Lai 
869546449 

thnguyenvantroi@gmail

.com 
iahiao.gialai.gov.vn 

350.  
  H21.136.15 

Trường Tiểu học Trần Phú - 

xã Ia Hiao - tỉnh Gia Lai 

Thôn Đoàn Kết, xã Ia Hiao, tỉnh 

Gia Lai 
335124453 

c1tranphupt.gialai@moe

t.edu.vn 
iahiao.gialai.gov.vn 

351.  
  H21.136.16 

Trường THCS Lê Quý Đôn 

- xã Ia Hiao - tỉnh Gia Lai 

Thôn Thanh Trang, xã Ia Hiao, 

tỉnh Gia Lai 
984224121 

lequydonphuthien@gma

il.com 
iahiao.gialai.gov.vn 

352.  
  H21.136.17 

Trường THCS Nguyễn Du - 

xã Ia Hiao - tỉnh Gia Lai 

Thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, 

Tỉnh Gia Lai 
098 7661936 

c2nguyendupt.gialai@m

oet.edu.vn 
iahiao.gialai.gov.vn 

353.  
  H21.136.18 

Trường THCS Trường 

Chinh - xã Ia Hiao - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Đoàn kết, xã Ia Hiao, tỉnh 

Gia Lai 
373259468 

c2truongchinhpt.gialai@

moet.edu.vn 
iahiao.gialai.gov.vn 
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 H21.137   UBND xã Ia Hrú Thôn Tao Chor, tỉnh Gia Lai 02693763235 
ubnd@iahru.gialai.gov.v

n 
iahru.gialai.gov.vn 

354.  
  H21.137.10 

Trường Mầm non Bình 

Minh - xã Ia Hrú  - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Tung Blai, xã Ia Hrú, tỉnh 

Gia Lai 
967201184 

loannguyenbinhminhf@

gmail.com 
iahru.gialai.gov.vn 

355.  
  H21.137.11 

Trường Mầm non Hoa 

Phượng - xã Ia Hrú  - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Dek, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai 972848477 
c0hoaphuong.gialai@m

oet.edu.vn 
iahru.gialai.gov.vn 

356.  
  H21.137.12 

Trường Mầm non Hoa Mai 

- xã Ia Hrú  - tỉnh Gia Lai 

Thôn Tao Ôr, xã Ia Hrú, tỉnh Gia 

Lai 
326181972 

Mghoamaichupuh2018.

@gmail.com 
iahru.gialai.gov.vn 

357.  
  H21.137.13 

Trường mầm non Vành 

Khuyên - xã Ia Hrú  - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Tong Yong, xã Ia Hrú, tỉnh 

Gia Lai 
364438200 

Nguyenthihonghoa9@g

mail.com 
iahru.gialai.gov.vn 

358.  
  H21.137.14 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Tất Thành - xã Ia Hrú  - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Tung Blai, xã Ia Hrú, tỉnh 

Gia Lai 
964295679 

thnguyentatthanh176@g

mail.com 
iahru.gialai.gov.vn 

359.  
  H21.137.15 

Trường Tiểu học Anh Hùng 

Núp - xã Ia Hrú  - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, tỉnh Gia 

Lai 
383694889 

thanhhungnup173@gma

il.com 
iahru.gialai.gov.vn 

360.  
  H21.137.16 

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản - xã Ia Hrú  - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Tao Chor, xã IaHrú, tỉnh Gia 

Lai 
906443906 

tranquoctoan811@gmail

.com 
iahru.gialai.gov.vn 

361.  
  H21.137.17 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Công Trứ - xã Ia Hrú  - tỉnh 

Gia Lai 

Làng  Dek , xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai 378038450 
Duongnguyencongtru 

cs@gmail.com 
iahru.gialai.gov.vn 

362.  
  H21.137.18 

Trường Tiểu học Hùng 

Vương - xã Ia Hrú  - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Tung Mo A, xã Ia Hrú, tỉnh 

Gia Lai 
935917339 

Phanhuythin1975@gmai

l.com 
iahru.gialai.gov.vn 

363.  
  H21.137.19 

Trường Tiểu học và THCS 

Trần Hưng Đạo - xã Ia Hrú  

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Tao ô xã IaH rú, tỉnh Gia Lai 985296337 
ththcstranhungdao123@

gmail.com 
iahru.gialai.gov.vn 

364.  
  H21.137.20 

Trường THCS Lý Tự Trọng 

- xã Ia Hrú  - tỉnh Gia Lai 

Làng Kueng XN, xã Ia Hrú, tỉnh 

Gia Lai 
984177545 

C2lytutrong.gialai@moe

t.edu.vn 

thcslytutrongchuse.gi

alai.edu.vn 

365.  
  H21.137.21 

Trường THCS Phan Bội 

Châu - xã Ia Hrú  - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Thong B, xã Ia Hrú, tỉnh Gia 

Lai 
919191468 

thcsphanboichau979@g

mail.com 
iahru.gialai.gov.vn 
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366.  
  H21.137.22 

Trường THCS Nguyễn Huệ 

- xã Ia Hrú  - tỉnh Gia Lai 

Thông Tung Blai, xã Ia Hrú, tỉnh 

Gia Lai 
 Thcsnguyenhue337@g

mail.com 
iahru.gialai.gov.vn 

 H21.138   UBND xã Ia Hrung 
Thôn Tân Lập, xã Ia Hrung, tỉnh 

Gia Lai 
02693841256 

ubnd@iahrung.gialai.go

v.vn 
iahrung.gialai.gov.vn 

367.  
  H21.138.10 

Trường Mầm non 3/2 - xã Ia 

Hrung  - tỉnh Gia Lai 
Thôn Tân An, Ia Hrung, Gia Lai 0985029573 

mamnon32iagrai@gmail

.com 
iahrung.gialai.gov.vn 

368.  
  H21.138.11 

Trường Mầm non 1/5 - xã Ia 

Hrung  - tỉnh Gia Lai 

Thôn hưng Bình-Tân Hợp, Ia 

Hrung, Gia Lai 
0984021589 

truongmamnon15@gma

il.com 
iahrung.gialai.gov.vn 

369.  
  H21.138.12 

Trường Mầm non 1/6 - xã Ia 

Hrung  - tỉnh Gia Lai 

Thôn Thanh Hà, Xã Ia Hrung, Tỉnh 

Gia Lai  
0977934930 

maugiao16iagrai@gmail

.com 
iahrung.gialai.gov.vn 

370.  
  H21.138.13 

Trường Mầm non 30/4 - xã 

Ia Hrung  - tỉnh Gia Lai 

Làng Blang2, xã Ia Hrung, tỉnh Gia 

Lai 
0353211669 

mamnon304iahrung@g

mail.com 
iahrung.gialai.gov.vn 

371.  
  H21.138.14 

Trường Tiểu học Lý Tự 

Trọng - xã Ia Hrung - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Blang 1, xã Ia Hrung, tỉnh 

Gia Lai 
0869547227 

thlytutrongiagrai@gmail

.com 
iahrung.gialai.gov.vn 

372.  
  H21.138.15 

Trường Tiểu học Ngô Mây - 

xã Ia Hrung - tỉnh Gia Lai 

Làng Breng 2, xã Ia Hrung, tỉnh 

Gia Lai 
090 649 20 16 

thngomayiagrai@gmail.

com 
iahrung.gialai.gov.vn 

373.  
  H21.138.16 

Trường Tiểu học Võ Thị 

Sáu - xã Ia Hrung - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Oh, Xã Ia Hrung, Gia lai 0977009671 
truongvothisau.iagrai@g

mail.com 
iahrung.gialai.gov.vn 

374.  
  H21.138.17 

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản - xã Ia Hrung - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Lập Thành, xã Ia Hrung, Gia 

Lai 
0327722579 

truongtqt.iahrung@gmai

l.com 
iahrung.gialai.gov.vn 

375.  
  H21.138.18 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi - xã Ia Hrung - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Út1, Ia Hrung, Gia Lai 0983881632 
nguyenvantroi1973@gm

ail.com 
iahrung.gialai.gov.vn 

376.  
  H21.138.19 

Trường THCS Tôn Đức 

Thắng - xã Ia Hrung - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Tân lập, xã Ia Hrung, tỉnh 

Gia Lai 
0982224467 

truongthcstonducthang.l

an0 

@gmail.com 

iahrung.gialai.gov.vn 

377.  
  H21.138.20 

Trường THCS Trần Phú - 

xã Ia Hrung - tỉnh Gia Lai 

làng Breng 1, xã Ia Hrung, tỉnh Giá 

Lai 
0915162033 

tranphu.iagrai@gmail.co

m 
iahrung.gialai.gov.vn 

378.  
  H21.138.21 

Trường THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm - xã Ia Hrung - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn 1, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai 0984741705 
thuonggvhvt@gmail.co

m 
iahrung.gialai.gov.vn 
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379.  
  H21.138.22 

Trường THCS Phan Bội 

Châu - xã Ia Hrung - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Lập Thành, xã Ia Hrung, Gia 

Lai 
0979841403 

thcsphanboichaugl@gm

ail.com 
iahrung.gialai.gov.vn 

 H21.139   UBND xã Ia Khươl 
Thôn Đại an, xã Ia Khươl, tỉnh Gia 

Lai 
02693794092 

ubnd@iakhuol.gialai.go

v.vn 
iakhuol.gialai.gov.vn 

380.  
  H21.139.10 

Trường MN Ia Khươl - xã Ia 

Khươl - tỉnh Gia Lai 
Thôn Đại An 1, xã Ia Khươl 0387061247 

tranthuy1972gl@gmail.

com 
iakhuol.gialai.gov.vn 

381.  
  H21.139.11 

Trường MN Đăk Tơ Ver - 

xã Ia Khươl - tỉnh Gia Lai 
Làng Tuyêk, xã Ia Khươl 0387257576 

buitonhu2018@gmail.co

m 
iakhuol.gialai.gov.vn 

382.  
  H21.139.12 

Trường MN Hà Tây - xã Ia 

Khươl - tỉnh Gia Lai 
Làng Kon Hơ Nglẽh, xã Ia khươl 0867 016 679 

aihatay1971@gmail.co

m 
iakhuol.gialai.gov.vn 

383.  
  H21.139.13 

Trường TH Ia Khươl - xã Ia 

Khươl - tỉnh Gia Lai 
Thôn Đại An 1, xã Ia Khươl 0961187969 

tieuhociakhuol@gmail.c

om 
iakhuol.gialai.gov.vn 

384.  
  H21.139.14 

Trường TH Đăk Tơ Ver - xã 

Ia Khươl - tỉnh Gia Lai 
Làng Tuyêk, xã Ia Khươl 0915 723 159 

thdaktover.chupah@gm

ail.com 
iakhuol.gialai.gov.vn 

385.  
  H21.139.15 

Trường TH Hà Tây - xã Ia 

Khươl - tỉnh Gia Lai 
Làng Kon Hơ Nglẽh, xã Ia khươl 0986373658 

luonghuonggv20.10@g

mail.com 
iakhuol.gialai.gov.vn 

386.  
  H21.139.16 

Trường THCS Đăk Tơ Ver 

- xã Ia Khươl - tỉnh Gia Lai 
Làng Tuyêk, xã Ia Khươl 0977237565 

Xuanngoc8103579@gm

ail.com 
iakhuol.gialai.gov.vn 

387.  
  H21.139.17 

Trường THCS Hà Tây - xã 

Ia Khươl - tỉnh Gia Lai 
Làng Kon Hơ Nglẽh, xã Ia khươl 0983523808 

vuductam15@gmail.co

m 
iakhuol.gialai.gov.vn 

 H21.140   UBND xã Ia Ko 
Làng O Bung, xã Ia Ko, tỉnh Gia 

Lai 
2693767028 

ubnd@iako.gialai.gov.v

n 
iako.gialai.gov.vn 

388.  
  H21.140.10 

Trường Mầm non Măng 

Non- xã Ia Ko - tỉnh Gia Lai 

Làng O Bung, xã Ia Ko, tỉnh Gia 

Lai 
0367384275 

t.mnmn@iako.gialai.gov

.vn 

mgmangnon@edu.vi

ettel.vn 

389.  
  H21.140.11 

Trường Mầm non 17/3- xã 

Ia Ko - tỉnh Gia Lai 
Thôn 1, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai 0976561769 

t.mn17/3@iako.gialai.go

v.vn 

https://iako.gialai.go

v.vn/ 

390.  
  H21.140.12 

Trường Mầm non 2/9- xã Ia 

Ko - tỉnh Gia Lai 

Làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia 

Lai 
0335803429 

t.mn2/9@iako.gialai.gov

.vn 

https://iako.gialai.go

v.vn/ 

391.  
  H21.140.13 

Trường Tiểu Học Lê Hồng 

Phong- xã Ia Ko - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 1, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai 0981879099 
t.thlhp@iako.gialai.gov.

vn 

https://thlehongphon

gchuse.gialai.edu.vn/ 
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392.  
  H21.140.14 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Trỗi- xã Ia Ko - tỉnh 

Gia Lai 

Làng O Bung, xã Ia Ko, tỉnh Gia 

Lai 
0976569260 

t.thnvt@iako.gialai.gov.

vn 

https://thnguyenvantr

oichuse.gialai.edu.vn

/ 

393.  
  H21.140.15 

Trường Tiểu học Lê Văn 

Tám- xã Ia Ko - tỉnh Gia Lai 

Làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia 

Lai 
0978254132 

t.thlvt@iako.gialai.gov.v

n 

https://iako.gialai.go

v.vn/ 

394.  
  H21.140.16 

Trường THCS Kpă Klơng- 

xã Ia Ko - tỉnh Gia Lai 

Làng O Bung, xã Ia Ko, tỉnh Gia 

Lai 
0977074227 

t.thcskkl@iako.gialai.go

v.vn 

https://thcskpaklongc

huse.gialai.edu.vn/ 

395.  
  H21.140.17 

Trường THCS Nguyễn Chí 

Thanh- xã Ia Ko - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Gran, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai 0916815579 
t.thcsnct@iako.gialai.go

v.vn 

https://thcsnguyenchi

thanh.gialai.edu.vn/ 

396.  
  H21.140.18 

Trường THCS Ama Trang 

Lơng- xã Ia Ko - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia 

Lai 
0964580268 

t.thcsatl@iako.gialai.go

v.vn 

https://iako.gialai.go

v.vn/ 

 H21.141   UBND xã Ia Krái 
Làng Doch Ia Krót, xã Ia Krăi, tỉnh 

Gia Lai 
02696511567 

ubnd@iakrai.gialai.gov.

vn 
iakrai.gialai.gov.vn 

397.  
  H21.141.10 

Trường Mẫu giáo 20/10 - xã 

Ia Krái - tỉnh Gia Lai 
Thôn 1, Ia Krái, Gia Lai  0985272634 

maugiao20/10@iakrai.gi

alai.gov.vn 
iakrai.gialai.gov.vn 

398.  
  H21.141.11 

 Trường Mầm non 19/8 - xã 

Ia Krái - tỉnh Gia Lai 
Thôn 6, xã Iakrái, Gia Lai  0385356369 

mamnon19/8@iakrai.gia

lai.gov.vn 
iakrai.gialai.gov.vn 

399.  
  H21.141.12 

 Trường Mẫu giáo 10/3 - xã 

Ia Krái - tỉnh Gia Lai 

Làng Jrăng Krái, xã IaKrái, Gia 

Lai  
0374316546 

maugiao10/3@iakrai.gia

lai.gov.vn 
iakrai.gialai.gov.vn 

400.  
  H21.141.13 

Trường Tiểu học Lê Quý 

Đôn - xã Ia Krái - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 1, xã Ia Krái, Gia Lai  0984847474 
thlequydon@iakrai.giala

i.gov.vn 
iakrai.gialai.gov.vn 

401.  
  H21.141.14 

Trường Tiểu học Lê Lợi - xã 

Ia Krái - tỉnh Gia Lai 

 Làng Doch Ia Krót, xã Ia Krái, Gia 

Lai 
0983644597 

thleloi@iakrai.gialai.gov

.vn 
iakrai.gialai.gov.vn 

402.  
  H21.141.15 

 Trường Tiểu học Nguyễn 

Thị Minh Khai - xã Ia Krái - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn 3, Ia Krái, Gia Lai  0983438018 
Thnguyenthiminhkhai 

@iakrai.gialai.gov.vn 
iakrai.gialai.gov.vn 

403.  
  H21.141.16 

Trường TH&THCS 

Nguyễn Du - xã Ia Krái - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn 8, Ia Krái, Gia Lai  0975584868 
th.thcsnguyendu.iakrai

@gmai.com 
iakrai.gialai.gov.vn 
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404.  
  H21.141.17 

 Trường TH&THCS Hoàng 

Hoa Thám - xã Ia Krái - tỉnh 

Gia Lai 

Lăng Jrăng Blo , Ia Krái, Gia Lai  0985949145 
th-thcshoanghoatham 

@iakrai.gialai.gov.vn 
iakrai.gialai.gov.vn 

405.  
  H21.141.18 

Trường THCS Phạm Hồng 

Thái - xã Ia Krái - tỉnh Gia 

Lai 

 Làng Doch Ia Krót, xã Ia Krái, Gia 

Lai 
0972389733 

thcsphamhongthai@iakr

ai.gialai.gov.vn 
iakrai.gialai.gov.vn 

406.  
  H21.141.19 

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo - xã Ia Krái - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 2, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai 0986174977 
Thcstranhungdao 

@iakrai.gialai.gov.vn 
iakrai.gialai.gov.vn 

 H21.142   UBND xã Ia Krêl 
Thôn Thống Nhất xã Ia Krêl, tỉnh 

Gia Lai 
0978011699 

ubnd@iakrel.gialai.gov.

vn 
iakrel.gialai.gov.vn 

407.  
  H21.142.10 

Trường Mầm non Tuổi Thơ 

- xã Ia Krêl - tỉnh Gia Lai 

Thôn Thống Nhất, xã Ia Krêl, Gia 

Lai 
363955336 

mntuoitho.gl@gmail.co

m 
iakrel.gialai.gov.vn 

408.  
  H21.142.11 

Trường Mầm non Hải Âu - 

xã Ia Krêl - tỉnh Gia Lai 
Làng Ngo Le, xã Ia Krêl, Gia Lai 984224317 

mnhaiau2023@gmail.co

m 
iakrel.gialai.gov.vn 

409.  
  H21.142.12 

Trường Mầm non Hoa Sen - 

xã Ia Krêl - tỉnh Gia Lai 
Làng Le 1, xã Ia Krêl, Gia Lai 978548501 duytan.qt@gmail.com iakrel.gialai.gov.vn 

410.  
  H21.142.13 

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Tuấn - xã Ia Krêl - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Ngo Le, xã Ia Krêl, Gia Lai 356360755 
Huonggialai83@gmail.c

om 
iakrel.gialai.gov.vn 

411.  
  H21.142.14 

Trường Tiểu học Hùng 

Vương - xã Ia Krêl - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Đồng Tâm 1, xã Ia Krêl, Gia 

Lai 
986174807 

truonghaipctdc@gmail.c

om 
iakrel.gialai.gov.vn 

412.  
  H21.142.15 

Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân - xã Ia Krêl - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Nẻh, xã Ia Krêl, Gia Lai 972971444 
bichliendc79@gmail.co

m 
iakrel.gialai.gov.vn 

413.  
  H21.142.16 

Trường Tiểu học Đinh Núp 

- xã Ia Krêl - tỉnh Gia Lai 
Làng Krol, xã Ia Krêl, Gia Lai 365737327 thdinhnup@gmail.com iakrel.gialai.gov.vn 

414.  
  H21.142.17 

Trường THCS Nguyễn Huệ 

- xã Ia Krêl - tỉnh Gia Lai 

Thôn Thống Nhất, xã Ia Krêl, Gia 

Lai 
986958644 oanhiadok@gmail.com iakrel.gialai.gov.vn 

415.  
  H21.142.18 

Trường THCS Lê Hồng 

Phong - xã Ia Krêl - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, Gia 

Lai 
985949142 

lephamvanntdc@gmail.

com 
iakrel.gialai.gov.vn 



-40- 

 

416.  
  H21.142.19 

Trường THCS Siu Blễh - xã 

Ia Krêl - tỉnh Gia Lai 
Làng Klũh Yẽh, xã Ia Krêl, Gia Lai 979829874 

tranthisautqt@gmail.co

m 
iakrel.gialai.gov.vn 

417.  
  H21.142.20 

Trường PTDTBT TH Lê 

Quý Đôn - xã Ia Krêl - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Le 1, xã Ia Krêl, Gia Lai 979637478 
Truongptdtbtthlequydon 

@gmai.com 
iakrel.gialai.gov.vn 

 H21.143   UBND xã Ia Lâu Thôn 5, xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai 02693507119 
ubnd@ialau.gialai.gov.v

n 
ialau.gialai.gov.vn 

418.  
  H21.143.10 

Trường Mầm non Tân Tiến 

- xã Ia Lâu - tỉnh Gia Lai 
Làng Tu, xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai 869547001 

mgtantien011@gmail.co

m 
 

419.  
  H21.143.11 

Trường Mầm non Bình 

Minh - xã Ia Lâu - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Piơr 1, xã Ia Lâu, tỉnh Gia 

Lai 
869547028 

mnbinhminh028@gmail

.com 
 

420.  
  H21.143.12 

Trường Tiểu học Phạm 

Hồng Thái - xã Ia Lâu - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Tu, xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai 972457789 
Hoangthikiem.cpr@gma

il.com 
 

421.  
  H21.143.13 

Trường Tiểu học Hoàng 

Hoa Thám - xã Ia Lâu - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Piơr 1, xã Ia Lâu, tỉnh Gia 

Lai 
 thhoatham@gmail.com  

422.  
  H21.143.14 

Trường THCS Lê Đình 

Chinh - xã Ia Lâu - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Tu, xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai 869547033 
ledinhchinhcpr123@gm

ail.com 

https://edu.viettel.vn/

gialai-chuprong-

thcsledinhchinh/page

/home?&site=26183 

423.  
  H21.143.15 

Trường THCS Lê Văn Tám 

- xã Ia Lâu - tỉnh Gia Lai 

Thôn Piơr 1, xã Ia Lâu, tỉnh Gia 

Lai 
869547046 

congvanlevantam@gmai

l.com 

https://edu.viettel.vn/

gialai-chuprong-

thcslevantam 

 H21.144   UBND xã Ia Le Thôn Phú An, tỉnh Gia Lai 02693850779 ubnd@iale.gialai.gov.vn iale.gialai.gov.vn 

424.  
  H21.144.10 

Trường Mầm non Hoa Sen - 

xã Ia Le - tỉnh Gia Lai 
Thiên An, Ia Le, Gia Lai 865089455 

mghoasen2007@gmail.c

om 
Iale.gialai.gov.vn 

425.  
  H21.144.11 

Trường Mầm non 1-6 - xã Ia 

Le - tỉnh Gia Lai 
Kênh Săn 983587544 

nguyenthiha379@gmail.

com 
Iale.gialai.gov.vn 

426.  
  H21.144.12 

Trường TH Phan Chu Trinh 

- xã Ia Le - tỉnh Gia Lai 
Phú Vinh, Ia Le, Gia Lai 976102108 

vinhquang108@gmail.c

om 
Iale.gialai.gov.vn 
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427.  
  H21.144.13 

Trường TH Nguyễn Văn Cừ 

- xã Ia Le - tỉnh Gia Lai 
Phú An, Ia Le, Gia Lai 982035777 

nguyenvancu102024@g

mail.com 
Iale.gialai.gov.vn 

428.  
  H21.144.14 

Trường TH Kim Đông - xã 

Ia Le - tỉnh Gia Lai 
Ia Bia, Ia Le, Gia Lai 398861239 

kimdongchupuh@ 

gmail.com 
Iale.gialai.gov.vn 

429.  
  H21.144.15 

Trường THCS Hà Huy Tập 

- xã Ia Le - tỉnh Gia Lai 
Thiên An, Ia le, Gia Lai 981763618 

thcshahuytapchupuh@g

mail.com 
Iale.gialai.gov.vn 

430.  
  H21.144.16 

Trường THCS Trần Phú - 

xã Ia Le - tỉnh Gia Lai 
Phú An, Ia Le, Gia Lai 832735679 

thcstranphu109@gmail.

com 
Iale.gialai.gov.vn 

 H21.145   UBND xã Ia Ly 
Đường Trần phú, xã Ia Ly, tỉnh Gia 

Lai 
02693845416 ubnd@ialy.gialai.gov.vn ialy.gialai.gov.vn 

431.  
  H21.145.10 

Trường Mần non Ia Ly - xã 

Ia Ly - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 3, xã Ia Ly, tỉnh Gia 

Lai 
0984784170 Không có ialy.gialai.gov.vn 

432.  
  H21.145.11 

Trường Mần non Ia Mơ 

Nông - xã Ia Ly - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Kép 2, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai 0869546801 
truongmniamonong@g

mail.com 
ialy.gialai.gov.vn 

433.  
  H21.145.12 

Trường Mần non Ia Kreng - 

xã Ia Ly - tỉnh Gia Lai 

Làng Dôch 2, xã Ia Ly, tỉnh Gia 

Lai 
0329238086 

mniakreng082011@gma

il.com 
ialy.gialai.gov.vn 

434.  
  H21.145.13 

Trường Tiểu học Ia Ly - xã 

Ia Ly - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 1, xã Ia Ly, tỉnh Gia 

Lai 
0966417778 

tieuhocialy2025@gmail.

com 
ialy.gialai.gov.vn 

435.  
  H21.145.14 

Trường Tiểu học và THCS 

Ia Mơ Nông - xã Ia Ly - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Kép 2, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai 0985864086 
th.thcsiamonong@gmail

.com 
ialy.gialai.gov.vn 

436.  
  H21.145.15 

Trường THCS Ia Ly - xã Ia 

Ly - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 1, xã Ia Ly, tỉnh Gia 

Lai 
0961179319 

truongthcsialy2025@gm

ail.com 
ialy.gialai.gov.vn 

437.  
  H21.145.16 

Trường THCS Ia Kreng - xã 

Ia Ly - tỉnh Gia Lai 

Làng Dôch 1, xã Ia Ly, tỉnh Gia 

Lai 
0349302178 

cnthanhcongialy40@gm

ail.com 
ialy.gialai.gov.vn 

 H21.146   UBND xã Ia Mơ Làng Klăh, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai 02693518999 
ubnd@iamo.gialai.gov.v

n 
iamo.gialai.gov.vn 

438.  
  H21.146.10 

Trường Tiểu học và THCS 

Nguyễn Văn Trỗi - xã Ia Mơ 

- tỉnh Gia Lai 

Làng Klăh – xã Ia Mơ 0869547087 
nvtchuprong@gmail.co

m 
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439.  
  H21.146.11 

Trường mẫu giáo Hoa Pơ 

Lang - xã Ia Mơ - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Klăh – xã Ia Mơ 0869547022 
mnhoapolang2025@gm

ail.com 
 

 H21.147   UBND xã Ia Nan Làng Nú, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai 0978011699 
ubnd@ianan.gialai.gov.

vn 
ianan.gialai.gov.vn 

440.  
  H21.147.10 

Trường Mầm non Hoa Cúc 

- xã Ia Nan - tỉnh Gia Lai 
Làng Nú xã Ia Nan, Gia Lai 0979879989 

ubnd@ianan.gialai.gov.

vn 
ianan.gialai.gov.vn 

441.  
  H21.147.11 

Trường Tiểu học Cù Chính 

Lan - xã Ia Nan - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Ia Chía, xã Ia Nan, Gia Lai 0988205608 
ubnd@ianan.gialai.gov.

vn 
ianan.gialai.gov.vn 

442.  
  H21.147.12 

Trường Tiểu học Kpă 

Klơng - xã Ia Nan - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Nú xã Ia Nan, Gia Lai 0989619186 
ubnd@ianan.gialai.gov.

vn 
ianan.gialai.gov.vn 

443.  
  H21.147.13 

Trường THCS Phan Bội 

Châu - xã Ia Nan - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Nú xã Ia Nan, Gia Lai 0986783425 
ubnd@ianan.gialai.gov.

vn 
ianan.gialai.gov.vn 

 H21.148   UBND xã Ia O Làng Dăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai 02693 504181 ubnd@iao.gialai.gov.vn iao.gialai.gov.vn 

444.  
  H21.148.10 Trường Mầm non 2/9 Làng Dăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai 0967673988 

nguyenthidinhmg29gma

il.com 
iao.gialai.gov.vn 

445.  
  H21.148.11 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Bá Ngọc 
Làng Lân, xã Ia O, tỉnh Gia Lai 0961998179 trinhto1972@gmail.com iao.gialai.gov.vn 

446.  
  H21.148.12 

Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân 
Làng Dăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai 0989146622 

dangngocsamiag@gmail

.com 
iao.gialai.gov.vn 

447.  
  H21.148.13 THCS Chu Văn An Làng Dăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai 0869546854 

thcschuvananiao@gmail

.com 
iao.gialai.gov.vn 

 H21.149   UBND xã Ia Pa 
04 Quang Trung, xã Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai 
02693655106 

ubnd@iapa.gialai.gov.v

n 
iapa.gialai.gov.vn 

448.  
  H21.149.05 

Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao - xã Ia Pa - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Kim Năng, xã Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai 
02693655107 

ubnd@iapa.gialai.gov.v

n 
iapa.gialai.gov.vn 

449.  
  H21.149.10 

Trường Mầm non Tuổi Thơ 

- xã Ia Pa - tỉnh Gia Lai 
Bôn Tông Se, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai 02693655108 

ubnd@iapa.gialai.gov.v

n 
iapa.gialai.gov.vn 
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450.  
  H21.149.11 

Trường Mẫu giáo Sao Mai - 

xã Ia Pa - tỉnh Gia Lai 

Thôn Ama Rin 2, xã Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai 
02693655109 

ubnd@iapa.gialai.gov.v

n 
iapa.gialai.gov.vn 

451.  
  H21.149.12 

Trường Mẫu giáo 1-6 - xã Ia 

Pa - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai 02693655110 

ubnd@iapa.gialai.gov.v

n 
iapa.gialai.gov.vn 

452.  
  H21.149.13 

Trường THCS Hai Bà 

Trưng - xã Ia Pa - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Quý Tân, xã Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai 
02693655111 

ubnd@iapa.gialai.gov.v

n 
iapa.gialai.gov.vn 

453.  
  H21.149.14 

Trường THCS Phan Bội 

Châu - xã Ia Pa - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Đoàn Kết, xã Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai. 
02693655112 

ubnd@iapa.gialai.gov.v

n 
iapa.gialai.gov.vn 

454.  
  H21.149.15 

Trường THCS Dân tộc nội 

trú - xã Ia Pa - tỉnh Gia Lai 

Thôn Kim Năng, xã Ia Pa, tỉnh Gia 

Lai 
02693655113 

ubnd@iapa.gialai.gov.v

n 
iapa.gialai.gov.vn 

455.  
  H21.149.16 

Trường THCS Nguyễn 

Khuyến - xã Ia Pa - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 2, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai 02693655114 
ubnd@iapa.gialai.gov.v

n 
iapa.gialai.gov.vn 

 H21.150   UBND xã Ia Phí 
Làng Mrông Yố 2, xã Ia phí, tỉnh 

Gia Lai 
02693745381 

ubnd@iaphi.gialai.gov.v

n 
iaphi.gialai.gov.vn 

456.  
  H21.150.10 

Trường Mầm non Ia Phí - xã 

Ia Phí - tỉnh Gia Lai 
Làng Lút, Ia Phí, Gia Lai 0354003389 hath@gialai.gov.vn 

https://iaphi.gialai.go

v.vn/ 

457.  
  H21.150.11 

Trường Mầm non Ia Nhin - 

xã Ia Phí - tỉnh Gia Lai 
Thôn 1, Ia Phí, Gia Lai 0944127509 longntm@gialai.gov.vn 

https://iaphi.gialai.go

v.vn/ 

458.  
  H21.150.12 

Trường Mầm non Ia Ka - xã 

Ia Phí - tỉnh Gia Lai 
Làng Mrông Yố 2, Ia Phí, Gia Lai 0384278716 hongntlth@gialai.gov.vn 

https://iaphi.gialai.go

v.vn/ 

459.  
  H21.150.13 

Trường Tiểu học Ia Phí  - xã 

Ia Phí - tỉnh Gia Lai 
Làng Lút, Ia Phí, Gia Lai 0914467589 cuongnt@gialai.gov.vn 

https://iaphi.gialai.go

v.vn/ 

460.  
  H21.150.14 

Trường Tiểu học Ia Nhin  - 

xã Ia Phí - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2, Ia Phí, Gia Lai 0979815998 thuht@gialai.gov.vn 

https://iaphi.gialai.go

v.vn/ 

461.  
  H21.150.15 

Trường Tiểu học Ia Ka - xã 

Ia Phí - tỉnh Gia Lai 
Làng Mrông Ngó 3, Ia Phí, Gia Lai 0914228519 tuanna@gialai.gov.vn 

https://iaphi.gialai.go

v.vn/ 

462.  
  H21.150.16 

Trường THCS Ia Phí - xã Ia 

Phí - tỉnh Gia Lai 
Làng Lút, Ia Phí, Gia Lai 0986951606 hunglt@gialai.gov.vn 

https://iaphi.gialai.go

v.vn/ 
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463.  
  H21.150.17 

Trường TH và THCS  Ia Phí 

- xã Ia Phí - tỉnh Gia Lai 
Làng Jut, Ia Phí, Gia Lai 0915768527 langp@gialai.gov.vn 

https://iaphi.gialai.go

v.vn/ 

464.  
  H21.150.18 

Trường THCS Ia Nhin - xã 

Ia Phí - tỉnh Gia Lai 
Thôn 1, Ia Phí, Gia Lai 0965641139 hanph@gialai.gov.vn 

https://iaphi.gialai.go

v.vn/ 

465.  
  H21.150.19 

Trường THCS Ia Ka - xã Ia 

Phí - tỉnh Gia Lai 
Làng Mrông Yố 2, Ia Phí, Gia Lai 0919127509 chiendn@gialai.gov.vn 

https://iaphi.gialai.go

v.vn/ 

 H21.151   UBND xã Ia Pia Làng Hle, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai 02693843680 
ubnd@iapia.gialai.gov.v

n 
iapia.gialai.gov.vn 

466.  
  H21.151.10 

Trường Mầm non Hoạ Mi -  

xã Ia Pia - tỉnh Gia Lai 
Làng H’Le, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai 0869547015 

mghoami20242025@gm

ail.com 
 

467.  
  H21.151.11 

Trường Mầm non Tuổi Thơ 

-  xã Ia Pia - tỉnh Gia Lai 

Làng  Doach, xã Ia Pia, tỉnh Gia 

Lai 
869547020 tuoitocpr@gmail.com  

468.  
  H21.151.12 

Trường Mầm non Tuổi 

Ngọc -  xã Ia Pia - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Tu 1, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai 985186579 
Truongmgtuoingoc.cpr

@gmail.com 
 

469.  
  H21.151.13 

Trường TH Lý Thường kiệt 

-  xã Ia Pia - tỉnh Gia Lai 
Làng Nek, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai 869547054 

thlythuongkiet08@gmai

l.com 
 

470.  
  H21.151.14 

Trường TH Bùi Thị Xuân -  

xã Ia Pia - tỉnh Gia Lai 
Làng Tu 1, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai 343311386 

thbuithixuan@yahoo.co

m 
 

471.  
  H21.151.15 

Trường TH Anh Hùng Núp 

-  xã Ia Pia - tỉnh Gia Lai 

Thôn Bình Nguyên, xã Ia Pia, tỉnh 

Gia Lai 
869547050 

thanhhungnup.cpr@gma

il.com 
 

472.  
  H21.151.16 

Trường THCS Kpă KLơng -  

xã Ia Pia - tỉnh Gia Lai 
Làng Ngó, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai 869547030 klongkp@gmail.com  

473.  
  H21.151.17 

Trường THCS Ngô Quyền -  

xã Ia Pia - tỉnh Gia Lai 
Làng Tu 1, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai 869547045 

ngoquyencpr@gmail.co

m 
 

474.  
  H21.151.18 

Trường THCS Ngô Gia Tự  

-  xã Ia Pia - tỉnh Gia Lai 

Thôn Cát Mỹ, xã Ia Pia, tỉnh Gia 

Lai 
387442449 

cpr.thcsngogiatu@gmail

.com 
 

 H21.152   UBND xã Ia Pnôn Làng Bua, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai 0978011699 
ubnd@iapnon.gialai.gov

.vn 
iapnon.gialai.gov.vn 

475.  
  H21.152.10 

Trường Mầm non Vàng 

Anh - xã Ia Pnôn - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Bua, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia lai 382396238 
caogiang17.3@gmail.co

m 
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476.  
  H21.152.11 

Trường TH&THCS Lương 

Thế Vinh - xã Ia Pnôn - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Bua, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai 905380359 
Nguyenvietxuan.ducco 

@gmail.com 
 

 H21.153   UBND xã Ia Púch 
Làng Goòng, xã Ia Púch, tỉnh Gia 

Lai 
0967983179 

ubnd@iapuch.gialai.gov

.vn 
iapuch.gialai.gov.vn 

477.  
  H21.153.05 

Trường Mẫu giáo Bông Sen 

- xã Ia Púch - tỉnh Gia Lai 
Làng Goòng  0911843377 

Mgbongsen18@gmail.c

om 
 

478.  
  H21.153.06 

Trường tiểu học và trung 

học cơ sở Phù Đổng - xã Ia 

Púch - tỉnh Gia Lai 

Làng Goòng 0869547035 
phudongiapuch@gmail.

com 
 

 H21.154   UBND xã Ia Rbol Bôn Krăi, xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai 02693682755 
ubnd@iarbol.gialai.gov.

vn 
iarbol.gialai.gov.vn 

479.  
  H21.154.10 

Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 

- xã Ia Rbol - tỉnh Gia Lai 
Bôn Hiao , xã Ia Rbol, Gia Lai 0979425388 

maugiaotuoithơ.iarbol@

gmail.com 
 

480.  
  H21.154.11 

Trường Mẫu giáo Vành 

Khuyên - xã Ia Rbol - tỉnh 

Gia Lai 

Bôn Rưng MaRai, xã Ia Rbol, Gia 

Lai 
0833351117 

maugiaovanhkhuyen.iar

bol 

@gmail.com 

 

481.  
  H21.154.12 

Trường Tiểu học Chu Văn 

An - xã Ia Rbol - tỉnh Gia 

Lai 

Buôn Krăi, xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai 0971797268 
truongthchuvanan.iarbol

@gmail.com 
 

482.  
  H21.154.13 

Trường TH Bùi Thị Xuân - 

xã Ia Rbol - tỉnh Gia Lai 

 Buôn Hiao, xã Ia Rbol, tỉnh Gia 

Lai 
0915986087 maixinh787@gmail.com  

483.  
  H21.154.14 

Trường THCS Phạm Hồng 

Thái - xã Ia Rbol - tỉnh Gia 

Lai 

 Buôn Hiao, xã Ia Rbol, tỉnh Gia 

Lai 
0966002783 

thcsphamhongthai236@

gmail.com 
 

484.  
  H21.154.15 

Trường THCS Đinh Tiên 

Hoàng - xã Ia Rbol - tỉnh 

Gia Lai 

 Buôn Krăi, xã Ia Rbol, tỉnh Gia 

Lai 
0963145477 

dangthuynaly@gmail.co

m 
 

 H21.155   UBND xã Ia Rsai Thôn Mới, xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai 0985974249 
ubnd@iarsai.gialai.gov.

vn 
iarsai.gialai.gov.vn 

485.  
  H21.155.10 

Trường Mầm non Ban Mai - 

xã Ia Rsai - tỉnh Gia Lai 

Buôn Đông Thuớ xã Ia Rsai tỉnh 

Gia Lai 
0395460678 

mnbanmai@iarsai.gov.v

n 
iarsai.gialai.gov.vn 
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486.  
  H21.155.11 

Trường Mần non Hướng 

Dương - xã Ia Rsai - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Mới xã Ia Rsai tỉnh Gia Lai 0984805633 
mnhuongduong@iarsai.

gov.vn 
iarsai.gialai.gov.vn 

487.  
  H21.155.12 

Trường Mầm non Hoa Pơ 

Lang - xã Ia Rsai - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Quỳnh Phụ xã Ia Rsai tỉnh 

Gia Lai 
0973149768 

mnhoapolang@iarsai.go

v.vn 
iarsai.gialai.gov.vn 

488.  
  H21.155.13 

Trường Tiểu học Chư 

RCăm - xã Ia Rsai - tỉnh Gia 

Lai 

Buôn H’ Lang xã Ia Rsai tỉnh Gia 

Lai 
09374966500 

thchurcam@iarsai.gov.v

n 
iarsai.gialai.gov.vn 

489.  
  H21.155.14 

Trường Tiểu học Trưng 

Vương - xã Ia Rsai - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Quỳnh Phụ xã Ia Rsai tỉnh 

Gia Lai 
0367900111 

thtrungvuong@iarsai.go

v.vn 
iarsai.gialai.gov.vn 

490.  
  H21.155.15 

Trường Tiểu học Chư Gu - 

xã Ia Rsai - tỉnh Gia Lai 

Buôn Tơ Nia xã Ia Rsai tỉnh Gia 

Lai 
0382474787 thchugu@iarsai.gov.vn iarsai.gialai.gov.vn 

491.  
  H21.155.16 

Trường THCS Lý Tự Trọng 

- xã Ia Rsai - tỉnh Gia Lai 

Buôn Chư Bang xã Ia Rsai tỉnh Gia 

Lai 
0984039646 

thcslytutrong@iarsai.go

v.vn 
iarsai.gialai.gov.vn 

492.  
  H21.155.17 

Trường PTDT Bán trú 

THCS xã Ia Rsai - xã Ia Rsai 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Quỳnh Phụ xã Ia Rsai tỉnh 

Gia Lai 
0978043852 

ptdtbtthcsxaiarsai@iarsa

i.gov.vn 
iarsai.gialai.gov.vn 

493.  
  H21.155.18 

Trường THCS Nguyễn Trãi 

- xã Ia Rsai - tỉnh Gia Lai 

Buôn H’ Lang xã Ia Rsai tỉnh Gia 

Lai 
0969439944 

thcsnguyentrai@iarsai.g

ov.vn 
iarsai.gialai.gov.vn 

 H21.156   UBND xã Ia Sao Bôn H'Liếp, xã Ia Sao, tỉnh Gia Lai 0987484148 
ubnd@iasao.gialai.gov.v

n 
iasao.gialai.gov.vn 

494.  
  H21.156.10 

Trường Mẫu Giáo Sơn Ca - 

xã Ia Sao - tỉnh Gia Lai 

Bôn Phu Ama Nher1, xã Ia Sao, 

tỉnh Gia Lai 
0986171774 

nguyenthu87.edu@gmai

l.com 

sonca.pgdayunpa.edu

.vn 

495.  
  H21.156.11 

Trường Mẫu Giáo Hoa 

Phượng - xã Ia Sao - tỉnh 

Gia Lai 

Bôn H’ Liếp, Xã Ia Sao, tỉnh Gia 

Lai 
0359797036 

lehuongayunpa@gmail.

com 

https://iasao.gialai.go

v.vn 

496.  
  H21.156.12 

Trường Tiểu Học Nguyễn 

Trãi - xã Ia Sao - tỉnh Gia 

Lai 

Bôn Khăn, xã Ia Sao, tỉnh Gia Lai 0968081969 
tranthitonga1969@gmai

l.com 

https://iasao.gialai.go

v.vn 

497.  
  H21.156.13 

Trường THCS Lê Lợi - xã 

Ia Sao - tỉnh Gia Lai 

Bôn H’ Liếp, Xã Ia Sao, tỉnh Gia 

Lai 
973029643 

thcsleloiayunpa2024@g

mail.com 

https://iasao.gialai.go

v.vn 
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498.  
  H21.156.14 

Trường TH-THCS Nguyễn 

Viết Xuân - xã Ia Sao - tỉnh 

Gia Lai 

Bôn Phu Ama Nher2, xã Ia Sao, 

tỉnh Gia Lai 
911600125 

quynhanh.ayunpa@gma

il.com 

https://iasao.gialai.go

v.vn 

 H21.157   UBND xã Ia Tôr Làng Ó Kly, xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai 02693507752 
ubnd@iator.gialai.gov.v

n 
iator.gialai.gov.vn 

499.  
  H21.157.10 

Trường Mầm non Âu Cơ - 

xã Ia Tôr - tỉnh Gia Lai 

Làng Hle Ngoi, Xã IaTôr, Huyện 

Chư Prông, Tỉnh Gia Lai 
869547021 mgauco111@gmail.com iator.gialai.gov.vn 

500.  
  H21.157.11 

Trường Mầm non Sao Mai - 

xã Ia Tôr - tỉnh Gia Lai 

Thôn Phú Mỹ, xã la Băng, huyện 

Chư Prông 
869547016 thuy8244@gmail.com iator.gialai.gov.vn 

501.  
  H21.157.12 

Trường Mầm non 19-5 - xã 

Ia Tôr - tỉnh Gia Lai 

Làng Bang Ngoi, xã la Bang, 

huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai 
869547013 mg19.5cpr@gmail.com iator.gialai.gov.vn 

502.  
  H21.157.13 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Du - xã Ia Tôr - tỉnh Gia Lai 

Thôn Phú Mỹ, xã la Băng, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai 
869547068 

truongthnguyendu02@g

mail.com 
iator.gialai.gov.vn 

503.  
  H21.157.14 

Trường Tiểu học Ngô Mây - 

xã Ia Tôr - tỉnh Gia Lai 

Làng Ó Kly, xã la Tôr, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 
869547062 ngomaycpr@gmail.com iator.gialai.gov.vn 

504.  
  H21.157.15 

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Chí Thanh - xã Ia 

Tôr - tỉnh Gia Lai 

Thôn Phú Mỹ, xã la Băng, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai 
869547069 

truongnguyenchithanhcp

r@gmail.com 
iator.gialai.gov.vn 

505.  
  H21.157.16 

Trường Trung học cơ sở Lê 

Lợi - xã Ia Tôr - tỉnh Gia Lai 

Làng Ó Kly, xã la Tôr, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 
0865 947 040 

thcsleloi2006cpr@gmail

.com 
iator.gialai.gov.vn 

506.  
  H21.157.17 

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Phan Bội Châu - 

xã Ia Tôr - tỉnh Gia Lai 

Làng Bang Ngoi, Xã la Bang, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 
0869 547 006 

Truongthcsphanboichau

cpr 

@gmail.com 

iator.gialai.gov.vn 

 H21.158   UBND xã Ia Tul Xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai 02693655106 
ubnd@iatul.gialai.gov.v

n 
iatul.gialai.gov.vn 
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507.  
  H21.158.10 

Trường Mầm non Măng 

Non - xã Ia Tul - tỉnh Gia 

Lai 

Bôn Ia Rniu 0392518507 Cuc16iapa@gmail.com iatul.gialai.gov.vn 

508.  
  H21.158.11 

Trường Mầm non Họa Mi - 

xã Ia Tul - tỉnh Gia Lai 
Bôn Biăh B, xã Ia Tul 0964653379 

mghoamy2020@gmail.c

om 
iatul.gialai.gov.vn 

509.  
  H21.158.12 

Trường Mầm non Vành 

Khuyên - xã Ia Tul - tỉnh 

Gia Lai 

Bôn PLơi Apa Ơi H’ Trông xã Ia 

Tul  
0332409868 

nguyenhiavan22022012

@gmail.com 
iatul.gialai.gov.vn 

510.  
  H21.158.13 

Trường Mầm non Hoa 

Hồng - xã Ia Tul - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Plơi Kdăm, xã Ia Tul 0986962392 
mghoahong.12@gmail.c

om 
iatul.gialai.gov.vn 

511.  
  H21.158.14 

TrườngTH&THCSQuang 

Trung - xã Ia Tul - tỉnh Gia 

Lai 

Buôn Jứ, xã Ia Tul 0977 315 299 
quangtrungiabroai@gma

il.com 
iatul.gialai.gov.vn 

512.  
  H21.158.15 

Trường TH&THCS Phạm 

Hồng Thái - xã Ia Tul - tỉnh 

Gia Lai 

Bôn Biah A- xã Ia Tul 0988679626 
mannguyen.03101981@

gmail.com 
iatul.gialai.gov.vn 

513.  
  H21.158.16 

Trường TH&THCS Nay 

Der - xã Ia Tul - tỉnh Gia Lai 

Thôn Plơi Apa ơi H’Trông, xã Ia 

Tul 
0985803554 nayderiatul@gmail.com iatul.gialai.gov.vn 

514.  
  H21.158.17 

Trường TH&THCS Kpă 

Klơng - xã Ia Tul - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Plơi Kdăm, xã Ia Tul 0979708005 
tranngoctuanpgdiapa@g

mail.com 
iatul.gialai.gov.vn 

 H21.159   UBND xã Kbang 
Số 78 Trần Hưng Đạo, TDP 8, xã 

Kbang, tỉnh Gia Lai 
02693880197 

ubnd@kbang.gialai.gov.

vn 
kbang.gialai.gov.vn 

515.  
  H21.159.05 

Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao - xã Kbang - 

tỉnh Gia Lai 

226 Quang Trung, Kbang, Gia Lai  0382.583.21 loanvnh@gmail.com  

516.  
  H21.159.06 

Ban Quản lý xã Kbang - xã 

Kbang - tỉnh Gia Lai 
TDP 7, xã Kbang, tỉnh Gia Lai  0903512889 Chưa có  

517.  
  H21.159.10 

Trường Mầm non 1-5 huyện 

Kbang - xã Kbang - tỉnh Gia 

Lai 

TDP 7, xã Kbang, tỉnh Gia Lai  0978258979 suongmgxd@gmail.com  
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518.  
  H21.159.11 

Trường Mẫu giáo Bông 

Hồng I - xã Kbang - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Nát, xã Kbang, tỉnh Gia Lai  0395438155 
hailockbbh1@gmail.co

m 
 

519.  
  H21.159.12 

Trường Mẫu giáo Bông 

Hồng II - xã Kbang - tỉnh 

Gia Lai 

TDP 11, xã Kbang, tỉnh Gia Lai  0975237914 Sanhxdong@gmail.com  

520.  
  H21.159.13 

Trường Mẫu giáo Lơ Ku - 

xã Kbang - tỉnh Gia Lai 
Thôn 1, xã Kbang, tỉnh Gia Lai  0378584677 

thanhbonghong@gmail.

om 
 

521.  
  H21.159.14 

Trường Mẫu giáo Đak Smar 

- xã Kbang - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2, xã Kbang, tỉnh Gia Lai  0976928098 

xuandaksmar@gmai.co

m 
 

522.  
  H21.159.15 

Trường TH Lý Tự Trọng - 

xã Kbang - tỉnh Gia Lai 
TDP 4, xã Kbang, tỉnh Gia Lai  0989287857 

thlytutrongkb@gmail.c

m 
 

523.  
  H21.159.16 

Trường TH Nguyễn Thị 

Minh Khai - xã Kbang - tỉnh 

Gia Lai 

TDP 9, xã Kbang, tỉnh Gia Lai  0869546707 

Giaoviennguyenthiminh

khai 

@gmail.com 

thnguyenthiminhkhai

.pgdkbang.edu.vn 

524.  
  H21.159.17 

Trường TH Kim Đồng - xã 

Kbang - tỉnh Gia Lai 
TDP 11, xã Kbang, tỉnh Gia Lai  0869546725 

truongkimdong448@gm

ail.com 
 

525.  
  H21.159.18 

Trường THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm - xã Kbang - 

tỉnh Gia Lai 

TDP 4, xã Kbang, tỉnh Gia Lai  0986250562 mailongnbk@gmail.com  

526.  
  H21.159.19 

Trường THCS Lê Quý Đôn 

- xã Kbang - tỉnh Gia Lai 
TDP 12, xã Kbang, tỉnh Gia Lai  0984894148 

nguyenthanhviet.nguyen

409 

@gmail.com 

Gialai-kbang-

thcslequydon@edu.v

iettel.n 

527.  
  H21.159.20 

Trường THCS Dân tộc Nội 

trú - xã Kbang - tỉnh Gia Lai 
TDP 12, xã Kbang, tỉnh Gia Lai  0984813398 hieunoitru@gmail.com  

528.  
  H21.159.21 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Lơ Ku - xã 

Kbang - tỉnh Gia Lai 

Thôn 1, xã Kbang, tỉnh Gia Lai  0869546712 
vanthanhklk@gmail.co

m 
 

529.  
  H21.159.22 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Đak Smar - xã 

Kbang - tỉnh Gia Lai 

Thôn 2, xã Kbang, tỉnh Gia Lai  0332300345 
theanhkb1976@gmail.c

om 
 

 H21.160   UBND xã Kdang 
Thôn Botgrek, xã KDang, tỉnh Gia 

Lai 
0901920678 

ubnd@kdang.gialai.gov.

vn 
kdang.gialai.gov.vn 
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530.  
  H21.160.10 

Trường Mầm non KDang - 

xã Kdang - tỉnh Gia Lai 
xã KDang, tỉnh Gia Lai 0972095692 

mamnonkdang123@gm

ai.com 

http://mnkdang.dakd

oa.edu.vn 

531.  
  H21.160.11 

Trường Mầm non Hnol - xã 

Kdang - tỉnh Gia Lai 
xã KDang, tỉnh Gia Lai 0869546580 tranbichhoi@gmail.com 

http://mghnol.dakdoa

.edu.vn 

532.  
  H21.160.12 

Trường Mầm non Hòa Bình 

- xã Kdang - tỉnh Gia Lai 
xã KDang, tỉnh Gia Lai 0937564313 

lenguyenthingagl@gmai

l.com 

Mnhoabinh.dakdoa.e

du.vn 

533.  
  H21.160.13 

Trường Tiểu học số 1 

KDang - xã Kdang - tỉnh 

Gia Lai 

xã KDang, tỉnh Gia Lai 0382672152 
phungxinh82@gmali.co

m 

https://thso1kdang.da

kdoa.edu.vn 

534.  
  H21.160.14 

Trường Tiểu học số 2 

KDang - xã Kdang - tỉnh 

Gia Lai 

xã KDang, tỉnh Gia Lai 0935161068 
nguyenvanvan288@gma

il.com 

http://thso2kdang.da

kdoa.edu.vn/ 

535.  
  H21.160.15 

Trường Tiểu học KDang - 

xã Kdang - tỉnh Gia Lai 
xã KDang, tỉnh Gia Lai 0369187789 thxatrang@gmail.com 

thxatrang.dakdoa.edu

.vn 

536.  
  H21.160.16 

Trường THCS Trần Phú - 

xã Kdang - tỉnh Gia Lai 
xã KDang, tỉnh Gia Lai 0905534466 

thcstranphudakdoa@gm

ail.com 

http://thcstranphu.da

kdoa.edu.vn 

537.  
  H21.160.17 

Trường THCS Lê Quý Đôn 

- xã Kdang - tỉnh Gia Lai 
xã KDang, tỉnh Gia Lai 0977882861 

thcslequydon2004@gma

il.com 

http://thcslequydon.d

akdoa.edu.vn 

538.  
  H21.160.18 

Trường Tiểu học và THCS 

Nay Der - xã Kdang - tỉnh 

Gia Lai 

xã KDang, tỉnh Gia Lai 0968879111 
ngoctrieu.huynh@gmail.

com 

http://th-

thcsnayder.dakdoa.ed

u.vn/ 

 H21.161   UBND xã Kon Chiêng 
Làng Git, xã Kon Chiêng, tỉnh Gia 

Lai 
02693839302 

ubnd@konchieng.gialai.

gov.vn 

konchieng.gialai.gov.

vn 

539.  
  H21.161.10 

 Trường Mẫu giáo Kon 

Chiêng - xã Kon Chiêng - 

tỉnh Gia Lai 

Làng Git, Xã Kon Chiêng, Tỉnh 

Gia Lai 
0968134798 

maugiaokonchieng@gm

ail.com 

http://mgkonchieng.

mangyang.edu.vn 

540.  
  H21.161.11 

Trường Mẫu giáo Đăk Trôi 

- xã Kon Chiêng - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Đăk Bớt - xã Kon Chiêng - 

tỉnh Gia Lai 
0393091141 

maugiaodaktroi.mangya

ng 

@gmail.com 

gialai-

mgdaktroi@edu.viett

el.vn 

541.  
  H21.161.12 

Trường Tiểu học Kon 

Chiêng số 1 - xã Kon 

Chiêng - tỉnh Gia Lai 

Làng Git, xã Kon Chiêng, Tỉnh Gia 

Lai 
0982907677 

truongthkonchiengso1@

gmail.com 

http://thkonchiengso

1.mangyang.edu.vn/ 
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542.  
  H21.161.13 

Trường Tiểu học Kon 

Chiêng số 2 - xã Kon 

Chiêng - tỉnh Gia Lai 

Làng Tar, Kon Chiêng, Gia lai 0760564567 

Thvathcskonchieng.pgd

mangyang 

@gmail.com 

http://thkonchiengso

2.mangyang.edu.vn/ 

543.  
  H21.161.14 

 Trường TH&THCS Đăk 

Trôi - xã Kon Chiêng - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Đăk Bớt - xã Kon Chiêng - 

tỉnh Gia Lai 
0966322422 

ththcsdaktroi2020@gma

il.com 

http://th-

thcsdaktroi.mangyan

g.edu.vn 

544.  
  H21.161.15 

Trường PTDTBT THCS 

Kon Chiêng - xã Kon 

Chiêng - tỉnh Gia Lai 

Làng Đăk Ó, xã Kon Chiêng, tỉnh 

Gia Lai. 
0375388390 

thcskonchieng@gmail.c

om 

http://ptdtbtthcskonc

hieng.mangyang.edu.

vn 

 H21.162   UBND xã Kon Gang 
Thôn Tam Điệp, xã Kon Gang, 

tỉnh Gia Lai 
02693502876 

ubnd@kongang.gialai.g

ov.vn 

kongang.gialai.gov.v

n 

545.  
  H21.162.10 

Trường Mầm non Hneng - 

xã Kon Gang - tỉnh Gia Lai 

Thôn Tam Điệp, xã Kon Gang, 

tỉnh Gia Lai 
0979747084 

thuymamnon14@gmail.

com 

http://mghneng.dakd

oa.edu.vn 

546.  
  H21.162.11 

Trường Mầm non Đak 

Krong - xã Kon Gang - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 3, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai 0982224146 

Truongmamnondakkron

g 

@gmail.com 

http://mndakkrong.da

kdoa.edu.vn 

547.  
  H21.162.12 

Trường Tiểu học Đak 

Krong - xã Kon Gang - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 3, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai 0988206207 
tieuhocdakkrong@gmail

.com 

http://thdakkrong.dak

doa.edu.vn/ 

548.  
  H21.162.13 

Trường Tiểu học Nam Yang 

- xã Kon Gang - tỉnh Gia Lai 
Thôn 3, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai 0986741735 

giaoannamyang@gmail.

com 

http://thnamyang.dak

doa.edu.vn/ 

549.  
  H21.162.14 

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Đinh Tiên Hoàng 

- xã Kon Gang - tỉnh Gia Lai 

Thôn Kop, xã Kon Gang, Tỉnh Gia 

Lai 
0976673823 cxhoai@gmail.com 

thcsdinhtienhoang.da

kdoa.edu.vn 

550.  
  H21.162.15 

Trường Trung học cơ sở 

Phan Chu Trinh - xã Kon 

Gang - tỉnh Gia Lai 

Thôn 1, xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai 0987202357 tinhvts@gmail.com 
http://thcsphanchutri

nh.dakdoa.edu.vn/ 

551.  
  H21.162.16 

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Linh - xã Kon 

Gang - tỉnh Gia Lai 

Thôn 3, xã Kon Gang tỉnh Gia Lai 0869546251 
phituan1972@gmail.co

m 

http://thcsnguyenvanl

inh.dakdoa.edu.vn/ 

 H21.163   UBND xã Kông Bơ La 
Thôn 5, xã Kông Bơ La, tỉnh Gia 

Lai 
0988544611 

ubnd@kongbola.gialai.g

ov.vn 

kongbola.gialai.gov.

vn 
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552.  
  H21.163.10 

Trường Mẫu giáo Kông Bờ 

La - xã Kông Bơ La - tỉnh 

Gia Lai  

 Thôn 2, xã Kông Bơ La, tỉnh Gia 

Lai 
0329057777 

mgkongbola2006@gmai

l.com 

kongbola.gialai.gov.

vn 

553.  
  H21.163.11 

Trường Mẫu giáo xã Đông - 

xã Kông Bơ La - tỉnh Gia 

Lai 

 Thôn 1, xã Kông Bơ La, tỉnh Gia 

Lai 
0986539828 

huong1972dsm@gmail.

com 

kongbola.gialai.gov.

vn 

554.  
  H21.163.12 

Trường Mẫu giáo Đăk Hlơ - 

xã Kông Bơ La - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 6, xã Kông Bơ La 0981378801 
maugiaodakhlo@gmail.

com 

kongbola.gialai.gov.

vn 

555.  
  H21.163.13 

Trường Mẫu giáo Nghĩa An 

- xã Kông Bơ La - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 3, xã Kông Bơ La 0345858370 
lan01645858370@gmail

.com 

kongbola.gialai.gov.

vn 

556.  
  H21.163.14 

Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân - xã Kông Bơ La - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 2, xã Kông Bơ La, tỉnh Gia 

Lai 
0983581709 

buithixuanna@gmail.co

m 

http://thbuithixuan.p

gdkbang.edu.vn/ 

557.  
  H21.163.15 

Trường Tiểu học Kon Pờ La 

- xã Kông Bơ La - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 3, xã Kông Bơ La 0332352001 quoctinhkb@gmail.com 
kongbola.gialai.gov.

vn 

558.  
  H21.163.16 

Trường TH & THCS Đăk 

Hlơ - xã Kông Bơ La - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 6, xã Kông Bơ La 0976426578 
ducnhieukbang@gmail.

com 

kongbola.gialai.gov.

vn 

559.  
  H21.163.17 

Trường THCS Lê Hồng 

Phong - xã Kông Bơ La - 

tỉnh Gia Lai 

 xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai (thôn 

1, xã Nghĩa An cũ) 
0987906097 

hongnhi1979@gmail.co

m 

kongbola.gialai.gov.

vn 

560.  
  H21.163.18 

Trường THCS Quang 

Trung - xã Kông Bơ La - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn 2, xã Kông Bơ La, tỉnh Gia 

Lai 
0972559350 dinhtoan08@gmail.com 

kongbola.gialai.gov.

vn 

561.  
  H21.163.19 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Đình Chiểu - xã Kông Bơ 

La - tỉnh Gia Lai 

Thôn 1, xã Kông Bơ La 0343232665 
hongngocbtx@gmail.co

m 

kongbola.gialai.gov.

vn 

562.  
  H21.163.20 

Trường THCS Kông Bơ La 

- xã Kông Bơ La - tỉnh Gia 

Lai 

 Thôn 1, xã Kông Bơ La, tỉnh Gia 

Lai 
0986956783 

cuongkblkbang@gmail.

com 

kongbola.gialai.gov.

vn 

 H21.164   UBND xã Kông Chro Xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai 0978521795 
ubnd@kongchro.gialai.g

ov.vn 

kongchro.gialai.gov.

vn 



-53- 

 

563.  
  H21.164.05 

Ban Quản lý Chợ xã Kông 

Chro - xã Kông Chro - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 2, xã Kông Chro, tỉnh Gia 

Lai 
978345477 

ngoccuongkcr@gmail.c

om 

kongchro.gialai.gov.

vn 

564.  
  H21.164.06 

Trung tâm Chính trị xã 

Kông Chro - xã Kông Chro 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn 2, xã Kông Chro, tỉnh Gai 

Lai 
97542530 

ttctx@kongchro.gialai.g

ov.vn 

kongchro.gialai.gov.

vn 

565.  
  H21.164.07 

Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao xã Kông 

Chro - xã Kông Chro - tỉnh 

Gia Lai 

07 Trần Hưng Đạo, xã Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai 
975772982 

trungtamvhttvattkcr@g

mail.com 

kongchro.gialai.gov.

vn 

566.  
  H21.164.08 

Trạm Quản lý nước và Công 

trình đô thị xã Kông Chro 
Xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai 976039696 

ubnd@kongchro.gialai.g

ov.vn 

kongchro.gialai.gov.

vn 

567.  
  H21.164.10 

Trường Mầm non 1/6 xã 

Kông Chro - xã Kông Chro 

- tỉnh Gia Lai 

Làng Hle Hlang 988607829 
Mamnon1.6kc@gmail.c

om 

kongchro.gialai.gov.

vn 

568.  
  H21.164.11 

Trường Mầm non 17/3 xã 

Kông Chro - xã Kông Chro 

- tỉnh Gia Lai 

Làng  Rơng Tnia , xã Kôngchro 373745997 
mamnon173yangnam@

gmail.com 

kongchro.gialai.gov.

vn 

569.  
  H21.164.12 

Trường Mầm non Sao Mai 

xã Kông Chro - xã Kông 

Chro - tỉnh Gia Lai 

Thôn 2, xã Kông Chro, tỉnh Gia 

Lai 
392216233 

mnsm@kongchro.gialai.

gov. 

kongchro.gialai.gov.

vn 

570.  
  H21.164.13 

Trường TH Chu Văn An xã 

Kông Chro - xã Kông Chro 

- tỉnh Gia Lai 

Đường Nguyễn Huệ, Làng KTorh 

xã Kông Chro tỉnh Gia Lai 
989226919 

thcva@kongchro. 

gialai.gov.vn 

kongchro.gialai.gov.

vn 

571.  
  H21.164.14 

Trường TH Nguyễn Thị 

Minh Khai xã Kông Chro - 

xã Kông Chro - tỉnh Gia Lai 

43 Kpă Klơng, thôn 2, xã Kông 

Chro, tỉnh Gia Lai 
977495304 

Minhkhaikcr1@gmail.c

om 

gialai-kongchro-

thnguyenthiminhkhai

@edu.viettel.vn 

572.  
  H21.164.15 

Trường THCS Dân tộc Nội 

trú xã Kông Chro - xã Kông 

Chro - tỉnh Gia Lai 

46 Kpă Klơng, xã Kông Chro, tỉnh 

Gia Lai. 
869546386 

Truongptdtnoitrukongch

ro 

@gmail.com 

Truongptdtnoitrukon

gchro@gmail.com 

573.  
  H21.164.16 

Trường THCS Quang 

Trung xã Kông Chro - xã 

Kông Chro - tỉnh Gia Lai 

Thôn 2- Đường Lê Hồng Phong- 

Xã Kông Chro 
977822516 

tqt(@kongchro. gialai. 

gov. vn 

thcsquangtrungkcr.ed

u.vn 
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574.  
  H21.164.17 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Yang Nam xã 

Kông Chro - xã Kông Chro 

- tỉnh Gia Lai 

Làng Rơng Tnia, xã Kông Chro, 

Gia Lai 
984404517 

tyn@kongchro.gialai.go

v.vn 

https://edu.viettel.vn/

gli-kongchro-

ptdtbtth-

thcsyangnam 

575.  
  H21.164.18 

Trường TH&THCS Lê Quý 

Đôn xã Kông Chro - xã 

Kông Chro - tỉnh Gia Lai 

Làng HleHlang, xã Kông Chro, 977904640 
lequydonkcr@gmail.co

m 

Trường TH&THCS 

Lê Quý Đôn 

 H21.165   UBND xã Krong 
Làng Sơ Lam, xã Krong, tỉnh Gia 

Lai 
02693606008 

ubnd@krong.gialai.gov.

vn 
krong.gialai.gov.vn 

576.  
  H21.165.01 

Văn phòng UBND và 

HĐND - xã Krong - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Sơ Lam, xã Krong, tỉnh Gia 

Lai 
02693606008 

ubnd@krong.gialai.gov.

vn 
krong.gialai.gov.vn 

577.  
  H21.165.02 

Phòng Văn hóa - xã hội - xã 

Krong - tỉnh Gia Lai 

Làng Sơ Lam, xã Krong, tỉnh Gia 

Lai 
02693606008 

ubnd@krong.gialai.gov.

vn 
krong.gialai.gov.vn 

578.  
  H21.165.03 

Phòng Kinh tế - xã Krong - 

tỉnh Gia Lai 

Làng Sơ Lam, xã Krong, tỉnh Gia 

Lai 
02693606008 

ubnd@krong.gialai.gov.

vn 
krong.gialai.gov.vn 

579.  
  H21.165.04 

Trung tâm phục vụ Hành 

chính công - xã Krong - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Sơ Lam, xã Krong, tỉnh Gia 

Lai 
02693606008 

ubnd@krong.gialai.gov.

vn 
krong.gialai.gov.vn 

580.  
  H21.165.10 

Trường Mẫu giáo Krong - 

xã Krong - tỉnh Gia Lai 

Làng Vir, xã Krong, huyện Kbang, 

tỉnh Gia Lai 
0961512228 mui77gl@gmail.com 

https://krong.gialai.g

ov.vn 

581.  
  H21.165.11 

Trường Mẫu giáo Họa Mi - 

xã Krong - tỉnh Gia Lai 

Làng Klếch, xã Krong, huyện 

Kbang, tỉnh Gia Lai 
0373699050 

vothihai.chung.kb@gma

il.com 

https://krong.gialai.g

ov.vn 

582.  
  H21.165.12 

Trường PTDT Bán trú 

THCS Krong - xã Krong - 

tỉnh Gia Lai 

Làng Sơ Lam, xã Krong, huyện 

Kbang, tỉnh Gia Lai 
0985391851 

gialai-kbang-

phothongdtbtthcskrong 

@edu.viettel.vn 

https://thcskrong.pgd

kbang.edu.vn/ 

583.  
  H21.165.13 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Krong - xã 

Krong - tỉnh Gia Lai 

Làng Klếch, xã Krong, huyện 

Kbang, tỉnh Gia Lai 
0394146279 

vuthienlam87@gmail.co

m. 

https://krong.gialai.g

ov.vn 

584.  
  H21.165.14 

Trường PTDTBT TH Lê 

Văn Tám - xã Krong - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Sơ Lam, xã Krong, huyện 

Kbang, tỉnh Gia Lai 
0973 358 146 hieutrankb@gmail.com 

thlevantam.pgdkbang

.edu.vn 
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 H21.166   UBND xã Lơ Pang 
Thôn HLim, xã Lơ Pang, tỉnh Gia 

Lai 
02693839302 

ubnd@lopang.gialai.gov

.vn 
lopang.gialai.gov.vn 

585.  
  H21.166.10 

Trường Mầm non số 1 Lơ 

Pang - xã Lơ Pang - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Chuk, xã Lơ Pang, tỉnh Gia 

Lai 
0384246027 

Truongmaugiaokonthup

mangyang 

@gmail.com 

lopang.gialai.gov.vn 

586.  
  H21.166.11 

Trường Mầm non số 2 Lơ 

Pang - xã Lơ Pang - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Hlim, xã Lơ Pang, tỉnh Gia 

Lai 
0387394988 

maugiaolopang@gmail.

com 
lopang.gialai.gov.vn 

587.  
  H21.166.12 

Trường Mầm non số 3 Lơ 

Pang - xã Lơ Pang - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Ar Bơ Tôk, xã Lơ Pang, tỉnh 

Gia Lai 
0352893168 

mgdear2016@gmail.co

m 
lopang.gialai.gov.vn 

588.  
  H21.166.13 

Trường Tiểu học số 1 Lơ 

Pang - xã Lơ Pang - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Chuk, xã Lơ Pang, tỉnh Gia 

Lai 
09797900108 

tieuhockonthup@gmail.

com 
lopang.gialai.gov.vn 

589.  
  H21.166.14 

Trường Tiểu học số 2 Lơ 

Pang - xã Lơ Pang - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Hlim, xã Lơ Pang, tỉnh Gia 

Lai 
0982831126 

tieuhoclopang@gmail.c

om 
lopang.gialai.gov.vn 

590.  
  H21.166.15 

Trường Tiểu học số 3 Lơ 

Pang  - xã Lơ Pang - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Ar Bơ Tôk, xã Lơ Pang, tỉnh 

Gia Lai 
0988435677 tieuhocdear@gmail.com lopang.gialai.gov.vn 

591.  
  H21.166.16 

Trường PTDTBT THCS số 

1 Lơ Pang  - xã Lơ Pang - 

tỉnh Gia Lai 

Làng Hlim, xã Lơ Pang, tỉnh Gia 

Lai 
0984164748 

ptdtbtthcslopangmy@g

mail.com 
lopang.gialai.gov.vn 

592.  
  H21.166.17 

Trường PTDTBT THCS số 

2 Lơ Pang  - xã Lơ Pang - 

tỉnh Gia Lai 

Làng Ar Bơ Tôk, xã Lơ Pang, tỉnh 

Gia Lai 
0988104369 ptdtbtdear@gmail.com lopang.gialai.gov.vn 

 H21.167   UBND xã Mang Yang 
26 Trần Phú, xã Mang Yang, tỉnh 

Gia Lai 
02693839302 

ubnd@mangyang.gialai.

gov.vn 

mangyang.gialai.gov.

vn 

593.  
  H21.167.05 

Trung tâm Văn hoá, Thông 

tin và Thể thao xã Mang 

Yang - xã Mang Yang - tỉnh 

Gia Lai 

182 Lê Quý Đôn, Tổ dân phố 4, xã 

Mang Yang 
0935007199 

vhttttmangyang@gmail.

com 
 

594.  
 H21.167.06 

Đội Công trình-Đô thị-

Thương mại xã Mang Yang 

- xã Mang Yang - tỉnh Gia 

Lai 

xã Mang Yang 0905948828   
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595.  
 H21.167.10 

Trường Mầm non thị trấn 

Kon Dơng - xã Mang Yang 

- tỉnh Gia Lai 

Đường Lý Thái Tổ, Tổ 5, xã Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai 
0988930179 

truongmnttkondong@g

mail.com 

http://mnttkondong.

mangyang.edu.vn/ 

596.  
  H21.167.11 

Trường Mầm non 17-3 - xã 

Mang Yang - tỉnh Gia Lai 
Tổ 3, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai 0989830528 

mg17.3.pgdmy@gmail.c

om 

mg17-

3.mangyang.edu.vn 

597.  
  H21.167.12 

Trường Mầm non Đăk Yă - 

xã Mang Yang - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Châu Khê, xã Mang Yang, 

tỉnh Gia lai 
0983290379 

truongmndakya@gmail.

com 

https://mgdakya.man

gyang.edu.vn 

598.  
  H21.167.13 

Trường Mầm non Đăk 

Djrăng - xã Mang Yang - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Tân Phú, xã Mang Yang, tỉnh 

Gia lai 
0979752129 

mgdakdjrang123@gmail

.com 

mgdakjrang.mangya

ng.edu.vn 

599.  
  H21.167.14 

Trường Mầm non Hải Yang 

- xã Mang Yang - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 1 Hải Yang- xã Mang Yang 0847512358 
vinhthao1973@gmail.co

m 

htt://mghaiyang.dakd

oa.edu.vn 

600.  
  H21.167.15 

Trường Tiểu học Kon Dơng 

số 1 - xã Mang Yang - tỉnh 

Gia Lai 

236A Trần Hưng Đạo, xã Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai 
0965405799 

kondongso1@gmail.co

m 

http://thttkondongso1

.mangyang.edu.vn/ 

601.  
  H21.167.16 

Trường Tiểu học Kon Dơng 

số 2 - xã Mang Yang - tỉnh 

Gia Lai 

Tổ 6, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai 0367576107 tieuhoctts2@gmail.com 
http://thttkondongso2

.mangyang.edu.vn/ 

602.  
  H21.167.17 

Trường Tiểu học Đăk 

Djrăng - xã Mang Yang - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Tân Phú, xã Mang Yang, tỉnh 

Gia Lai 
0913449709 thdakdjrang@gmail.com 

gialai-

thdakdjrang@edu.vie

ttel.vn 

603.  
  H21.167.18 

Trường Trung học cơ sở 

Chu Văn An - xã Mang 

Yang - tỉnh Gia Lai 

Tổ 2, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai 0967549468 
thcs chuvananmangyang 

@gmail.com 

thcschuvanan.mangy

ang.edu.vn 

604.  
  H21.167.19 

Trường Tiểu học và THCS 

Phạm Hồng Thái - xã Mang 

Yang - tỉnh Gia Lai 

Thôn 3, xã Mang Yang 0961023239 
ththcsphamhongthai@g

mail.com 

ththcsphamhongthai.

dakdoa.edu.vn 

605.  
  H21.167.20 

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở Mang Yang - xã 

Mang Yang - tỉnh Gia Lai 

Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 4, xã 

Mang Yang 
0974890563 

thcsdtntmangyang@gma

il.com 

http://thcsdtnt.mangy

ang.edu.vn/ 
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606.  
  H21.167.21 

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Đăk Yă - xã Mang 

Yang - tỉnh Gia Lai 

Thôn Châu Thành, xã Mang Yang 0989306389 

thcsquangtrung.pgdman

gyang 

@gmail.com 

http://th-

thcsdakya.mangyang.

edu.vn/ 

607.  
  H21.167.22 

Trường Trung học cơ sở Lê 

Quý Đôn - xã Mang Yang - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Tân Phú, xã Mang Yang 0961918427 
thcslequydon.mangyang

@gmail.com 

http://thcslequydon.

mangyang.edu.vn/ 

 H21.168   UBND xã Phú Thiện 
05 Quang Trung, xã Phú Thiện, 

tỉnh Gia Lai  
02693882226 

ubnd@phuthien.gialai.g

ov.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

608.  
  H21.168.05 

Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao xã Phú 

Thiện - xã Phú Thiện - tỉnh 

Gia Lai 

Tổ dân phố 4 - xã Phú Thiện 0984209927 
ttvhtttt.phuthien@gialai.

gov.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

609.  
  H21.168.06 

Đội Công trình Đô thị xã 

Phú Thiện - xã Phú Thiện - 

tỉnh Gia Lai 

TDP12 xã Phú Thiện 02693882443 
dctdt@phuthien.gialai.g

ov.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

610.  
  H21.168.07 

Ban Quản lý chợ xã Phú 

Thiện - xã Phú Thiện - tỉnh 

Gia Lai 

TDP1 - Xã Phú Thiện - tỉnh Gia 

Lai 
0839868001 truongvi84@gmail.com 

phuthien.gialai.gov.v

n 

611.  
  H21.168.10 

Trường Mầm non Hoa 

Hồng - xã Phú Thiện - tỉnh 

Gia Lai 

Tổ dân phố 5, xã Phú Thiện 0961045457 
c0hoahongpt.gialai@mo

et.edu.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

612.  
  H21.168.11 

Trường Mầm non Hoa 

Phong Lan - xã Phú Thiện - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 2, xã Phú thiện 034 5039579 
c0hoaphonglanpt.gialai

@gmail.com 

phuthien.gialai.gov.v

n 

613.  
  H21.168.12 

Trường Mầm non Hoa Pơ 

Lang - xã Phú Thiện - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Thắng Lợi 3, xã Phú Thiện 0988237140 
c0vanganhpt.gialai@gm

ail.com 

phuthien.gialai.gov.v

n 

614.  
  H21.168.13 

Trường Mầm non Vành 

Khuyên - xã Phú Thiện - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Plemil, xã Phú Thiện 037 8958988 
c0vanhkhuyenpt.gialai

@moet.edu.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

615.  
  H21.168.14 

Trường Mầm non Vàng 

Anh - xã Phú Thiện - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn PleiKte lớn A, xã Phú Thiện 0977495748 
c0iayengpt.gialai@moet

.edu.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

616.  
  H21.168.15 

Trường Mầm non Ia Yeng - 

xã Phú Thiện - tỉnh Gia Lai 
Thôn Plei Chrung; Xã Phú Thiện 0973310114 

c0hoapolangpt.gialai@

moet.ed.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 
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617.  
  H21.168.16 

Trường TH Chu Văn An - 

xã Phú Thiện - tỉnh Gia Lai 
Tổ dân phố 12, xã Phú Thiện 0362347279 

c1ngomaypt.gialai@mo

et.edu.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

618.  
  H21.168.17 

Trường TH Ngô Quyền - xã 

Phú Thiện - tỉnh Gia Lai 
Tổ dân phố 5, xã Phú Thiện 0944911678 

c1ngoquyenpt.gialai@m

oet.edu.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

619.  
  H21.168.18 

Trường TH Lý Tự Trọng - 

xã Phú Thiện - tỉnh Gia Lai 

132 Hùng Vương, Tổ dân phố 9, 

 xã Phú Thiện 
0963255266 

c1chuvananpt.gialai@m

oet.edu.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

620.  
  H21.168.19 

Trường TH Lê Lợi - xã Phú 

Thiện - tỉnh Gia Lai 
Thôn Thắng Lợi 2, xã Phú Thiện 0368670125 

c1thangloipt.gialai@mo

et.edu.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

621.  
  H21.168.20 

Trường PTDTBT TH Anh 

Hùng Núp - xã Phú Thiện - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Plei Tel B, xã Phú Thiện 0978345339 
c1leloipt.gialai@moet.e

du.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

622.  
  H21.168.21 

Trường TH Ngô Mây - xã 

Phú Thiện - tỉnh Gia Lai 
Thôn Kte Nhỏ, xã Phú Thiện 0869546424 

c1anhhungnuppt.gialai

@moet.edu.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

623.  
  H21.168.22 

Trường TH Nguyễn Trãi - 

xã Phú Thiện - tỉnh Gia Lai 
Thôn Plei Ia KơAl xã Phú Thiện 0989161400 

c1nguyentraipt.gialai@

moet.edu.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

624.  
  H21.168.23 

Trường TH Thắng Lợi - xã 

Phú Thiện - tỉnh Gia Lai 
Thôn Chrung, xã Phú Thiện 0973664105 

c1lytutrongpt.gialai@m

oet.edu.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

625.  
  H21.168.24 

Trường THCS Dân Tộc Nội 

Trú xã Phú Thiện - xã Phú 

Thiện - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 12, xã Phú Thiện 0987028572 

c2nguyentrungtrucpt.gia

lai 

@gmail.com 

phuthien.gialai.gov.v

n 

626.  
  H21.168.25 

Trường THCS Nguyễn 

Trung Trực  - xã Phú Thiện 

- tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 6 xã Phú Thiện 0986938902 
c2tranquoctoanpt.gialai

@moet.edu.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

627.  
  H21.168.26 

Trường THCS Ngô Gia Tự 

- xã Phú Thiện - tỉnh Gia Lai 
Tổ dân phố 5 xã Phú Thiện 0988358488 

truongthcsdtntpt2004@g

mail.com 

phuthien.gialai.gov.v

n 

628.  
  H21.168.27 

Trường THCS Trưng 

Vương - xã Phú Thiện - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Ia Zut - xã Phú Thiện 0347755065 
c2trungvuongpt.gialai@

moet.edu.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

629.  
  H21.168.28 

Trường THCS Nguyễn Tất 

Thành - xã Phú Thiện - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn kte lớn A, xã Phú Thiện 0345271678 

c2nguyentatthanhpt.gial

ai 

@moet.edu.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 
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630.  
  H21.168.29 

Trường THCS  Trần Quốc 

Toản - xã Phú Thiện - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Plei Chrung; Xã Phú Thiện 0988059577 
c2ngogiatupt.gialai@mo

et.edu.vn 

phuthien.gialai.gov.v

n 

 H21.169   UBND xã Phú Túc 
45 Trần Hưng Đạo, xã Phú Túc, 

tỉnh Gia Lai 
02693853125 

ubnd@phutuc.gialai.gov

.vn 
phutuc.gialai.gov.vn 

631.  
  H21.169.05 

Ban Quản lý xã Phú Túc - xã 

Phú Túc - tỉnh Gia Lai 

Đường Hùng Vương, xã Phú Túc, 

tỉnh Gia Lai 
02693607536 

doixdgtkrongpa@gmail.

com 

https://phutuc.gialai.

gov.vn 

632.  
  H21.169.06 

Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin và Thể thao - xã Phú Túc 

- tỉnh Gia Lai 

30 Trần Hưng Đạo, Phú Túc 0593853171 

trungtamvhttttkrongpa2

025 

@gmail.com 

https://phutuc.gialai.

gov.vn 

633.  
  H21.169.10 

Trưởng Mầm Non Hải Âu - 

xã Phú Túc - tỉnh Gia Lai 

61-Thống Nhất-Xã Phú túc - Gia 

Lai 
0886678181 

MNHAxpt2025@gmai.c

om 

Mnhaiauphutuc.giala

i.edu.vn 

634.  
  H21.169.11 

Trường Mầm non Sơn Ca - 

xã Phú Túc - tỉnh Gia Lai 

16B Lê Hồng Phong - Phú Túc - 

Gia Lai 
0372794663 

mnsoncakrp@gmail.co

m 

https://phutuc.gialai.

gov.vn 

635.  
  H21.169.12 

Trường Mầm Non Hoa Sen 

- xã Phú Túc - tỉnh Gia Lai 
Xã Phú Túc - Tỉnh Gia Lai 0935621620 

mnhoasenptgl@gmail.c

om 

Mnhoasenphutuc,gial

ai.edu.vn 

636.  
  H21.169.13 

Trường Mầm non Tuổi Thơ 

- xã Phú Túc - tỉnh Gia Lai 
Xã Phú Túc - Tỉnh Gia Lai 0869546342 

mntuoithoptgl@gmail.c

om 

https://phutuc.gialai.

gov.vn 

637.  
  H21.169.14 

Trường Mầm non Hoa Lan - 

xã Phú Túc - tỉnh Gia Lai 
Buôn Ia Rnho - Xã Phú Túc 0388031057 

mgdatbangkrpgl@gmail

.com 

https://phutuc.gialai.

gov.vn 

638.  
  H21.169.15 

Trường Mầm non Hoạ Mi - 

xã Phú Túc - tỉnh Gia Lai 

Thôn Thống Nhất - xã Phú Túc - 

Tỉnh Gia lai 
0973992952 

mgchungockrpgl@gmail

.com 

https://phutuc.gialai.

gov.vn 

639.  
  H21.169.16 

Trường Tiểu học Số 1 Phú 

Túc - xã Phú Túc - tỉnh Gia 

Lai 

92  Thống Nhất, Tổ dân phố 2, xã 

Phú Túc 
0869546360 

thso1ptkrpgl@gmail.co

m 

https://edu.viettel.vn/

gialai-krongpa-

thphutuc1 

640.  
  H21.169.17 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Tất Thành - xã Phú Túc - 

tỉnh Gia Lai 

TDP 3- xã Phú Túc - Gia Lai 0353649979 
thnguyentatthanhkrpgl@

gmail.com 

http://thnguyentattha

nhkrongpa.gialai.edu

.vn 

641.  
  H21.169.18 

Trường Tiểu học Chư Ngọc 

- xã Phú Túc - tỉnh Gia Lai 
Buôn Djrết- xã Phú Túc- Gia Lai 0375009325 

thchungockrpgl@gmail.

com 

https://phutuc.gialai.

gov.vn 
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642.  
  H21.169.19 

Trường Tiểu học Hùng 

Vương - xã Phú Túc - tỉnh 

Gia Lai 

Buôn Ia  Rnho - xã Phú Túc 0946782538 
thhungvuongptgl@gmai

l.com 

https://phutuc.gialai.

gov.vn 

643.  
  H21.169.20 

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản - xã Phú Túc - tỉnh Gia 

Lai 

Buôn Bluk-xã Phú Túc- tỉnh Gia 

Lai 
0382325024 

thtranquoctoankrpgl@g

mail.com 

https://edu.viettel.vn/

gialai-krongpa-

thphucan 

644.  
  H21.169.21 

Trường TH&THCS Lê Lợi 

- xã Phú Túc - tỉnh Gia Lai 

Thôn Chính Hòa, xã Phú Túc - Gia 

Lai 
0972256828 

thcsleloikrpgl@gmail.co

m 

https://phutuc.gialai.

gov.vn 

645.  
  H21.169.22 

Trường THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm - xã Phú Túc - 

tỉnh Gia Lai 

72 Quang Trung,TDP 6, xã Phú 

Túc - tỉnh Gia lai 
02693607456 

Thcsnguyenbinhkhiemk

rpgl 

@gmail.com 

http://edu.viettel.vn/g

ialai-krongpa-

thcsnguyenbinhkhie

m 

646.  
  H21.169.23 

Trường THCS Kpă KLơng - 

xã Phú Túc - tỉnh Gia Lai 

Buôn Djrết, xã Phú Túc, tỉnh Gia 

Lai 
0906433744 

thcskpaklongkrpgl@gm

ail.com 

gialai-krongpa-

thcskpaklong@edu.v

iettel.vn 

647.  
  H21.169.24 

Trường THCS Đất Bằng - 

xã Phú Túc - tỉnh Gia Lai 
Buôn Ia Rnho, xã Phú Túc 0989266747 

thcsdatbangkrpgl@gmai

l.com 

thcsdatbangkrongpa.

gialai.edu.vn 

648.  
  H21.169.25 

Trường THCS Lương Thế 

Vinh - xã Phú Túc - tỉnh Gia 

Lai 

Xã Phú Túc, Gia Lai 0984884109 
thcsluongthevinhkrpgl@

gmail.com 

https://phutuc.gialai.

gov.vn/ 

649.  
  H21.169.26 

Trường THCS Dân tộc Nội 

trú xã Phú Túc - xã Phú Túc 

- tỉnh Gia Lai 

Đường Lê Hồng Phong, xã Phú 

Túc, Gia Lai 
0379022260 

thcsdtntkrpgl@gmail,co

m 

thcsdtnthuyenkrongp

a.gialai.edu.vn 

 H21.170   UBND xã Pờ Tó Xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai 2693655106 
ubnd@poto.gialai.gov.v

n 
poto.gialai.gov.vn 

650.  
  H21.170.10 

Trường Mẫu giáo Sơn ca - 

xã Pờ Tó - tỉnh Gia Lai 
Thôn 3, xã Pờ Tó,tỉnh Gia Lai 0963726325 

hoangthibay1976@ 

gmail. Com 
poto.gialai.gov.vn 

651.  
  H21.170.11 

Trường Mẫu giáo Hoa Pơ 

Lang - xã Pờ Tó - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Bình Tây, xã Pờ Tó,tỉnh Gia 

Lai 
0383761777 

thuhiensonca1976@gma

il.com 
poto.gialai.gov.vn 

652.  
  H21.170.12 

Trường Tiểu học Lê Văn 

Tám - xã Pờ Tó - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 4, Xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai 02693614379 
thlevantam.poto@gmail.

com 

thlevantam.iapa.giala

i.edu.vn 
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653.  
  H21.170.13 

Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt - xã Pờ Tó - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn 2, xã Pờ Tó, tỉnh Gia lai 0977287790 
nguyenhuuhuy73@gmai

j.com 
poto.gialai.gov.vn 

654.  
  H21.170.14 

Trường Tiểu học Võ Thị 

Sáu - xã Pờ Tó - tỉnh Gia Lai 

Thôn Bình Hoà, xã Pờ Tó, tỉnh Gia 

Lai 
2693614568 

vothisau.iapa@gmail.co

m 
poto.gialai.gov.vn 

655.  
  H21.170.15 

Trường THCS Phan Đình 

Phùng - xã Pờ Tó - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Bình Hòa, Xã Pờ Tó 0384095329 nayphan95@gmail.com poto.gialai.gov.vn 

656.  
  H21.170.16 

Trường THCS Lương Thế 

Vinh - xã Pờ Tó - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 3, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai 0904494205 
luongthe.vinh0@gmail.c

om 
poto.gialai.gov.vn 

657.  
  H21.170.17 

Trường TH&THCS Đinh 

Núp - xã Pờ Tó - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Bi GIông,  Xã Pờ Tó, tỉnh 

Gia Lai 
0985554421 

dinhnupiapa@gmail.co

m 

th-

thcsdinhnup.iapa.gial

ai.edu.vn 

 H21.171   UBND xã Sơn Lang 
Thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang, 

tỉnh Gia Lai. 
0988504756 

ubnd@sonlang.gialai.go

v.vn 
sonlang.gialai.gov.vn 

658.  
  H21.171.10 

Trường Mẫu giáo Sơ Pai - 

xã Sơn Lang - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang, 

tỉnh Gia Lai. 
0988504757 

ubnd@sonlang.gialai.go

v.vn 
sonlang.gialai.gov.vn 

659.  
  H21.171.11 

Trường Mẫu giáo Sơn Lang 

- xã Sơn Lang - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang, 

tỉnh Gia Lai. 
0988504758 

ubnd@sonlang.gialai.go

v.vn 
sonlang.gialai.gov.vn 

660.  
  H21.171.12 

Trường Tiểu học Sơn Lang 

- xã Sơn Lang - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang, 

tỉnh Gia Lai. 
0988504759 

ubnd@sonlang.gialai.go

v.vn 
sonlang.gialai.gov.vn 

661.  
  H21.171.13 

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Sơ Pai - xã Sơn 

Lang - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang, 

tỉnh Gia Lai. 
0988504760 

ubnd@sonlang.gialai.go

v.vn 
sonlang.gialai.gov.vn 

662.  
  H21.171.14 

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Trạm Lập - xã 

Sơn Lang - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang, 

tỉnh Gia Lai. 
0988504761 

ubnd@sonlang.gialai.go

v.vn 
sonlang.gialai.gov.vn 

 H21.172   UBND xã SRó Xã SRó, tỉnh Gia Lai 0905695867 ubnd@sro.gialai.gov.vn sro.gialai.gov.vn 

663.  
  H21.172.10 

Trường Mầm non 19-5 - 

tỉnh Gia Lai 

Làng Nhang Lớn, xã Sró, tỉnh Gia 

Lai 
0975291717 

19.5kongchro@gmai.co

m 

https://edu.viettel.vn/

gialai-kongchro-

mn195 
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664.  
  H21.172.11 

Trường Mầm non Hoa Mai 

- tỉnh Gia Lai 
Làng Quel, xã Sró, tỉnh Gia Lai 0388717479 hoamaikcr@gmail.com 

https://edu.viettel.vn/

gialai-kongchro-

mnhoamai 

665.  
  H21.172.12 

Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học và Trung 

học cơ sở Đăk Kơ Ning - 

tỉnh Gia Lai 

Làng Nhang Lớn, xã Sró, tỉnh Gia 

Lai 
0987832198 

lytutrong.dkn@gmail.co

m 

Dakkoningkcr.gialai.

edu.vn 

666.  
  H21.172.13 

Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học và Trung 

học cơ sở sró - tỉnh Gia Lai 

- tỉnh Gia Lai 

Làng Quel, xã Sró, tỉnh Gia Lai 0905866339 
ptdtbtththcssro@gmail.c

om 

https://edu.viettel.vn/

gli-kongchro-

ptdtbtth-thcssro 

 H21.173   UBND xã Tơ Tung 
thôn Hbang, xã Tơ Tung, tỉnh Gia 

Lai 
02693606147 

ubnd@totung.gialai.gov.

vn 
totung.gialai.gov.vn 

667.  
  H21.173.10 

Trường Mẫu giáo Kông 

Lơng Khơng - xã Tơ Tung - 

tỉnh Gia Lai 

Xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai 0869546713 
lethihuongmn77@gmail

.com 
totung.gialai.gov.vn 

668.  
  H21.173.11 

Trường Mẫu giáo Tơ Tung - 

xã Tơ Tung - tỉnh Gia Lai 
Xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai 0987991123 hoadat80@gmail.com totung.gialai.gov.vn 

669.  
  H21.173.12 

Trường Tiểu học Kông 

Lơng Khơng - xã Tơ Tung - 

tỉnh Gia Lai 

Xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai 0367575020 hoangklk@gmail.com totung.gialai.gov.vn 

670.  
  H21.173.13 

Trường Tiểu học Hoàng 

Hoa Thám - xã Tơ Tung - 

tỉnh Gia Lai 

Xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai 0963018579 luutinhd3@gmail.com totung.gialai.gov.vn 

671.  
  H21.173.14 

Trường THCS Kông Lơng 

Khơng - xã Tơ Tung - tỉnh 

Gia Lai 

Xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai 0385865052 
phamtuyendakhlo@gma

il.com 
totung.gialai.gov.vn 

672.  
  H21.173.15 

Trường TH&THCS Tơ 

Tung - xã Tơ Tung - tỉnh 

Gia Lai 

Xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai 0974891982 
thuannguyenvan45@gm

ail.com 
totung.gialai.gov.vn 

 H21.174   UBND xã Uar 
Thôn Thanh Bình, xã Uar, tỉnh Gia 

Lai 
02693607358 ubnd@uar.gialai.gov.vn uar.gialai.gov.vn 

673.  
  H21.174.10 

Trường Mầm non Ánh sao - 

xã Uar - tỉnh Gia Lai 

Buôn Chư Krih, xã Uar, tỉnh Gia 

Lai 
0962755576 

mgchudrangkrpgl@gma

il.com 
uar.gialai.gov.vn 
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674.  
  H21.174.11 

Trường Mầm Non Bình 

Minh - xã Uar - tỉnh Gia Lai 

Thôn Thanh Bình, xã Uar, tỉnh Gia 

Lai 
0978218284 

mnbinhminhkrpgl@gma

il.com 
uar.gialai.gov.vn 

675.  
  H21.174.12 

Trường Mầm non Sao Mai - 

xã Uar - tỉnh Gia Lai 

Thôn Huy Hoàng, xã Uar, tỉnh Gia 

Lai. 
0382011149 

mnsaomaikrpgl@gmail.

com 
uar.gialai.gov.vn 

676.  
  H21.174.13 

Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt - xã Uar - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Thanh Bình, xã Uar, tỉnh Gia 

Lai. 
0987252355 Thuarkrpgl@gmail.com uar.gialai.gov.vn 

677.  
  H21.174.14 

Trường Tiểu học Nay Der - 

xã Uar - tỉnh Gia Lai 
Buôn Nu, xã Uar, tỉnh Gia Lai. 0987252355 

thnayderkrpgl@gmail.c

om 

gialai-krongpa-

thnayder@edu.viettel

.vn 

678.  
  H21.174.15 

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Tuấn - xã Uar - tỉnh Gia Lai 

Buôn Thành Công, xã Uar, tỉnh 

Gia Lai. 
0868846679 

thtranquoctuankrpgl@g

mail.com 
uar.gialai.gov.vn 

679.  
  H21.174.16 

Trường THCS Phan Bội 

Châu - xã Uar - tỉnh Gia Lai 

Thôn Thanh Bình, xã Uar, tỉnh Gia 

Lai 
0915982479 

Thcsphanboichaukrpgl 

@gmail.com 

https://thcsphanboich

auuar.gialai.edu.vn 

680.  
  H21.174.17 

Trường THCS Nguyễn Huệ 

- xã Uar - tỉnh Gia Lai 

Buôn Chư Krih, xã Uar, tỉnh Gia 

Lai 
0869546357 

Ptdtbtthcsnguyenhuekrp

gl 

@gmail.com 

http://thcsnguyenhue

krongpa.gialai.edu.v

n 

681.  
  H21.174.18 

Trường THCS Lê Quý Đôn 

- xã Uar - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hưng Phú, xã Uar, tỉnh Gia 

Lai 
0865872901 

thcslequydonkrpgl@gm

ail.com 

gialai-krongpa-

thcslequydon@edu.v

iettel.vn 

 H21.175   UBND xã Ya Hội 
Thôn An Qúy, xã Ya Hội, tỉnh Gia 

Lai 
0935986263 

ubnd@yahoi.gialai.gov.

vn 
yahoi.gialai.gov.vn 

682.  
  H21.175.10 

Trường Mầm non Anh Đào 

- xã Ya Hội - tỉnh Gia Lai 

Thôn An Phú, xã Ya Hội, tỉnh Gia 

Lai 
0365614697 

mnad@yahoi.gialai.gov.

vn 
 

683.  
  H21.175.11 

Trường Mầm non Hoa Pơ 

Lang - xã Ya Hội - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội, 

tỉnh Gia Lai 
0383460130 

mnhpl@yahoi.gialai.gov

.vn 
 

684.  
  H21.175.12 

Trường TH&THCS Lương 

Thế Vinh - xã Ya Hội - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Mông, xã Ya Hội, tỉnh Gia 

Lai 
0868314279 

ththcsltv@yahoi.gialai.g

ov.vn 
 

685.  
  H21.175.13 

Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu - xã Ya Hội - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn An Quý, xã Ya Hội, tỉnh Gia 

Lai 
0905121062 

ththcspbc@yahoi.gialai.

gov.vn 
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 H21.176   UBND xã Ya Ma Xã Ya Ma, tỉnh Gia Lai 0979810369 
ubnd@yama.gialai.gov.

vn 
yama.gialai.gov.vn 

686.  
  H21.176.10 

Trường Mầm non Hoa 

Hồng - xã Ya Ma - tỉnh Gia  

Lai 

Thôn 1, xã Ya Ma, tỉnh Gia Lai 0975378109 hoahongkcr@gmail.com 

gialai-kongchro-

mnhoahong@edu.vie

ttel.vn 

687.  
  H21.176.11 

Trường Mầm non Bông Sen 

- xã Ya Ma - tỉnh Gia  Lai 

Làng Tnùng-Măng, xã YaMa, tỉnh 

Gia Lai 
0985661465 

mnbongsen2019@gmail

.com 

edu.viettel.vn/gialai-

kongchro-

mnbongsen 

688.  
  H21.176.12 

Trường Mầm non Họa Mi - 

xã Ya Ma - tỉnh Gia  Lai 

Làng Kpiêu Kông, xã YaMa, tỉnh 

Gia Lai 
0985087963 

truongmnhoamikcr@gm

ail.com 
 

689.  
  H21.176.13 

Trường TH & THCS Lê Lợi 

- xã Ya Ma - tỉnh Gia  Lai 

Làng Kpiêu Kông – xã Ya Ma- tỉnh 

Gia Lai  
0977277918 

leloi@yama.gialai.gov.v

n 

https://edu.viettel.vn/

gialaikongchro-th-

thcsleloi 

690.  
  H21.176.14 

Trường TH & THCS Kông 

Yang - xã Ya Ma - tỉnh Gia  

Lai 

Thôn 1, xã Ya Ma, tỉnh Gia Lai 0985400636 
th.thcskongyang@gmail

.com 

https://edu.viettel.vn 

Trường TH - THCS 

Kông Yang 

691.  
  H21.176.15 

Trường TH&THCS Lê 

Hồng Phong - xã Ya Ma - 

tỉnh Gia  Lai 

Làng Tnùng -Măng, xã YaMa, tỉnh 

Gia Lai 
0347148701 

lehongphongyama@gm

ail.com 
 

 H21.180   UBND phường Quy Nhơn Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai 03811101 
ubnd@quynhon.gialai.g

ov.vn 

quynhon.gialai.gov.v

n 

692.  
  H21.180.05 

Ban Quản lý Chợ Đầm 

Đống Đa - phường Quy 

Nhơn - tỉnh Gia Lai 

124 Phạm Hồng Thái, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563823793 chodam94@gmail.com 

ubndphuongquynhon

@quynhon.gialai.gov

.vn 

693.  
  H21.180.06 

Trung tâm sự nghiệp công - 

phường Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

382 Trần Hưng Đạo, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
914222077 sunghiepcongquynhon@ 

ubndphuongquynhon

@quynhon.gialai. 

694.  
  H21.180.10 

Trường Mầm Non 8/3 - 

phường Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

17 Bùi Thị Xuân, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563822113 

truongmamnon83@gma

il.com 

https://mn83.giaoduc

quynhon.edu.vn 
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695.  
  H21.180.11 

Trường Mầm Non Hoa 

Hồng - phường Quy Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

270 Trần Hưng Đạo, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563822934 

truonghoahong270@gm

ail.com 

https://mnhoahong.gi

aoducquynhon.edu.v

n 

696.  
  H21.180.12 

Trường Mầm Non Hải Cảng 

- phường Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

01 Ngô Gia Khảm, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563893079 

maugiaohaicang@gmail

.com 

https://mnhaicang.gia

oducquynhon.edu.vn 

697.  
  H21.180.13 

Trường Mầm Non Quy 

Nhơn - phường Quy Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

02A Lê Thánh Tôn, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563892986 

Truongmamnonquynhon 

@gmail.com 

https://mnquynhon.gi

aoducquynhon.edu.v

n 

698.  
  H21.180.14 

Trường Mầm Non Hoa Sen 

- phường Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

35 Phan Bội Châu, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563822857 

mnhoasen35@gmail.co

m 

https://mnhoasen.gia

oducquynhon.edu.vn 

699.  
  H21.180.15 

Trường Mầm Non Phong 

Lan - phường Quy Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

1063 Trần Hưng Đạo, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563792265 

Truongmamnonphongla

nquynhon 

@gmail.com 

https://mnphonglan.g

iaoducquynhon.edu.v

n 

700.  
  H21.180.16 

Trường Mầm Non Hương 

Sen - phường Quy Nhơn - 

tỉnh Gia Lai - phường Quy 

Nhơn - tỉnh Gia Lai 

32 Nguyễn Trãi, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563822910 

mg.huongsen32@gmail.

com 

https://mnhuongsen.g

iaoducquynhon.edu.v

n 

701.  
  H21.180.17 

Trường Tiểu học Đống Đa - 

phường Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

Đường Lê Trung Đình, phường 

Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563791324 

truongthđongdaqn@gma

il.com 

https://thdongda@gia

oducquynhon.edu.vn 

702.  
  H21.180.18 

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản - phường Quy Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

65 Lê  Đại Hành, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563791775 

truongthtranquoctoanqn

@gmail.com 

https://thtranquoctoa

n.giaoducquynhon.ed

u.vn 

703.  
  H21.180.19 

Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt - phường Quy 

Nhơn - tỉnh Gia Lai 

24 Hoàng Quốc Việt, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563814172 

th.hoangquocvietqn@g

mail.com 

https://thhoangquocv

iet@giaoducquynhon

.edu.vn 

704.  
  H21.180.20 

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Tuấn - phường Quy Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

96 Trần Cao Vân, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563821407 

truongthtranquoctuanqn

@gmail.com 

ubndphuongquynhon

@quynhon.gialai.gov

.vn 
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705.  
  H21.180.21 

Trường Tiểu học Trần Hưng 

Đạo - phường Quy Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

01 Mai Xuân Thưởng, phường 

Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai 
563822359 

truongtranhungdao01@

gmail.com 

https://thtranhungdao

.giaoducquynhon.edu

.vn 

706.  
  H21.180.22 

Trường Tiểu học Hải Cảng - 

phường Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

02 Cổ Loa, phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 
2563892587 

tieuhochaicang@gmail.c

om 

https://thhaicang.giao

ducquynhon.edu.vn 

707.  
  H21.180.23 

Trường Tiểu học Lê Lợi - 

phường Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

03 Tăng Bạt Hổ, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563893126 

truongtieuhocleloi2021

@gmail.com 

https://thleloi@giaod

ucquynhon.edu.vn 

708.  
  H21.180.24 

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong - phường Quy Nhơn 

- tỉnh Gia Lai 

12 Nguyễn Công Trứ, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563822190 

tieuhoclehongphong12

@gmail.com 

https://thlehongphon

g@giaoducquynhon.

edu.vn 

709.  
  H21.180.25 

Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt - phường Quy 

Nhơn - tỉnh Gia Lai 

06 Hoàng Diệu, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563813360 

tieuhoclythuongkietqn@

gmail.com 

https://thlythuongkiet

@giaoducquynhon.e

du.vn 

710.  
  H21.180.26 

Trường Tiểu học Trần Phú - 

phường Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

35 Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563822667 

tieuhoctranphu2021@g

mail. 

https://thtranphu.giao

ducquynhon.edu.vn 

711.  
  H21.180.27 

Trường THCS Đống Đa - 

phường Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

878 Trần Hưng Đạo, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 

2563792610 
thcsdongdaquynhon202

5@gmail.com 

https://thcsdongda.gi

aoducquynhon.edu.v

n 

712.  
  H21.180.28 

Trường THCS Tây Sơn - 

phường Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

608 Trần Hưng Đạo, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563822800 

thcstayson.qn@gmail.co

m 

https://thcstayson.gia

oducquynhon.edu.vn 

713.  
  H21.180.29 

Trường THCS Trần Hưng 

Đạo - phường Quy Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

354 Bạch Đằng, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563822955 

thcs.tranhungdaoqn@ya

hoo.com.vn 

https://thcstranhungd

ao.giaoducquynhon.e

du.vn 

714.  
  H21.180.30 

Trường THCS Hải Cảng - 

phường Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

82 Trần Hưng Đạo, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563892652 haicangthcs@gmail.com 

https://thcshaicang.gi

aoducquynhon.edu.v

n 
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715.  
  H21.180.31 

Trường THCS Lê Lợi - 

phường Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

20 Nguyễn Trãi, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563820393 leloiqn.thcs@gmail.com 

https://thcsleloi.giaod

ucquynhon.edu.vn 

716.  
  H21.180.32 

Trường THCS Lê Hồng 

Phong - phường Quy Nhơn 

- tỉnh Gia Lai 

229 Lê Hồng Phong, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563822394 

thcslehongphongtpquyn

hon@gmail.com 

ubndphuongquynhon

@quynhon.gialai.gov

.vn 

717.  
  H21.180.33 

Trường THCS Lương Thế 

Vinh - phường Quy Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

26 Lê Quý Đôn, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai 
2563814875 thcsltv2010@gmail.com 

ubndphuongquynhon

@quynhon.gialai.gov

.vn 

718.  
  H21.180.34 

Trường THCS Ngô Văn Sở 

- phường Quy Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

14 Ngô Mây, phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 
2563824907 

thcsngovanso14@gmail.

com 

ubndphuongquynhon

@quynhon.gialai.gov

.vn 

 H21.181   
UBND phường Quy Nhơn 

Nam 

Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia 

Lai 
03546945 

ubnd@quynhonnam.gial

ai.gov.vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

719.  
  H21.181.05 

Trung tâm Sự nghiệp công - 

phường Quy Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

146 Cần Vương, phường Quy 

Nhơn Nam 
0972553838 

Vanthusnc 

@quynhonnam.gialai.go

v.vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

720.  
  H21.181.06 

Ban quản lý chợ Khu VI - 

phường Quy Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

KV3, KV5, Phường Quy Nhơn 

Nam, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam 
0256 3826140 

bqlchokhu6 

@quynhonnam.gialai.go

v.vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

721.  
  H21.181.10 

Mầm non Quang Trung - 

phường Quy Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

56 Tô Hiến Thành, phường Quy 

Nhơn Nam 
0986131319 

Mnquangtrung 

@giaoducquynhon.edu.

vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

722.  
  H21.181.11 

Mầm non Nguyễn Văn Cừ - 

phường Quy Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

38 Ngô Gia Tự, phường Quy Nhơn 

Nam 
0916481133 

Mnnguyenvancu 

@giaoducquynhon.edu.

vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

723.  
  H21.181.12 

Mầm non Ghềnh Ráng - 

phường Quy Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

01/10 La Văn Tiến, phường Quy 

Nhơn Nam 
0982011223 

mnghenhrang@giaoduc

quynhon.edu.vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

724.  
  H21.181.13 

Mầm non 2/9 - phường Quy 

Nhơn Nam - tỉnh Gia Lai 

10 Võ văn Dũng, phường Quy 

Nhơn Nam 
0988832783 

mn29@giaoducquynhon

.edu.vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

725.  
  H21.181.14 

Tiểu học Ngô Mây - phường 

Quy Nhơn Nam - tỉnh Gia 

Lai 

345 Nguyễn Thái Học, phường 

Quy Nhơn Nam 
0976199356 

thngomay@giaoducquy

nhon.edu.vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 
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726.  
  H21.181.15 

Tiểu học Võ Văn Dũng - 

phường Quy Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

37 Võ Văn Dũng, phường Quy 

Nhơn Nam 
0935923457 

Thvovandung 

@giaoducquynhon.edu.

vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

727.  
  H21.181.16 

Tiểu học Nguyễn Văn Cừ - 

phường Quy Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

146/18 Lý Thái Tổ, phường Quy 

Nhơn Nam 
0962625957 

Thnguyenvancu 

@giaoducquynhon.edu.

vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

728.  
  H21.181.17 

Tiểu học Quang Trung - 

phường Quy Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

04 Thi Sách, phường Quy Nhơn 

Nam 
0914427556 

thquangtrung@giaoducq

uynhon.edu.vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

729.  
  H21.181.18 

Tiểu học Kim Đồng - 

phường Quy Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

04 Tống Phước Phổ, phường Quy 

Nhơn Nam 
0935513148 

thkimdong@giaoducquy

nhon.edu.vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

730.  
  H21.181.19 

Trung học cơ sở Ngô Mây - 

phường Quy Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

136 Diên Hồng, phường Quy 

Nhơn Nam 
0907486697 

thcsngomay@giaoducqu

ynhon.edu.vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

731.  
  H21.181.20 

Trung học cơ sở Quang  

Trung - phường Quy Nhơn 

Nam - tỉnh Gia Lai 

315 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Quy Nhơn Nam 
0914427556 

Thcsquangtrung 

@giaoducquynhon.edu.

vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

732.  
  H21.181.21 

Trung học cơ sở Ghềnh 

Ráng - phường Quy Nhơn 

Nam - tỉnh Gia Lai 

60 Đặng Thùy Trâm, phường Quy 

Nhơn Nam 
0908176142 

Thcsghenhrang 

@giaoducquynhon.edu.

vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

733.  
  H21.181.22 

Trung học cơ sở Nguyễn 

Huệ - phường Quy Nhơn 

Nam - tỉnh Gia Lai 

140 đường Thành Thái,  phường 

Quy Nhơn Nam 
0394924396 

Thcsnguyenhue 

@giaoducquynhon.edu.

vn 

quynhonnam.gialai.g

ov.vn 

 H21.182   
UBND phường Quy Nhơn 

Bắc 

Phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia 

Lai 
03748155 

ubnd@quynhonbac.gial

ai.gov.vn 

quynhonbac.gialai.go

v.vn 

734.  
  H21.182.05 

Trung tâm sự nghiệp công 

phường Quy Nhơn Bắc - 

phường Quy Nhơn Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ 7, khu vực 5, phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 
0974598959 

Trungtamsunghiepcong 

@quynhonbac.gialai.go

v.vn 

https://quynhonbac.g

ialai.gov.vn/ 

735.  
  H21.182.06 

Ban quản lý dự án phường 

Quy Nhơn Bắc - phường 

Quy Nhơn Bắc - tỉnh Gia 

Lai 

Tổ 7, khu vực 5, phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 
0989740678 

Banquanlyduan 

@quynhonbac.gialai.go

v.vn 

https://quynhonbac.g

ialai.gov.vn/ 
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736.  
  H21.182.10 

Trường mầm non Trần 

Quang Diệu - phường Quy 

Nhơn Bắc - tỉnh Gia Lai 

06A Nguyễn Chí Diễu, phường 

Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 
02563641632 

maugiaotranquangdieu.q

n@gmail.com 

http://mntranquangdi

eugiaoducquynhon.e

du.vn 

737.  
  H21.182.11 

Trường mầm non Nhơn Phú 

- phường Quy Nhơn Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

818 Hùng Vương, phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 
0914015972 

maugiaonhonphu@gmai

l.com 

https://mnnhonphu.gi

aoducquynhon.edu.v

n/ 

738.  
  H21.182.12 

Trường tiểu học Ngô Quyền 

- phường Quy Nhơn Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

01 Bùi Tuyển phường Quy Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai 
02563741718 

thngoquyenquynhon@g

mail.com 

http://thngoquyengia

oducquynhon.edu.vn 

739.  
  H21.182.13 

Trường tiểu học Nguyễn 

Khuyến - phường Quy 

Nhơn Bắc - tỉnh Gia Lai 

1107 Hùng Vương, phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 
02563841833 

nguyenkhuyen.tieuhoc

@gmail.com 

http://thnguyenkhuye

n.giaoducquynhon.ed

u.vn 

740.  
  H21.182.14 

Trường tiểu học Nhơn Phú - 

phường Quy Nhơn Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ 5 Khu vực 5 phường Quy Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai 
02563848464 

tieuhocso1nhonphu@g

mail.com 

thnhonphugiaoducqu

ynhon.edu.vn 

741.  
  H21.182.15 

Trường THCS Trần Quang 

Diệu - phường Quy Nhơn 

Bắc - tỉnh Gia Lai 

Đường Nguyễn Trọng, phường 

Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 
02563941466 

tranquangdieuqn@gmail

.com 

http://thcstranquangd

ieu.giaoducquynhon.

edu.vn 

742.  
  H21.182.16 

Trường THCS Nhơn Phú - 

phường Quy Nhơn Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ 5, khu vực 5, phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 
02563848140 

vanphongthcsnhonphu@

gmail.com 

https://thcsnhonphu.g

iaoducquynhon.edu.v

n/ 

 H21.183   
UBND phường Quy Nhơn 

Tây 

Phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia 

Lai 
03741315 

ubnd@quynhontay.giala

i.gov.vn 

quynhontay.gialai.go

v.vn 

743.  
  H21.183.05 

Trung tâm Sự nghiệp công 

phường -  Phường Quy 

Nhơn Tây - tỉnh Gia Lai 

242 Âu Cơ, phường Quy Nhơn 

Tây, tỉnh Gia Lai 
   

744.  
  H21.183.10 

Trường Mầm non Phước 

Mỹ -  Phường Quy Nhơn 

Tây - tỉnh Gia Lai 

Xóm 4 thôn Thanh Long 02563495233 
mgphuocm yqn@gmail 

.com 

https://mnphuo 

cmygiaoducquy 

nhon.edu.vn 
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745.  
  H21.183.11 

Trường Mầm non Bùi Thị 

Xuân -  Phường Quy Nhơn 

Tây - tỉnh Gia Lai 

Tổ 7, KV 5 02563941317 
Mgbuithixu an@gmail.c 

om 

https://mnbuithi 

xuangiaoducqu 

ynhon.edu.vn 

746.  
  H21.183.12 

Trường Tiểu học Phước Mỹ 

-  Phường Quy Nhơn Tây - 

tỉnh Gia Lai 

Xóm 1, thôn Thanh Long, 02563902699 
thphuocmy qn@gmail.c 

om 

https://thphuoc 

my@giaoducqu 

ynhon.edu.vn 

747.  
  H21.183.13 

Trường Tiểu học Âu Cơ -  

Phường Quy Nhơn Tây - 

tỉnh Gia Lai 

Khu vực 7  thaucoqn@ gmail.com 

https://thauco.gi 

aoducquynhon. 

edu.vn 

748.  
  H21.183.14 

Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân -  Phường Quy Nhơn 

Tây - tỉnh Gia Lai 

Tổ 1, KV1 02563841125 
thbuithixua nqn2025@g 

mail.com 
 

749.  
  H21.183.15 

Trường Trung học cơ sở Bùi 

Thị Xuân -  Phường Quy 

Nhơn Tây - tỉnh Gia Lai 

347 Âu Cơ, phường Quy Nhơn 

Tây, tỉnh Gia Lai 
02563841166 thcsbtxqn@ gmail.com 

https://thcsbuith 

ixuan@giaoduc 

quynhon.edu.vn 

750.  
  H21.183.16 

Trường Trung học cơ sở 

Phước Mỹ -  Phường Quy 

Nhơn Tây - tỉnh Gia Lai 

Xóm 4, Thôn Thanh Long 02563549008 
truongthcsp huocmy@g 

mail.com 

https://thcsphuo 

cmy.giaoducqu 

ynhon.edu.vn 

 H21.184   
UBND phường Quy Nhơn 

Đông 

Phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia 

Lai 
03590016 

ubnd@quynhondong.gia

lai.gov.vn 

quynhondong.gialai.

gov.vn 

751.  
  H21.184.10 

Trường mầm non Nhơn Hội  

- phường Quy Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Nhơn Phước-Phường. Quy Nhơn 

Đông- Tỉnh Gia Lai 
2566531624 

Maugiaonhonhoi@gmai

l.com 

mnnhonhoi.giaoducq

uynhon.edu.vn 

752.  
  H21.184.11 

Trường mầm non Nhơn Hải  

- phường Quy Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Hải Nam, p. Quy Nhơn Đông, tỉnh 

Gia Lai 
2563844858 

Truongmaugiaonhonhaii

@gmail.com 

mnnhonhai.giaoducq

uynhon.edu.vn 

753.  
  H21.184.12 

Trường mầm non Nhơn Lý  

- phường Quy Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Lý Hưng P. Quy Nhơn Đông, Tỉnh 

Gia Lai 
2563745562 

truongmgclnhonly123@

gmail.com 

mnnhonlygiaoducqu

ynhon.edu.vn 

754.  
  H21.184.13 

Trường mầm non Nhơn 

Bình  - phường Quy Nhơn 

Đông - tỉnh Gia Lai 

14 Nguyễn Văn Tâm, P. Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai 
2563848042 

Mnnhonbinh@gmail.co

m 

mnnhonbinh.giaoduc

quynhon.edu.vn 
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755.  
  H21.184.14 

Trường TH Nhơn Lý  - 

phường Quy Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Lý Hưng, phường Quy Nhơn 

Đông, tỉnh Gia Lai 
2563845419 

Thnhonlyqn@gmail.co

m 

thnhonly@giaoducqu

ynhon.edu.vn 

756.  
  H21.184.15 

Trường TH Nhơn Hội  - 

phường Quy Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

thôn Nhơn Phước, phường Quy 

Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai 
2566553579 

Nhonhoitruongtieuhoc@

gmail.com 

thnhonhoi@giaoducq

uynhon.edu.vn 

757.  
  H21.184.16 

Trường TH số 1 Nhơn Bình  

- phường Quy Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

08 Võ Thị Sáu phường Quy Nhơn 

Đông, tỉnh Gia Lai 
2563848153 

tieuhocso1nhonbinh@g

mail.com 

thnhonbinh1@giaod

ucquynhon.edu.vn 

758.  
  H21.184.17 

Trường TH Số 2 Nhơn Bình  

- phường Quy Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ 67, khu phố 8, phường Quy 

Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai 
2563848294 

tieuhoccoso2nhonbinh@

gmail.com 

thnhonbinh2.giaoduc

quynhon.edu.vn 

759.  
  H21.184.18 

Trường TH&THCS Nhơn 

Hải  - phường Quy Nhơn 

Đông - tỉnh Gia Lai 

Hải Nam, p. Quy Nhơn Đông, tỉnh 

Gia Lai 
2563744090 

truongnhonhai21@gmai

l.com 

ththcsnhonhai.giaodu

cquynhon.edu.vn 

760.  
  H21.184.19 

Trường THCS Nhơn Bình  - 

phường Quy Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ 12, khu phố 2, phường Quy 

Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai 
2563848282 

Nhonbinhthcs@gmail.c

om 

thcsnhonbinh.giaodu

cquynhon.edu.vn 

761.  
  H21.184.20 

Trường THCS Nhơn Lý  - 

phường Quy Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Lý Lương, phường Quy 

Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai 
2563845412 thcs.nhonly@gmail.com 

thcs-nhonly-

binhdinh.violet.vn 

762.  
  H21.184.21 

Trường THCS Nhơn Hội  - 

phường Quy Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Nhơn Phước, phường Quy 

Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai 
2563849820 

Truongthcsnhonhoiqn@

gmail.com 

thcsnhonhoi@giaodu

cquynhon.edu.vn 

 H21.185   UBND xã Nhơn Châu Xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai 03824354 
ubnd@nhonchau.gialai.

gov.vn 

nhonchau.gialai.gov.

vn 

763.  
  H21.185.10 

Trường TH&TH cơ sở 

Nhơn Châu 

Thôn Tây, xã Nhơn Châu, tỉnh Gia 

Lai 
987208438 

truongnhonchau@gmail.

com 

ubnd@nhonchau.gial

ai.gov.vn 

764.  
  H21.185.11 

Trường Mầm non Nhơn 

Châu 

Thôn Tây, xã Nhơn Châu, tỉnh Gia 

Lai 
0972811184 

truongmnnhonchau@gm

ail.com 

ubnd@nhonchau.gial

ai.gov.vn 
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 H21.186   UBND phường Bình Định Phường Bình Định, tỉnh Gia Lai 03 835 855 
ubnd@binhdinh.gialai.g

ov.vn 

binhdinh.gialai.gov.v

n 

765.  
  H21.186.05 

Ban Giải phóng mặt bằng và 

Phát triển quỹ đất phường 

Bình Định - phường Bình 

Định - tỉnh Gia Lai 

77 Lê Hồng Phong, phường Bình 

Định, tỉnh Gia Lai 
906029909 

vanthuqlda@binhdinh.gi

alai.gov.vn 

binhdinh.gialai.gov.v

n 

766.  
  H21.186.06 

Ban quản lý các dịch vụ đô 

thị An Nhơn - phường Bình 

Định - tỉnh Gia Lai 

399 Trần Phú, phường Bình Định, 

tỉnh Gia Lai 
977227578 

vanthubql@binhdinh.gia

lai.gov.vn 

binhdinh.gialai.gov.v

n 

767.  
  H21.186.10 

Trường Mầm non Bình 

Định - phường Bình Định - 

tỉnh Gia Lai 

Số 36 đường 30 tháng 3, phường 

Bình Định, tỉnh Gia Lai 
932553668 

mnbinhdinh@pgdannho

n.edu.vn 

http://mnbinhdinh.pg

dannhon.edu.vn/ 

768.  
  H21.186.11 

Trường Mầm non Nhơn 

Khánh - phường Bình Định 

- tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố  Khánh Hoà, phường 

Bình Định, tỉnh Gia Lai 
935405560 

mgnhonkhanh@pgdann

hon.edu.vn 

http://mnnhonkhanh.

pgdannhon.edu.vn/ 

769.  
  H21.186.12 

Trường Mầm non Nhơn 

Phúc - phường Bình Định - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố An Thái, phường Bình 

Định, tỉnh Gia Lai 
982209226 

mgnhonphuc@pgdannh

on.edu.vn 

http://mnnhonphuc.p

gdannhon.edu.vn/ 

770.  
  H21.186.13 

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định - phường Bình Định - 

tỉnh Gia Lai 

82 Lê Hồng Phong, phường Bình 

Định, tỉnh Gia Lai 
986098679 

th1binhdinh@pgdannho

n.edu.vn 

http://th1binhdinh.pg

dannhon.edu.vn/ 

771.  
  H21.186.14 

Trường Tiểu học số 2 Bình 

Định - phường Bình Định - 

tỉnh Gia Lai 

70 Nguyễn Sinh Sắc, phường Bình 

Định, tỉnh Gia Lai  
964186777 

th2binhdinh@pgdannho

n.edu.vn 

http://th2binhdinh.pg

dannhon.edu.vn/ 

772.  
  H21.186.15 

Trường Tiểu học Nhơn 

Khánh - phường Bình Định 

- tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Khánh Hòa, phường 

Bình Định, tỉnh Gia Lai 
332714669 

thnhonkhanh@pgdannh

on.edu.vn 

http://thnhonkhanh.p

gdannhon.edu.vn/ 

773.  
  H21.186.16 

Trường Tiểu học Nhơn 

Phúc - phường Bình Định - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Mỹ Thạnh - phường 

Bình Định -   
906515279 

thnhonphuc@pgdannho

n.edu.vn 

http://thnhonphuc.pg

dannhon.edu.vn/ 

774.  
  H21.186.17 

Trường THCS Bình Định - 

phường Bình Định - tỉnh 

Gia Lai 

08 Trần Thị Kỷ, phường Bình 

Định, tỉnh Gia Lai  
905574969 

thcsbinhdinh@pgdannh

on.edu.vn 

http://thcsbinhdinh.p

gdannhon.edu.vn/ 
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775.  
  H21.186.18 

Trường THCS Nhơn Khánh 

- phường Bình Định - tỉnh 

Gia Lai 

Tổ dân phố Khánh Hòa, phường 

Bình Định,  tỉnh Gia Lai 
398688244 

thcsnhonkhanh@pgdann

hon.edu.vn 

http://thcsnhonkhanh

.pgdannhon.edu.vn/ 

776.  
  H21.186.19 

Trường THCS Nhơn Phúc - 

phường Bình Định - tỉnh 

Gia Lai 

35 An Thái 1, Tổ dân phố An Thái, 

phường Bình Định, tỉnh Gia Lai 
934739233 

thcsnhonphuc@pgdannh

on.edu.vn 

http://thcsnhonphuc.

pgdannhon.edu.vn/ 

 H21.187   UBND phường An Nhơn Phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai 02563839200 
ubnd@annhon.gialai.go

v.vn 
annhon.gialai.gov.vn 

777.  
  H21.187.05 

Ban Quản lý phường An 

Nhơn - phường An Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Thiết Tràng, phường 

An Nhơn, tỉnh Gia Lai 
935721345 

ubnd@annhon.gialai.go

v.vn 
annhon.gialai.gov.vn 

778.  
  H21.187.10 

Trường Mẫu giáo Nhơn Mỹ 

- phường An Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

Tổ dân phố Thiết Tràng, phường 

An Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
817076807 

mgnhonmy@pgdannhon

.edu.vn 
annhon.gialai.gov.vn 

779.  
  H21.187.11 

Trường Mẫu giáo Nhơn 

Hậu - phường An Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Vân Sơn, phường An 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
708024453 

mgnhonhau@pgdannho

n.edu.vn 
annhon.gialai.gov.vn 

780.  
  H21.187.12 

Trường Mầm non Phường 

Đập Đá - phường An Nhơn 

- tỉnh Gia Lai 

01A Nguyễn Nhạc, phường An 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
935028348 

mndapda@pgdannhon.e

du.vn 
annhon.gialai.gov.vn 

781.  
  H21.187.13 

Trường Tiểu Học số 2 Đập 

Đá - phường An Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

12 Võ Đình Tú, phường An Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai 
2563839617 

th2dapda@pgdannhon.e

du.vn 
annhon.gialai.gov.vn 

782.  
  H21.187.14 

Trường Tiểu học số 1 Đập 

Đá - phường An Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

28 Nguyễn Trường Tộ, phường An 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
2563839413 

th1dapda@pgdannhon.e

du.vn 
annhon.gialai.gov.vn 

783.  
  H21.187.15 

Trường Tiểu học Nhơn Hậu 

- phường An Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

Tổ dân phố Vân Sơn, phường An 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
383078414 

thnhonhau@pgdannhon.

edu.vn 
annhon.gialai.gov.vn 
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784.  
  H21.187.16 

Trường Tiểu học Nhơn Mỹ 

- phường An Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

Tổ dân phố Thiết Tràng, phường 

An Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
398300281 

thnhonmy@pgdannhon.

edu.vn 
annhon.gialai.gov.vn 

785.  
  H21.187.17 

Trường Trung học cơ sở 

Nhơn Hậu - phường An 

Nhơn - tỉnh Gia Lai 

Phường An Nhơn, Tỉnh Gia Lai 2563993061 
thcsnhonhau@pgdannho

n.edu.vn 

thcsnhonhau.pgdann

hon.edu.vn 

786.  
  H21.187.18 

Trường Trung học cơ sở 

Nhơn Mỹ - phường An 

Nhơn - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Thiết Tràng, phường 

An Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
919064408 

thcsnhonmy@pgdannho

n.edu.vn 

thcsnhonmy.pgdannh

on.edu.vn 

787.  
  H21.187.19 

Trường Trung học cơ sở 

Đập Đá - phường An Nhơn 

- tỉnh Gia Lai 

02 Nguyễn Nhạc, phường An 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai 
090 5627045 

thcsdapda@pgdannhon.

edu.vn 

thcsdapda.pgdannho

n.edu.vn 

 H21.188   
UBND phường An Nhơn 

Đông 

Phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia 

Lai 
03835268 

ubnd@annhondong.gial

ai.gov.vn 

annhondong.gialai.go

v.vn 

788.  
  H21.188.05 

Trung tâm văn hoá phường 

An Nhơn Đông - phường 

An Nhơn Đông - tỉnh Gia 

Lai 

00 Nguyễn Du, An Nhơn Đông, 

Gia Lai 
0356031934 

ubnd@annhondong.gial

ai.gov.vn 

annhondong.gialai.go

v.vn 

789.  
  H21.188.10 

Trường Mầm non Nhơn 

Hưng - phường An Nhơn 

Đông - tỉnh Gia Lai 

04 Nguyễn Du, An Nhơn Đông, 

Gia Lai 
0905863676 

ubnd@annhondong.gial

ai.gov.vn 

annhondong.gialai.go

v.vn 

790.  
  H21.188.11 

Trường Mầm non Nhơn An 

- phường An Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Tân Dương, An Nhơn Đông, Gia 

Lai 
0868862179 

ubnd@annhondong.gial

ai.gov.vn 

annhondong.gialai.go

v.vn 

791.  
  H21.188.12 

Trường Tiểu học Nhơn 

Hưng - phường An Nhơn 

Đông - tỉnh Gia Lai 

16 Chu Văn An, An Nhơn Đông, 

Gia Lai 
0935039849 

ubnd@annhondong.gial

ai.gov.vn 

annhondong.gialai.go

v.vn 

792.  
  H21.188.13 

Trường Tiểu học Nhơn An - 

phường An Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

120 Tân Dương 1, An Nhơn Đông, 

Gia Lai 
0398996792 

ubnd@annhondong.gial

ai.gov.vn 

annhondong.gialai.go

v.vn 

793.  
  H21.188.14 

Trường THCS Nhơn Hưng - 

phường An Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

204 Trường Chinh, An Nhơn 

Đông, Gia Lai 
0935448009 

ubnd@annhondong.gial

ai.gov.vn 

annhondong.gialai.go

v.vn 



-75- 

 

794.  
  H21.188.15 

Trường THCS Nhơn An - 

phường An Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

101 Tân Dương 1, An Nhơn Đông, 

Gia Lai 
0906552811 

ubnd@annhondong.gial

ai.gov.vn 

annhondong.gialai.go

v.vn 

 H21.189   UBND xã An Nhơn Tây Xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai 03837144 
ubnd@annhontay.gialai.

gov.vn 

annhontay.gialai.gov.

vn 

795.  
  H21.189.10 

Trường THCS Nhơn Lộc - 

xã An Nhơn Tây - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Tân Lập, xã An Nhơn Tây, 

Gia Lai. 
0935327101 

thcsnhonloc@pgdannho.

edu.vn 
 

796.  
  H21.189.11 

Trường Tiểu học Nhơn Lộc 

- xã An Nhơn Tây - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Tân Lập, xã An Nhơn Tây, 

Gia Lai. 
0397341144 

thnhonloc@pgdannhon.

edu.vn 
 

797.  
  H21.189.12 

Trường Mầm non Nhơn Lộc 

- xã An Nhơn Tây - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Tân Lập, xã An Nhơn Tây, 

Gia Lai. 
0983767350 

mnnhonloc@pgdannhon

.edu.vn 
 

798.  
  H21.189.13 

Trường THCS Nhơn Tân - 

xã An Nhơn Tây - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Nam Tượng 3, xã An Nhơn 

Tây, Gia Lai. 
0382372671 

thcsnhontan@pgdannho

n.edu.vn 
 

799.  
  H21.189.14 

Trường Tiểu học Nhơn Tân 

- xã An Nhơn Tây - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Nam Tượng 3, xã An Nhơn 

Tây, Gia Lai. 
0986319843 

thnhontan@pgdannhon.

edu.vn 
 

800.  
  H21.189.15 

Trường Mầm non Nhơn Tân 

- xã An Nhơn Tây - tỉnh Gia 

Lai 

Nam Tượng 2, xã An Nhơn Tây, 

Gia Lai. 
0333269017 

mnnhontan@pgdannhon

.edu.vn 
 

 H21.190   
UBND phường An Nhơn 

Nam 

Phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia 

Lai 
03838554 

ubnd@annhonnam.giala

i.gov.vn 

annhonnam.gialai.go

v.vn 

801.  
  H21.190.05 

Ban Quản lý dự án phường 

An Nhơn Nam - phường An 

Nhơn Nam - tỉnh Gia Lai 

182 Lê Quý Đôn, phường An 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai 
0983141462 

ubnd@annhonnam.giala

i.gov.vn 

annhonnam.gialai.go

v.vn 

802.  
  H21.190.10 

Trường Mầm non Nhơn 

Thọ - phường An Nhơn 

Nam - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Đông Bình 0365227273 
mgnhontho@pgdannhon

.edu.vn 
 

803.  
  H21.190.11 

Trường Mầm non Nhơn 

Hoà - phường An Nhơn 

Nam - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Tân Hoà, phường An 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai 
0389745214 

mgnhonhoa@pgdannho

n.edu.vn 

http://mgnhonhoa.pg

dannhon.edu.vn 



-76- 

 

804.  
  H21.190.12 

Trường Tiểu học Nhơn Thọ 

- phường An Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Ngọc Thạnh, phường 

An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai 
0774777002 

thnhontho@pgdannhon.

edu.vn 

http://thnhontho.pgda

nnhon.edu.vn 

805.  
  H21.190.13 

Trường Tiểu học Số 1 Nhơn 

Hoà - phường An Nhơn 

Nam - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố An Lộc, phường An 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai 
0982139105 

thnhonhoa1@pgdannho

n.edu.vn 

https://th1nhonhoa.p

gdannhon.edu.vn 

806.  
  H21.190.14 

Trường Tiểu học Số 2 Nhơn 

Hoà - phường An Nhơn 

Nam - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Trung Ái, phường An 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai 
0394777460 

thnhonhoa2@pgdannho

n.edu.vn 

https://th2nhonhoa.p

gdannhon.edu.vn 

807.  
  H21.190.15 

Trường THCS Nhơn Thọ - 

phường An Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Đông Bình, phường 

An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai 
0989399624 

thcsnhontho@pgdannho

n.edu.vn 

https://thcs-nhontho-

binhdinh.violet.vn 

808.  
  H21.190.16 

Trường THCS Nhơn Hoà - 

phường An Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

283 Lê Quý Đôn, phường An 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai 
0978441279 

thcsnhonhoa@pgdannho

n.edu.vn 

https://thcsnhonhoa.p

gdannhon.edu.vn 

 H21.191   
UBND phường An Nhơn 

Bắc 
Phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 03820165 

ubnd@annhonbac.gialai.

gov.vn 

annhonbac.gialai.gov

.vn 

809.  
  H21.191.05 

Ban Quản lý dự án phường 

An Nhơn Bắc - phường An 

Nhơn Bắc - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Nhơn Thiện, phường 

An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 
0905271280 

vanthu@annhonbac.gial

ai.gov.vn 

https://annhonbac.gia

lai.gov.vn/ 

810.  
  H21.191.10 

Trường Mầm non Nhơn 

Phong - phường An Nhơn 

Bắc - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Tam Hòa, phường An 

Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 
0397622515 

mgnhonphong@pgdann

hon.edu.vn 

http://mgnhonphong.

pgdannhon.edu.vn/ 

811.  
  H21.191.11 

Trường Mẫu giáo Nhơn 

Thành - phường An Nhơn 

Bắc - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Tiên Hội, phường An 

Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai 
0988784582 

mgnhonthanh@pgdannh

on.edu.vn 

http://mgnhonthanh.p

gdannhon.edu.vn 

812.  
  H21.191.12 

Trường Mẫu giáo Nhơn 

Hạnh - phường An Nhơn 

Bắc - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Nhơn Thiện phường 

An Nhơn Bắc 
0978782497 

mgnhonhanh@pgdannh

on.edu.vn 

http://mgnhonhanh.p

gdannhon.edu.vn/ 

813.  
  H21.191.13 

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Thành - phường An Nhơn 

Bắc - tỉnh Gia Lai 

389/2 Phạm Văn Đồng, An Nhơn 

Bắc, Gia Lai 
02563537298 

th1nhonthanh@pgdannh

on.edu.vn 

http://th1nhonthanh.p

gdannhon.edu.vn/ 
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814.  
  H21.191.14 

Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Thành - phường An Nhơn 

Bắc - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Nhơn Thuận, Phường 

An Nhơn Bắc, tỉnh Gia lai 
025633628260 

th2nhonthanh@pgdannh

on.edu.vn 

http://th2nhonthanh

@pgdannhon.edu.vn 

815.  
  H21.191.15 

Trường Tiểu học Nhơn 

Phong - phường An Nhơn 

Bắc - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Tam Hoà, phường An 

Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 
0389725658 

thnhonphong@pgdan.ed

u.vn 

http://thnhonphong.p

gdannhon.edu.vn/ 

816.  
  H21.191.16 

Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh - phường An Nhơn 

Bắc - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Tịnh Bình, phường An 

Nhơn Bắc,  tỉnh Gia lai 
0986261124 

thnhonhanh@pgdan.edu

.vn 

http://thnhonhanh.pg

dannhon.edu.vn/ 

817.  
  H21.191.17 

Trường THCS Nhơn Phong 

- phường An Nhơn Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Tam Hòa, Phường An 

Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai 
0976883291 

thcsnhonphong@pdgann

hon.edu.vn 

http://thcsnhonphong

.pgdannhon.edu.vn 

818.  
  H21.191.18 

Trường THCS Nhơn Thành 

- phường An Nhơn Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Tiên Hội, phường An 

Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai 
0335666336 

thcsnhonthanh@pgdann

hon.edu.vn 

http://thcsnhonthanh.

pgdannhon.edu.vn 

819.  
  H21.191.19 

Trường THCS Nhơn Hạnh - 

phường An Nhơn Bắc - tỉnh 

Gia Lai 

Tổ dân phố Nhơn Thiện, phường 

An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai 
0933873922 

thcsnhonhanh@pgdannh

on.edu.vn 

http://thcsnhonhanh.

pgdannhon.edu.vn/ 

 H21.192   UBND phường Bồng Sơn Phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai 03861846 
ubnd@bongson.gialai.g

ov.vn 

bongson.gialai.gov.v

n 

820.  
  H21.192.05 

Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin, Thể thao và Dịch vụ đô 

thị - phường Bồng Sơn - 

tỉnh Gia Lai 

20 Đô Đốc Lộc, phường Bồng 

Sơn, tỉnh Gia Lai 
02563861690 

trungtamvhttttdvdt@gm

ail.com 

http://bongson.gialai.

gov.vn 

821.  
  H21.192.10 

Trường Mầm non Hoài Đức 

- phường Bồng Sơn - tỉnh 

Gia Lai 

17 Nguyễn Phi Khanh, KP Bình 

Chương Nam, phường Bồng Sơn 
0977811753 

mnhoaiduc.binhdinh@g

mail.com 

http://mghoaiduc.pgd

dthoainhon.edu.vn/ 

822.  
  H21.192.11 

Trường Mầm non Bồng Sơn  

- tỉnh Gia Lai 

33 Tố Hữu, Phường Bồng Sơn, 

tỉnh Gia Lai 
0396689169 

c0hoamihn@.moet.edu.

vn 

http://mnbongson.pg

ddthoainhon.edu.vn 

823.  
  H21.192.12 

Trường Tiểu học số 1 Bồng 

Sơn - phường Bồng Sơn - 

tỉnh Gia Lai 

09 Hoàng Văn Thụ, Khu phố 2, 

phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai 
0983697130 

c1bongsonhn.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thso1bongson.

pgddthoainhon.edu.v

n 
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824.  
  H21.192.13 

Trường Tiểu học số 2 Bồng 

Sơn - phường Bồng Sơn - 

tỉnh Gia Lai 

Đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 5, 

phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai 
0563761184 

C1bongson3hn.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thso2bongson.

pgddthoainhon.edu.v

n/page/login 

825.  
  H21.192.14 

Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Đức - phường Bồng Sơn - 

tỉnh Gia Lai 

2875 Quang Trung, Khu phố 2, 

Bình Chương, phường Bồng Sơn, 

tỉnh Gia Lai 

0986829224 
c1hoaiduc1hn.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thso1hoaiduc.p

gddthoainhon.edu.vn

/ 

826.  
  H21.192.15 

Trường Tiểu học Số 2 Hoài 

Đức - phường Bồng Sơn - 

tỉnh Gia Lai 

342 Nguyễn Văn Linh, Khu phố 

Văn Cang, Phường Hoài Đức, 

Tỉnh Gia Lai 

0377169557 
congviecchunghd2@gm

ail.com 

http://thso2hoaiduc.p

gddthoainhon.edu.vn 

827.  
  H21.192.16 

Trường THCS Bồng Sơn - 

phường Bồng Sơn - tỉnh Gia 

Lai 

11 Hoàng Văn Thụ, Khu phố 2, 

Phường Bồng sơn, tỉnh Gia Lai 
0914470306 c2bongson@gmail.com 

http://thcsbongson.pg

ddthoainhon.edu.vn 

828.  
  H21.192.17 

Trường THCS Hoài Đức - 

phường Bồng Sơn - tỉnh Gia 

Lai 

14 Điện Biên Phủ, Phường Bồng 

Sơn, tỉnh Gia Lai 
02563562077 

c2hoaiduchn.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://thcshoaiduc.pg

ddthoainhon.edu.vn/ 

 H21.193   
UBND phường Hoài Nhơn 

Nam 

Phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia 

Lai 
03861927 

ubnd@hoainhonnam.gia

lai.gov.vn 

hoainhonnam.gialai.g

ov.vn 

829.  
  H21.193.05 

Ban Quản lý phường Hoài 

Nhơn Nam - phường Hoài 

Nhơn Nam - tỉnh Gia Lai 

Phường Hoài Nhơn Nam, Tỉnh Gia 

Lai 
 bqldvdtptqd@hoainhonn

am.gialai.gov.vn 

hoainhonnam.gialai.g

ov.vn 

830.  
  H21.193.10 

Trường Mầm non Hoài 

Xuân - phường Hoài Nhơn 

Nam - tỉnh Gia Lai 

24 Lê Đình Chinh, khu phố Hòa 

Trung 2, phường Hoài Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

02563563408 
mnhoaixuan@hoainhon

nam.gialai.gov.vn 

hoainhonnam.gialai.g

ov.vn 

831.  
  H21.193.11 

Trường Mầm non Hoài Tân 

- phường Hoài Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

2338 Quang Trung -  Phường Hoài 

Nhơn Nam - Tỉnh Gia Lai 
02563662111 

mnhoaitan@hoainhonna

m.gialai.gov.vn 

hoainhonnam.gialai.g

ov.vn 
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832.  
  H21.193.12 

Trường Tiểu học Hoài Xuân 

- phường Hoài Nhơn Nam - 

tỉnh Gia Lai 

Khu Phố Hoà Trung 2, Phường 

Hoài Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai 
02563563065 

thhoaixuan@hoainhonn

am.gialai.gov.vn 

hoainhonnam.gialai.g

ov.vn 

833.  
  H21.193.13 

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Tân - phường Hoài Nhơn 

Nam - tỉnh Gia Lai 

Khu Phố Đệ Đức 3, Phường Hoài 

Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai 
 ths1hoaitan@hoainhonn

am.gialai.gov.vn 

hoainhonnam.gialai.g

ov.vn 

834.  
  H21.193.14 

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân - phường Hoài Nhơn 

Nam - tỉnh Gia Lai 

2340 Quang Trung, Phường Hoài 

Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai 
 ths2hoaitan@hoainhonn

am.gialai.gov.vn 

hoainhonnam.gialai.g

ov.vn 

835.  
  H21.193.15 

Trường Trung học cơ sở 

Hoài Xuân - phường Hoài 

Nhơn Nam - tỉnh Gia Lai 

65 Võ Trường Toản, khu phố Hòa 

Trung 2, phường Hoài Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

02563563101 
thcshoaixuan@hoainhon

nam.gialai.gov.vn 

hoainhonnam.gialai.g

ov.vn 

836.  
  H21.193.16 

Trường Trung học cơ sở 

Hoài Tân - phường Hoài 

Nhơn Nam - tỉnh Gia Lai 

2374 Quang Trung, khu phố Đệ 

Đức 3, phường Hoài Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

02563861827 
thcshoaitan@hoainhonn

am.gialai.gov.vn 

hoainhonnam.gialai.g

ov.vn 

 H21.194   
UBND phường Hoài Nhơn 

Đông 

Phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia 

Lai 
03868303 

ubnd@hoainhondong.gi

alai.gov.vn 

hoainhondong.gialai.

gov.vn 

837.  
  H21.194.05 

Ban Quản lý phường Hoài 

Nhơn Đông - phường Hoài 

Nhơn Đông - tỉnh Gia Lai 

Thôn Kim Giao Nam – phường 

Hoài Nhơn Đông – tỉnh Gia Lai 
0984671949 

vuongtm@hoainhondon

g.gialai.gov.vn 

hoainhondong.gialai.

gov.vn 

838.  
  H21.194.10 

Trường Mầm Non Hoài 

Hương - phường Hoài Nhơn 

Đông - tỉnh Gia Lai 

82 Nguyễn Văn, Tổ dân phố 

Nhuận An, Phường Hoài Nhơn 

Đông, tỉnh Gia Lai 

0986827106 
mamnonso1hoaihuong

@gmail.com. 

http://mnhoaihuong.p

gddthoainhon.edu.vn 

839.  
  H21.194.11 

Trường Mầm non Hoài Hải 

- phường Hoài Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Kim Giao Thiện, 

phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia 

Lai 

0965957109 
c0hoaihaihn.binhdinh@

moet.edu.vn 

https://mghoaihai.pg

ddthoainhon.edu.vn 
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840.  
  H21.194.12 

Trường Mầm non Hoài Mỹ 

- phường Hoài Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Xuân Khánh, phường 

Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai 
0975195053 

Mamnonhoaimy@gmail

.com 

http://mghoaimy.pgd

dthoainhon.edu.vn 

841.  
  H21.194.13 

Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương - phường Hoài Nhơn 

Đông - tỉnh Gia Lai 

22 Nguyễn Phan Vinh, Tổ dân phố 

Thiện Đức Đông, Phường Hoài 

Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai 

0973613827 
tieuhocso3hoaihuong@g

mail.com 

http://thso3hoaihuon

g.pgddthoainhon.edu

.vn/ 

842.  
  H21.194.14 

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Mỹ - phường Hoài Nhơn 

Đông - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Định Công, phường 

Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai 
0973281872 

c1hoaimy2hoainhondon

g@gmail.com 

http://thso2hoaimy.p

gddthoainhon.edu.vn

/ 

843.  
  H21.194.15 

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ - phường Hoài Nhơn 

Đông - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Xuân Khánh, phường 

Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai 
0984068096 

c1hoaimy1hoainhondon

g@gmail.com 

http://thso1hoaimy.p

gddthoainhon.edu.vn 

844.  
  H21.194.16 

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương - phường Hoài Nhơn 

Đông - tỉnh Gia Lai 

10 Đặng Thai Mai, Tổ dân phố 

Thạnh Xuân, phường Hoài Nhơn 

Đông, tỉnh Gia Lai 

0382522077 
thhoaihuong1@gmail.co

m 

http://thso1hoaihuon

g.pgddthoainhon.edu

.vn 

845.  
  H21.194.17 

Trường Tiểu học Hoài Hải - 

phường Hoài Nhơn Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Kim Giao Trung, 

phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia 

lai 

0945558559 
Thhoaihaibinhdinh@gm

ail.com 

http://thhoaihai.pgddt

hoainhon.edu.vn 

846.  
  H21.194.18 

Trường Trung học cơ sở 

Hoài Hải - phường Hoài 

Nhơn Đông - tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Kim Giao Thiện, 

phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia 

Lai 

0932445559 
c2hoaihaihn.binhdinh@

moet.edu.vn 

https://thcshoaihai.pg

ddthoainhon.edu.vn 

847.  
  H21.194.19 

Trường Trung học cơ sở 

Hoài Hương - phường Hoài 

Nhơn Đông - tỉnh Gia Lai 

07 Kim Đồng, tổ dân phố Thiện 

Đức Đông, phường Hoài Nhơn 

Đông, tỉnh Gia Lai 

0978812282 
thcshoaihuong2020@g

mail.com 

https://thcshoaihuong

.pgddthoainhon.edu.

vn 

848.  
  H21.194.20 

Trường Trung học cơ sở 

Hoài Mỹ - phường Hoài 

Nhơn Đông - tỉnh Gia Lai 

Khu phố Xuân Khánh, phường 

Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai 
0981019639 

c2hoaimyhn.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://thcshoaimy.pg

ddthoainhon.edu.vn/ 
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 H21.195   UBND phường Hoài Nhơn Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai 03864506 
ubnd@hoainhon.gialai.g

ov.vn 

hoainhon.gialai.gov.

vn 

849.  
  H21.195.05 

Ban Quản lý phường Hoài 

Nhơn - phường Hoài Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

Số 798, đường Bà Triệu, khu phố 

Mỹ An 2, phường Hoài Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

0982679836 
banquanlydvdtvaptqd@

gmail.com 

hoainhon.gialai.gov.

vn 

850.  
  H21.195.10 

Trường Mầm non Hoài 

Thanh - phường Hoài Nhơn 

- tỉnh Gia Lai 

776 Bà Triệu , khu phố Mỹ An 2, 

phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai 
0985258656 

mamnonhoaithanh@gm

ail.com 

http://mnhoaithanh.p

gddthoainhon.edu.vn

/ 

851.  
  H21.195.11 

Trường Mầm non Hoài 

Thanh Tây - phường Hoài 

Nhơn - tỉnh Gia Lai 

904 Bà Triệu, Khu phố Tài lương 

3, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai 
0367820255 

mnhoaithanhtay@gmail.

com 

http://mamnonhoaith

anhtay.pgddthoainho

n.edu.vn/ 

852.  
  H21.195.12 

Trường Mầm non Tam 

Quan Nam - phường Hoài 

Nhơn - tỉnh Gia Lai 

524 Võ Văn Kiệt, khu phố Trung 

Hóa, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

0382247658 
c0tamquannamhn.binhdi

nh@moet.edu.vn 

http://mntamquanna

m.pgddthoainhon.ed

u.vn/ 

853.  
  H21.195.13 

Trường TH số 1 Hoài Thanh 

- phường Hoài Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

719-Bà Triệu, Khu phố Mỹ An 2, 

phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai 
0971845183 

c1hoaithanhtayhn.binhdi

nh@moet.edu.vn 

http://thso1hoaithanh

tay.pgddthoainhon.ed

u.vn/ 

854.  
  H21.195.14 

Trường TH số 2 Hoài Thanh 

- phường Hoài Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

65-Phan Trang, Khu phố Trường 

An 1, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

0987475879 
c2hoaithanhhn.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thso2hoaithanh

.pgddthoainhon.edu.

vn/ 

855.  
  H21.195.15 

Trường TH số 1 Hoài Thanh 

Tây - phường Hoài Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

1283-Quang Trung, KP Tài Lương 

1, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai 
0918669479 

c1hoaithanhtayhn.binhdi

nh@moet.edu.vn 

http://thso1hoaithanh

tay.pgddthoainhon.ed

u.vn/ 

856.  
  H21.195.16 

Trường TH số 1 Tam Quan 

Nam - phường Hoài Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

Khu phố Tăng long 1, phường 

Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai 
0345223248 

c1tamquannam1hoainho

n@gmail.com 

http://thso1tamquann

am.pgddthoainhon.ed

u.vn/ 

857.  
  H21.195.17 

Trường TH số 2 Tam Quan 

Nam - phường Hoài Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

khu phố Cửu lợi Đông, phường 

Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai 
0987475879 

tamquannam2hn@gmail

.com 

http://thso2tamquann

am.pgddthoainhon.ed

u.vn/ 
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858.  
  H21.195.18 

Trường THCS Hoài Thanh - 

phường Hoài Nhơn - tỉnh 

Gia Lai 

633 Bà Triệu, Khu phố An Lộc 2, 

phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai 
0563764011 

thcshoaithanh@gmail.co

m 

http://thcshoaithanh.

pgddthoainhon.edu.v

n/ 

859.  
  H21.195.19 

Trường THCS Hoài Thanh 

Tây - phường Hoài Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

1271 Quang Trung, Khu phố Tài 

lương 1, phường Hoài Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

0905519899  
http://thcshoaithanhta

y.pgddthoainhon.edu

.vn/ 

860.  
  H21.195.20 

Trường THCS Tam Quan 

Nam - phường Hoài Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

579 -Võ Văn Kiệt, khu phố Tăng 

long 1, phường Hoài Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

0982865089 
c2tamquannamhn.binhdi

nh@moet.edu.vn 

http://thcstamquanna

m.pgddthoainhon.ed

u.vn/ 

 H21.196   
UBND phường Hoài Nhơn 

Tây 

Phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia 

Lai 
03863280 

ubnd@hoainhontay.gial

ai.gov.vn 

hoainhontay.gialai.go

v.vn 

861.  
  H21.196.05 

Ban Quản lý phường Hoài 

Nhơn Tây – phường Hoài 

Nhơn Tây - tỉnh Gia Lai 

số 130 đường Lê Hồng Phong, 

phường Hoài Nhơn Tây 
03863281 

ubnd@hoainhon.gialai.g

ov.vn 

hoainhon.gialai.gov.

vn 

862.  
  H21.196.10 

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hảo - phường Hoài Nhơn 

Tây - tỉnh Gia Lai 

Khu phố Tấn Thạnh 2, phường 

Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai 
0868 469 179 

c1hoaihao1hn.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thso1hoaihao.p

gddthoainhon.edu.vn

/ 

863.  
  H21.196.11 

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo - phường Hoài Nhơn 

Tây - tỉnh Gia Lai 

Khu phố Tấn Thạnh 1, phường 

Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai 
0346 050 679 

c1hoaihao2hn.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thso2hoaihao.p

gddthoainhon.edu.vn

/ 

864.  
  H21.196.12 

Trường Tiểu học Hoài Phú - 

phường Hoài Nhơn Tây - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Mỹ Bình 1, phường Hoài 

Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai 
0702 728 989 

c1hoaiphuhn.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://thhoaiphu.pgdd

thoainhon.edu.vn/ 

865.  
  H21.196.13 

Trường THCS Đào Duy Từ 

- phường Hoài Nhơn Tây - 

tỉnh Gia Lai 

Khu phố Phụng Du 1, phường 

Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai 
0905 581 005 

thcsdaoduytu.hnt@gmai

l.com 

http://thcsdaoduytu.p

gddthoainhon.edu.vn

/ 

866.  
  H21.196.14 

Trường THCS Hoài Phú - 

phường Hoài Nhơn Tây - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Lương Thọ 3, phường Hoài 

Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai 
0979 377 628 

hoaiphuthcs@gmail.co

m 

http://thcshoaiphu.pg

ddthoainhon.edu.vn/ 
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867.  
  H21.196.15 

Trường Mầm non Hoài Hảo 

- phường Hoài Nhơn Tây - 

tỉnh Gia Lai 

198 Bùi Đức Sơn, phường Hoài 

Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai 
0889 036 839 MNhoaihao@gmail.com 

http://mnhoaihao.pgd

dthoainhon.edu.vn/ 

868.  
  H21.196.16 

Trường Mần non Hoài Phú - 

phường Hoài Nhơn Tây - 

tỉnh Gia Lai 

Khu phố Lương Thọ 2, phường 

Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai 
0913 405 307 

c0hoaiphuhn.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://mghoaiphu.pgd

dthoainhon.edu.vn/ 

 H21.197   UBND phường Tam Quan Phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai 03865205 
ubnd@tamquan.gialai.g

ov.vn 

tamquan.gialai.gov.v

n 

869.  
  H21.197.05 

Ban Quản lý phường Tam 

Quan - phường Tam Quan - 

tỉnh Gia Lai 

Xóm 5, thôn An Sơn, phường Tam 

Quan, tỉnh Gia Lai 
0946929392 

vanthubql@tamquan.gia

lai.gov.vn 

tamquan.gialai.gov.v

n 

870.  
  H21.197.10 

Trường Mầm non Tam 

Quan - phường Tam Quan - 

tỉnh Gia Lai 

18 Âu Lạc, Khu phố 5, Phường 

Tam Quan, Tỉnh Gia Lai 
0392414108 

c0tamquanhn.binhdinh

@moet.edu 

http://mntamquan.pg

ddthoainhon.edu.vn 

871.  
  H21.197.11 

Trường Mầm non Hoài 

Châu - phường Tam Quan - 

tỉnh Gia Lai 

Xóm 5, Thôn An Sơn, Phường 

Tam Quan, Tỉnh Gia Lai 
0905709086 

c0hoaichauhn.binhdinh

@moet.edu 

http://mnhoaichau.pg

ddthoainhon.edu.vn 

872.  
  H21.197.12 

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan - phường Tam Quan - 

tỉnh Gia Lai 

143 đường 3 tháng 2, Khu Phố 7, 

Tam Quan, Gia Lai 
0394203933 

thso1tamquan.gialai@g

mail.com 

http://thso1tamquan.

pgddthoainhon.edu.v

n/ 

873.  
  H21.197.13 

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan - phường Tam Quan - 

tỉnh Gia Lai 

Khối 4, phường Tam Quan, tỉnh 

Gia Lai 
02563865770 

binhdinh-

thso2tamquan@edu.viet

tel.vn 

http://thso2tamquan.

pgddthoainhon.edu.v

n/ 

874.  
  H21.197.14 

Trường Tiểu học Hoài Châu 

- phường Tam Quan - tỉnh 

Gia Lai 

An sơn -phường Tam Quan - Tỉnh 

Gia La 
02563771132 

c1hoaichauhn.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thhoaichau.pgd

dthoainhon.edu.vn/ 

875.  
  H21.197.15 

Trường Trung học cơ sở 

Tam Quan - phường Tam 

Quan - tỉnh Gia Lai 

Số 426, đường 3 tháng 2, khu phố 

5, phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai 
0984467172 

c2tamquanhn.binhdinh

@moet.edu 

http://thcstamquan.p

gddthoainhon.edu.vn

/ 
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876.  
  H21.197.16 

Trường Trung học cơ sở 

Hoài Châu - phường Tam 

Quan - tỉnh Gia Lai 

Xóm 2, An Sơn, phường Tam 

Quan, tỉnh Gia Lai 
0977949239 

c2hoaichauhn.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thcshoaichau.p

gddthoainhon.edu.vn

/ 

 H21.198   
UBND phường Hoài Nhơn 

Bắc 

Phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia 

Lai 
03665138 

ubnd@hoainhonbac.gial

ai.gov.vn 

hoainhonbac.gialai.g

ov.vn 

877.  
  H21.198.05 

Ban Quản lý phường Hoài 

Nhơn Bắc - phường Hoài 

Nhơn Bắc - tỉnh Gia Lai 

Quy Thuận, phường Hoài Nhơn 

Bắc 
03665139 

ubnd@hoainhonbac.gial

ai.gov.vn 

hoainhonbac.gialai.g

ov.vn 

878.  
  H21.198.10 

Trường Mầm non Hoài Sơn 

- phường Hoài Nhơn Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

An Hội, phường Hoài Nhơn Bắc 0934778816 
c0mnhoaisonhn.binhdin

h@moet.edu.vn 

http://mnhoaison.pgd

dthoainhon.edu.vn/ 

879.  
  H21.198.11 

Trường Mầm non Hoài 

Châu Bắc - phường Hoài 

Nhơn Bắc - tỉnh Gia Lai 

Gia An, phường Hoài Nhơn Bắc 0354226327 
maugiaohcb@gmail.co

m 

http://mghoaichaubac

.pgddthoainhon.edu.

vn/ 

880.  
  H21.198.12 

Trường Mầm non Tam 

Quan Bắc - phường Hoài 

Nhơn Bắc - tỉnh Gia Lai 

Số 114 Trần Quang Khải, khu phố 

Tân Thành 1, phường Hoài Nhơn 

Bắc 

02563565066 
c0tamquanbachn.binhdi

nh@moet.edu.vn 

http://mntamquanbac

.pgddthoainhon.edu.

vn/ 

881.  
  H21.198.13 

Trường Tiểu học Hoài Sơn - 

phường Hoài Nhơn Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

Hy Văn, phường Hoài Nhơn Bắc 02563566112 
c1hoaison1hn.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thhoaison.pgdd

thoainhon.edu.vn/ 

882.  
  H21.198.14 

Trường Tiểu học Hoài Châu 

Bắc - phường Hoài Nhơn 

Bắc - tỉnh Gia Lai 

Gia An, phường Hoài Nhơn Bắc 0962800709 
c1hoaichaubac1hn.binhd

inh@moet.edu.vn 

http://thso1hoaichaub

ac.pgddthoainhon.ed

u.vn/ 

883.  
  H21.198.15 

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc - phường Hoài 

Nhơn Bắc - tỉnh Gia Lai 

Số 136 Trần Quang Khải, khu phố 

Tân Thành 1, phường Hoài Nhơn 

Bắc 

02563865276 
c1tamquanbac1hn.binhd

inh@moet.edu.vn 

http://thso1tamquanb

ac.pgddthoainhon.ed

u.vn/ 

884.  
  H21.198.16 

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc - phường Hoài 

Nhơn Bắc - tỉnh Gia Lai 

Số 333 Võ Nguyên Giáp, khu phố 

Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn 

Bắc 

0987068201 
c1tamquanbac2hn.binhd

inh@moet.edu.vn 

http://thso2tamquanb

ac.pgddthoainhon.ed

u.vn 
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885.  
  H21.198.17 

Trường Trung học cơ sở 

Hoài Sơn - phường Hoài 

Nhơn Bắc - tỉnh Gia Lai 

Hy Văn, phường Hoài Nhơn Bắc 02563566100 
c2hoaisonhn.binhdinh@

moet.edu.vn 

https://thcshoaison.p

gddthoainhon.edu.vn 

886.  
  H21.198.18 

Trường Trung học cơ sở 

Hoài Châu Bắc - phường 

Hoài Nhơn Bắc - tỉnh Gia 

Lai 

Quy Thuận, phường Hoài Nhơn 

Bắc 
02563866149 

hoaichaubacthcs@gmail

.com 

https://thcshoaichaub

ac.pgddthoainhon.ed

u.vn 

887.  
  H21.198.19 

Trường Trung học cơ sở 

Tam Quan Bắc - phường 

Hoài Nhơn Bắc - tỉnh Gia 

Lai 

Số 326 Nguyễn Chí Thanh, khu 

phố Tân Thành 1, phường Hoài 

Nhơn Bắc 

hoa 

c2tamquanbachn.binhdi

nh 

@moet.edu.vn 

https://thcstamquanb

ac.pgddthoainhon.ed

u.vn 

 H21.199   UBND xã Phù Cát Xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai 03850212 
ubnd@phucat.gialai.gov

.vn 
phucat.gialai.gov.vn 

888.  
  H21.199.05 

Ban Quản lý xã Phù Cát - xã 

Phù Cát - tỉnh Gia Lai 

số 46-48 đường Trần Quốc Toản, 

xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai 
0901174739 myloanpc@gmail.com 

https://phucat.gialai.g

ov.vn/ 

889.  
  H21.199.10 

Trường Mầm Non 19/5 - xã 

Phù Cát - tỉnh Gia Lai 

Số 43 đường 3/2, xã Phù Cát, tỉnh 

Gia Lai 
0977589029 

mn195.mn195pc@inetcl

oud.vn 

binhdinh-

mn195@edu.viettel.v

n 

890.  
  H21.199.11 

Trường Mẫu giáo TT Ngô 

Mây - xã Phù Cát - tỉnh Gia 

Lai 

thôn An Thọ, xã Phù Cát, tỉnh Gia 

Lai 
0973551590 

mgngomay.mgttngomay

pc 

@inetcloud.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-mgngomay 

891.  
  H21.199.12 

Trường Mẫu giáo Cát Trinh 

- xã Phù Cát - tỉnh Gia Lai 

thôn Phong An, xã Phù Cát, tỉnh 

Gia Lai  
0965959368 

ngthivan1978@gmail.co

m 

Binhdinh_mgcattrinh

@edu.viettel.vn 

892.  
  H21.199.13 

Trường Mẫu giáo Cát Tân - 

xã Phù Cát - tỉnh Gia Lai 

thôn Kiều An, xã Phù Cát, tỉnh Gia 

Lai 
0343680418 

truongmgcattan@gmail.

com 

binhdinh-

mgcattan@edu.viette

l.vn 

893.  
  H21.199.14 

Trường Tiểu học số 1 Ngô 

Mây - xã Phù Cát - tỉnh Gia 

Lai 

Số 61 đường 3/2, xã Phù Cát, tỉnh 

Gia Lai 
0768591189 

thso1ttngomay.thso1ttng

omaypc 

@inetcloud.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

thso1ngomay 

894.  
  H21.199.15 

Trường Tiểu học số 2 Ngô 

Mây - xã Phù Cát - tỉnh Gia 

Lai 

38 Trần Hưng Đạo, thôn An Hành 

Tây, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai 
0912444639 

thso2ngomay@phucat.g

ialai.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

thso2ngomay 
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895.  
  H21.199.16 

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Tân - xã Phù Cát - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Hòa Dõng, xã Phù Cát, tỉnh 

Gia Lai 
0972306478 

thso1cattan@phucat.bin

hdinh.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-thso1cattan 

896.  
  H21.199.17 

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Tân - xã Phù Cát - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Kiều An, xã Phù Cát, tỉnh 

Gia Lai 
0973618476 

hoaibinhcattan@gmail.c

om 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-thso2cattan 

897.  
  H21.199.18 

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Trinh - xã Phù Cát - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Phú Kim, xã Phù Cát, tỉnh 

Gia Lai 
0912444694 

thso1cattrinh.ths1cattrin

hpc@inetcloud.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

thso1cattrinh 

898.  
  H21.199.19 

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Trinh - xã Phù Cát - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Phong An, xã Phù Cát, tỉnh 

Gia Lai 
0369623725 

thso2cattrinh@phucat.bi

nhdinh.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

thso2cattrinh 

899.  
  H21.199.20 

Trường THCS Ngô Mây - 

xã Phù Cát - tỉnh Gia Lai 

Số 139 Quang Trung, xã Phù Cát, 

tỉnh Gia Lai 
0914834530 

thcsngomay.phucat@gm

ail.com 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

thcsngomay/ 

900.  
  H21.199.21 

Trường THCS Cát Trinh - 

xã Phù Cát - tỉnh Gia Lai 

thôn Phú Kim, xã Phù Cát, tỉnh Gia 

Lai 
0916489268 

thcscattrinhpc@gmail.c

om 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-thcscattrinh 

901.  
  H21.199.22 

Trường THCS Cát Tân - xã 

Phù Cát - tỉnh Gia Lai 

thôn Kiều An, xã Phù Cát, tỉnh Gia 

Lai 
0945564668 

chitrung.nm@gmail.co

m 

binhdinh-

thcscattan@edu.viett

el.vn 

 H21.200   UBND xã Xuân An Xã Xuân An, tỉnh Gia Lai 03551109 
ubnd@xuanan.gialai.go

v.vn 
xuanan.gialai.gov.vn 

902.  
  H21.200.10 

Trường Mẫu giáo Cát Nhơn 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Đại Ân, xã Xuân An, tỉnh 

Gia Lai 
0367517577 

mgcatnhon@phucat.bin

hdinh.gov.vn 

binhdinh-

mgcatnhon@edu.viet

tel.vn 

903.  
  H21.200.11 

Trường Mẫu giáo Cát 

Tường - tỉnh Gia Lai 

Thôn Phú Gia, xã Xuân An, tỉnh 

Gia Lai 
0352407092 

truongmaugiaocattuong

@gmail.com 

Binhdinh-

mgcattuong@edu.vie

ttel.vn 

904.  
  H21.200.12 

Trường Tiểu học Cát Nhơn 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Đại Ân, xã Xuân An, tỉnh 

Gia Lai 
0972159997 

thcatnhon@phucat.binh

dinh.gov.vn 

https:edu.viettel.vn/b

inhdinh-thcatnhon 
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905.  
  H21.200.13 

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Tường - tỉnh Gia Lai 

Thôn Xuân Quang,  xã Xuân An, 

tỉnh Gia Lai 
02563551011 thcattuong1@gmail.com 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

thso1cattuong 

906.  
  H21.200.14 

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Tường - tỉnh Gia Lai 

 Thôn Xuân An, xã Xuân An, tỉnh 

Gia Lai   
02563551013 

khanhthtuong2@gmail.c

om 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

thso2cattuong 

907.  
  H21.200.15 

 Trường THCS Cát Tường - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Xuân An, xã Xuân An, tỉnh 

Gia Lai   
02563551309 

cap2cattuong@gmail.co

m 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

thcscattuong 

908.  
  H21.200.16 

Trường THCS Cát Nhơn - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Đại Ân, xã Xuân An, tỉnh 

Gia Lai 
0914072065 

thcscatnhon.thcscatnhon

pc@inetcloud.vn 

binhdinh-

thcscatnhon@edu.vie

ttel.vn 

 H21.201   UBND xã Ngô Mây Xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai 03853384 
ubnd@ngomay.gialai.go

v.vn 

ngomay.gialai.gov.v

n 

909.  
  H21.201.10 

Trường Mầm non Cát 

Chánh - xã Ngô Mây - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, 

tỉnh Gia Lai 
0329895412 

mgcatchanh.mgcatchanh

pc@inetcloud.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

mgcatchanh 

910.  
  H21.201.11 

Trường Mầm non Cát 

Thắng - xã Ngô Mây  - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Vĩnh Phú, xã Ngô Mây, tỉnh 

Gia Lai 
0395667340 

mgcatthang.mgcatthang

pc@inetcloud.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-mgcatthang 

911.  
  H21.201.12 

Trường Mầm non Cát Hưng 

- xã Ngô Mây  - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hưng Mỹ II, xã Ngô Mây, 

tỉnh Gia Lai 
0373697408 

mgcathung.mgcathungp

c@inetcloud.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-mgcathung 

912.  
  H21.201.13 

Trường TH Cát Chánh - xã 

Ngô Mây  - tỉnh Gia Lai 

Thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, 

tỉnh Gia Lai 
0973839298 

thcatchanh.thcatchanhpc

@inetcloud.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-thcatchanh 

913.  
  H21.201.14 

Trường TH Cát Thắng - xã 

Ngô Mây  - tỉnh Gia Lai 

Thôn Phú Giáo, xã Ngô Mây, tỉnh 

Gia Lai 
0914672433 

thcatthang.thcatthangpc

@inetcloud.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-thcatthang 

914.  
  H21.201.15 

Trường TH Cát Hưng - xã 

Ngô Mây  - tỉnh Gia Lai 

Thôn Mỹ Long, xã Ngô Mây, tỉnh 

Gia Lai 
0359579289 

thcathung.thcathungpc

@inetcloud.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-thcathung 

915.  
  H21.201.16 

Trường THCS Cát Chánh - 

xã Ngô Mây  - tỉnh Gia Lai 

Thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây, 

tỉnh Gia Lai 
0914880126 

thcscatchanh.thcscatcha

nhpc@inetcloud.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

thcscatchanh 
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916.  
  H21.201.17 

Trường THCS Cát Thắng - 

xã Ngô Mây  - tỉnh Gia Lai 

Thôn Vĩnh Phú, xã Ngô Mây, tỉnh 

Gia Lai 
0983868372 

thcscatthang.thcscatthan

gpc@inetcloud.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

thcscatthang 

917.  
  H21.201.18 

Trường THCS Cát Hưng - 

xã Ngô Mây  - tỉnh Gia Lai 

Thôn Lộc Khánh, xã Ngô Mây, 

tỉnh Gia Lai 
0984516079 

thcscathung.thcscathung

pc@inetcloud.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-thcscathung 

 H21.202   UBND xã Cát Tiến Xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai 03653118 
ubnd@cattien.gialai.gov

.vn 
cattien.gialai.gov.vn 

918.  
  H21.202.10 

Trường Mẫu giáo Cát 

Thành - xã Cát Tiến - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Chánh Hóa, Cát Tiến, Gia 

Lai 
0985531468 

ubnd@cattien.gialai.gov

.vn 
cattien.gialai.gov.vn 

919.  
  H21.202.11 

Trường Mần non Cát Hải - 

xã Cát Tiến - tỉnh Gia Lai 
Thôn Tân Thanh, Cát Tiến, Gia Lai 0978678638 

ubnd@cattien.gialai.gov

.vn 
cattien.gialai.gov.vn 

920.  
  H21.202.12 

Trường Mần non Cát Tiến - 

xã Cát Tiến - tỉnh Gia Lai 

Thôn Phương Phi, Cát Tiến, Gia 

Lai 
0988337249 

truongmamnoncattien01

072025@gmail.com 
 

921.  
  H21.202.13 

Trường Tiểu học Cát Thành 

- xã Cát Tiến - tỉnh Gia Lai 

Thôn Chánh Thiện, Cát Tiến, Gia 

Lai 
0913332204 

ubnd@cattien.gialai.gov

.vn 
cattien.gialai.gov.vn 

922.  
  H21.202.14 

Trường Tiểu học Cát Hải - 

xã Cát Tiến - tỉnh Gia Lai 
Thôn Tân Thanh, Cát Tiến, Gia Lai 0354850378 

ubnd@cattien.gialai.gov

.vn 
cattien.gialai.gov.vn 

923.  
  H21.202.15 

Trường Tiểu học Cát Tiến - 

xã Cát Tiến - tỉnh Gia Lai 

Thôn Phương Phi, Cát Tiến, Gia 

Lai 
0919085229 

ubnd@cattien.gialai.gov

.vn 
cattien.gialai.gov.vn 

924.  
  H21.202.16 

Trường THCS Cát Thành - 

xã Cát Tiến - tỉnh Gia Lai 
Thôn Phú Trung, Cát Tiến, Gia Lai 0986131625 

ubnd@cattien.gialai.gov

.vn 
cattien.gialai.gov.vn 

925.  
  H21.202.17 

Trường THCS Cát Hải - xã 

Cát Tiến - tỉnh Gia Lai 
Thôn Tân Thanh, Cát Tiến, Gia Lai 0935963950 

ubnd@cattien.gialai.gov

.vn 
cattien.gialai.gov.vn 

926.  
  H21.202.18 

Trường THCS Cát Tiến - xã 

Cát Tiến - tỉnh Gia Lai 

Thôn Phương Phi, Cát Tiến, Gia 

Lai 
0359392152 

ubnd@cattien.gialai.gov

.vn 
cattien.gialai.gov.vn 

 H21.203   UBND xã Đề Gi Xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai 03690126 
ubnd@degi.gialai.gov.v

n 
degi.gialai.gov.vn 

927.  
  H21.203.10 

Trường Mầm non Cát Minh 

- xã Đề Gi - tỉnh Gia Lai 
thôn Xuân An, xã Đề Gi 0384094225 

dungcatminh1973@gma

il.com 

http://edu.viettel.vn/b

inhdinh-mgcatminh 
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928.  
  H21.203.11 

Trường Mầm non Cát Tài - 

xã Đề Gi - tỉnh Gia Lai 
thôn Chánh Danh, xã Đề Gi 0365218022 

thivanmaugiaocattai@g

mail.com 

http://edu.viettel.vn/b

inhdinh- mgcattai 

929.  
  H21.203.12 

Trường Mẫu giáo Cát 

Khánh - xã Đề Gi - tỉnh Gia 

Lai 

Ngãi An, Đề Gi, Gia Lai 0345671455 
cobecatkhanh@gmail.co

m 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

mgcatkhanh 

930.  
  H21.203.13 

Trường TH số 1 Cát Minh - 

xã Đề Gi - tỉnh Gia Lai 
Gia Thạnh, Đề Gi, Gia Lai 02563854179 

truongthso1catminh@ya

hoo.com.vn 

edu.viettel.vn/binhdi

nh-thso1catminh 

931.  
  H21.203.14 

Trường TH số 2 Cát Minh - 

xã Đề Gi - tỉnh Gia Lai 
thôn Xuân An, xã Đề Gi 0256 3854 288 

thso2catminh@phucat.b

inhdinh.gov.vn 

http://edu.viettel.vn/b

inhdinh-

thso2catminh 

932.  
  H21.203.15 

Trường TH Cát Tài - xã Đề 

Gi - tỉnh Gia Lai 
Chánh Danh,Đề Gi, Gia Lai 0978903347 

thcattai.thcattaipc@inetc

loud.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-thcattai 

933.  
  H21.203.16 

Trường TH số 1 Cát Khánh 

- xã Đề Gi - tỉnh Gia Lai 
An Quang Tây, Đề Gi, Gia Lai 02563654364 khamck1@gmail.com 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

thso1catkhanh 

934.  
  H21.203.17 

Trường TH số 2 Cát Khánh 

- xã Đề Gi - tỉnh Gia Lai 
Thôn An Nhuệ, Đề Gi, Gia Lai 0976986146 

phamban1966@gmail.c

om 

binhdinh-

thso2catkhanh@edu.

viettel.vn 

935.  
  H21.203.18 

Trường THCS Cát Minh - 

xã Đề Gi - tỉnh Gia Lai 
Thôn Gia Thạnh, xã Đề Gi  0979495644 

thcscatminh.thcscatminh

pc@inetcloud.vn 

http://edu.viettel.vn/b

inhdinh-thcscatminh 

936.  
  H21.203.19 

Trường THCS Cát Tài - xã 

Đề Gi - tỉnh Gia Lai 

Thôn Thái Thuận, xã Đề Gi, Gia 

Lai 
02563694000 

thcscattai.thcscattaipc@i

netcloud.vn 
https://edu.viettel.vn 

937.  
  H21.203.20 

Trường THCS Cát Khánh - 

xã Đề Gi - tỉnh Gia Lai 
Thắng Kiên, Đề Gi, Gia Lai 02563690 173 

thcscatkhanh.thcscatkha

nhpc@inetcloud.vn 

binhdinh-

thcscatkhanh@edu.vi

ettel.vn 

 H21.204   UBND xã Hòa Hội Xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai 03852252 
ubnd@hoahoi.gialai.gov

.vn 
hoahoi.gialai.gov.vn 

938.  
  H21.204.10 

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh - xã Hòa Hội - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Mỹ Hóa, xã Hòa Hội, tỉnh 

Gia Lai 
0978044699 phoihanh1@gmail.com 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

thso1cathanh 



-90- 

 

939.  
  H21.204.11 

Trường THCS Cát Hiệp - xã 

Hòa Hội - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội, tỉnh 

Gia Lai 
0968898948 

c2cathieppc.binhdinh@

moet.edu.vn 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-thcscathiep 

940.  
  H21.204.12 

Trường Tiểu học Cát Hiệp - 

xã Hòa Hội - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hòa Đại, xã Hòa Hội, tỉnh 

Gia Lai 
0395704096 

tieuhoccathiep@gmail.c

om 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-thcathiep 

941.  
  H21.204.13 

Trường Mẫu giáo Cát Hiệp 

- xã Hòa Hội - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hoà Đại, Xã Hoà Hội, tỉnh 

Gia Lai 
0365713245 

tranthithuong1580@gm

ail.com 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-mgcathiep 

942.  
  H21.204.14 

Trường THCS Cát Hanh - 

xã Hòa Hội - tỉnh Gia Lai 

Thôn Mỹ Hoá, xã Hòa Hội, tỉnh 

Gia Lai 
0888717944 

huuthien69.vn@gmail.c

om 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-thcscathanh 

943.  
  H21.204.15 

Trường TH số 2 Cát Hanh - 

xã Hòa Hội - tỉnh Gia Lai 

Thôn Chánh An, xã Hòa Hội, tỉnh 

Gia Lai 
0984338104 

vothanhtrivi@gmail.co

m 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-

thso2cathanh 

944.  
  H21.204.16 

Trường Mẫu giáo Cát Hanh 

- xã Hòa Hội - tỉnh Gia Lai 

Thôn Vĩnh Trường, xã Hòa Hội, 

Tỉnh Gia Lai 
0396640727 

maugiaocathanh@gmail

.com 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh-mgcathanh 

 H21.205   UBND xã Hội Sơn Xã Hội Sơn, tỉnh Gia Lai 03852848 
ubnd@hoison.gialai.gov

.vn 
hoison.gialai.gov.vn 

945.  
  H21.205.10 

Trường Mầm non Cát Lâm - 

xã Hội Sơn - tỉnh Gia Lai 

Thôn An Điềm, xã Hội Sơn, tỉnh 

Gia Lai 
0963724188 

mncatlam.mncatlampc 

@inetcloud.vn 

binhdinh- 

mgcatlam@edu.viett

el.vn 

946.  
  H21.205.11 

Trường Mẫu giáo Cát Sơn - 

xã Hội Sơn - tỉnh Gia Lai 

Thôn Thạch Bàn Tây, xã Hội Sơn, 

tỉnh Gia Lai 
0977066326 

mgcatlson.mgcatsonpc 

@inetcloud.vn 

https://binhdinh- 

mgcatson@edu.viette

l.vn 

947.  
  H21.205.12 

Trường Tiểu học Cát Lâm - 

xã Hội Sơn - tỉnh Gia Lai 

Thôn An Điềm, Xã Hội Sơn, Tỉnh 

Gia Lai 
02563852933 

thcatlam.thcatlampc@in

etcloud.vn 
 

948.  
  H21.205.13 

Trường Tiểu học Cát Sơn - 

xã Hội Sơn - tỉnh Gia Lai 

Thôn Thạch Bàn Tây, xã Hội Sơn, 

tỉnh Gia Lai 
0984337459 

thcatson.thcatsonpc@in

etcloud.vn 

https://edu.viettel.vn/

bin hdinh- thcatson 

949.  
  H21.205.14 

Trường Trung học cơ sở Cát 

Lâm - xã Hội Sơn - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn An Điềm, Xã Hội Sơn, Tỉnh 

Gia Lai 
02563852815 

thcscatlam.bgh@gmail. 

com 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh- thcscatlam 

950.  
  H21.205.15 

Trường Trung học cơ sở Cát 

Sơn - xã Hội Sơn - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Thạch Bàn Tây, xã Hội Sơn, 

tỉnh Gia Lai 
0984671576 thcs.catson@gmail.co m 

https://edu.viettel.vn/

binhdinh- thcscatson 
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 H21.206   UBND xã Phù Mỹ Xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai 03602888 
ubnd@phumy.gialai.gov

.vn 
phumy.gialai.gov.vn 

951.  
  H21.206.05 

Ban Quản lý xã Phù Mỹ - xã 

Phù Mỹ - tỉnh Gia Lai 

Số 30 - 32 đường Thanh Niên, xã 

Phù Mỹ 
988372490 

bqlda@phumy.binhdinh.

gov.vn 
phumy.gialai.gov.vn 

952.  
  H21.206.06 

Ban Quản lýPhù Mỹ - xã 

Phù Mỹ - tỉnh Gia Lai 

Số 28 đường Thanh Niên, xã Phù 

Mỹ 
919166821 

banqldvcipm@gmail.co

m 
phumy.gialai.gov.vn 

953.  
  H21.206.10 

Trường Mầm non Phù Mỹ - 

xã Phù Mỹ - tỉnh Gia Lai 
Thôn Trà Quang Nam, xã Phù Mỹ 2563855282 

mnttphumybd@gmail.c

om 
phumy.gialai.gov.vn 

954.  
  H21.206.11 

Trường Mầm non Mỹ 

Quang - xã Phù Mỹ - xã Phù 

Mỹ - tỉnh Gia Lai 

Thôn Bình Trị, xã Phù Mỹ 389833527 
mnmyquangpmbd@gma

il.com 
phumy.gialai.gov.vn 

955.  
  H21.206.12 

Trường Mầm non Mỹ 

Chánh Tây - tỉnh Gia Lai 
Thôn Trung Hậu, Xã Phù 394189063 

mnmychanhtaypmbd@g

mail.com 
phumy.gialai.gov.vn 

956.  
  H21.206.13 

 Trường Tiểu học số 1 Phù 

Mỹ - xã Phù Mỹ - tỉnh Gia 

Lai 

Số 01A, Chu Văn An, xã Phù Mỹ 2563555117 
c1thso1ttphumypmbd@

gmail.com 
phumy.gialai.gov.vn 

957.  
  H21.206.14 

Trường Tiểu học số 2 Phù 

Mỹ - xã Phù Mỹ - tỉnh Gia 

Lai 

Số 189, Chu Văn An, xã Phù Mỹ 2563502367 
c1thso2ttphumypmbd@

gmail.com 
phumy.gialai.gov.vn 

958.  
  H21.206.15 

 Trường Tiểu học Mỹ 

Quang - xã Phù Mỹ - tỉnh 

Gia Lai 

Trung Thành 3, xã Phù Mỹ 981205379 
c1thmyquangpmbd@gm

ail.com 
phumy.gialai.gov.vn 

959.  
  H21.206.16 

Trường Tiểu học Mỹ Chánh 

Tây - xã Phù Mỹ - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Trung Thuận, xã Phù Mỹ 914743598 
c1thmychanhtaypmbd@

gmail.com 
phumy.gialai.gov.vn 

960.  
  H21.206.17 

Trường Trung học cơ sở 

Phù Mỹ - xã Phù Mỹ - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Trà Quang Bắc, xã Phù Mỹ 935659710 
c2thcsttphumypmbd@g

mail.com 
phumy.gialai.gov.vn 

961.  
  H21.206.18 

Trường Trung học cơ sở Mỹ 

Quang - xã Phù Mỹ - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Bình Trị, xã Phù Mỹ 2563555089 
c2thcsmyquangpmbd@g

mail.com 
phumy.gialai.gov.vn 

 H21.207   UBND xã Phù Mỹ Tây Xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai 06272515 
ubnd@phumytay.gialai.

gov.vn 

phumytay.gialai.gov.

vn 
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962.  
  H21.207.10 

Trường Mẫu giáo Mỹ Hòa - 

xã Phù Mỹ Tây - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn An Lạc 2, xã Phù Mỹ Tây, 

tỉnh Gia Lai 
0944732259 

mnmyhoapmbd@gmail.

com 

phumytay.gialai.gov.

vn 

963.  
  H21.207.11 

Trường Mầm non Mỹ Trinh 

- xã Phù Mỹ Tây - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Trung Hội, xã Phù Mỹ Tây, 

tỉnh Gia Lai 
0348307348 

mnmytrinhpmbd@gmail

.com 

phumytay.gialai.gov.

vn 

964.  
  H21.207.12 

Trường Tiểu học Mỹ Hoà - 

xã Phù Mỹ Tây - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn An Lạc 1, xã Phù Mỹ Tây, 

tỉnh Gia Lai 
0914162137 

c1myhoapmbd@gmail.c

om 

phumytay.gialai.gov.

vn 

965.  
  H21.207.13 

Trường Tiểu học Mỹ Trinh 

- xã Phù Mỹ Tây - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Trung Hội, xã Phù Mỹ Tây, 

tỉnh Gia Lai 
0859302589 

c1thmytrinhpmbd@gma

il.com 

phumytay.gialai.gov.

vn 

966.  
  H21.207.14 

Trường THCS Mỹ Trinh - 

xã Phù Mỹ Tây - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Trung Hội, xã Phù Mỹ Tây, 

tỉnh Gia Lai 
0978782927 

c2thcsmytrinhpmbd@g

mail.com 

phumytay.gialai.gov.

vn 

967.  
  H21.207.15 

Trường THCS Mỹ Hoà - xã 

Phù Mỹ Tây - tỉnh Gia Lai 

Thôn An Lạc 2, xã Phù Mỹ Tây, 

tỉnh Gia Lai 
0934775589 

c2thcsmyhoapmbd@gm

ail.com 
 

 H21.208   UBND xã Phù Mỹ Nam Xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai 063856777 
ubnd@phumynam.gialai

.gov.vn 

phumynam.gialai.go

v.vn 

968.  
  H21.208.10 

Trường Mẫu giáo Mỹ Tài - 

xã Phù Mỹ Nam - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Mỹ Hội 3, Xã Phù Mỹ Nam, 

tỉnh Gia Lai 
2563556555 

mnmytaipmbd@gmail.c

om 

mgxamytai.pgdddtph

umy.edu.vn 

969.  
  H21.208.11 

Trường Mầm non Mỹ Hiệp 

- xã Phù Mỹ Nam - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Đại Thuận, Xã Phù Mỹ Nam, 

tỉnh Gia Lai 
0256 3756006 

mnmyhieppmbd@gmail

.com 

mgxamyhiep.pgdddt

phumy.edu.vn 

970.  
  H21.208.12 

Trường Tiểu học số 1 Mỹ 

Hiệp - xã Phù Mỹ Nam - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Vạn phước Đông, xã Phù Mỹ 

Nam, tỉnh Gia Lai 
2563856126 

c1thso1myhieppmbd@g

mail.com 

https://phumynam.gi

alai.gov.vn 

971.  
  H21.208.13 

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Hiệp - xã Phù Mỹ Nam - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Đại Thạnh, Xã Phù Mỹ Nam, 

tỉnh Gia Lai 
766531286 

c1thso2myhieppmbd@g

mail.com 

thso2myhiep.pgddtp

humy.edu.vn 

972.  
  H21.208.14 

Trường Tiểu học Mỹ Tài - 

xã Phù Mỹ Nam - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Vĩnh Phú 07, xã Phù Mỹ 

Nam, tỉnh Gia Lai 
2563504555 

c1thmytaipmbd@gmail.

com 

https://phumynam.gi

alai.gov.vn 
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973.  
  H21.208.15 

Trường THCS Mỹ Hiệp - xã 

Phù Mỹ Nam - tỉnh Gia Lai 

Thôn Đại Thuận, xã Phù Mỹ Nam, 

tỉnh Gia Lai 
2563505892 

c2thcsmyhieppmbd@g

mail.com 

http://thcsmyhiep.pg

ddtphumy.edu.vn 

974.  
  H21.208.16 

Trường THCS Mỹ Tài - xã 

Phù Mỹ Nam - tỉnh Gia Lai 

Thôn Vĩnh Phú 07, xã Phù Mỹ 

Nam, tỉnh Gia Lai 
2563556019 

c2thcsmytaipmbd@gma

il.com 

http://thcsmytai.pgdd

tphumy.edu.vn 

 H21.209   UBND xã An Lương Xã An Lương, tỉnh Gia Lai 03858402 
ubnd@anluong.gialai.go

v.vn 

anluong.gialai.gov.v

n 

975.  
  H21.209.10 

Trường Mầm non Mỹ 

Chánh - xã An Lương - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Chánh Thiện, xã An Lương, 

tỉnh Gia Lai 
984451789 

truongmnmychanh@gm

ail.com 

anluong.gialai.gov.v

n 

976.  
  H21.209.11 

Trường Mẫu Giáo Mỹ 

Thành - xã An Lương - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Xuân Bình Bắc, xã An 

Lương, tỉnh Gia Lai 
377247389 

maugiaomythanh1@gm

ail.com 

anluong.gialai.gov.v

n 

977.  
  H21.209.12 

Trường Mẫu Giáo Mỹ Cát - 

xã An Lương - tỉnh Gia Lai 

Thôn An Mỹ, xã An Lương, tỉnh 

Gia Lai 
937579288 

truongmaugiaomycat01

@gmail.com 

anluong.gialai.gov.v

n 

978.  
  H21.209.13 

Trường Tiểu học số 1 Mỹ 

Chánh - xã An Lương - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn An Hoan, xã An Lương, tỉnh 

Gia Lai 
914162137 

c1mychanh1.phumy.bin

hdinh 

@moet.edu.vn 

anluong.gialai.gov.v

n 

979.  
  H21.209.14 

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Chánh - xã An Lương - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Chánh An xã An Lương, tỉnh 

Gia Lai 
934821414 

c1mychanh2.phumy.bin

hdinh 

@moet.edu.vn 

anluong.gialai.gov.v

n 

980.  
  H21.209.15 

Trường Tiểu học Mỹ Cát - 

xã An Lương - tỉnh Gia Lai 

Thôn An Mỹ, xã An Lương, tỉnh 

Gia Lai 
399005147 

c1mycat.phumy.binhdin

h 

@moet.edu.vn 

anluong.gialai.gov.v

n 

981.  
  H21.209.16 

Trường Tiểu học số 1 Mỹ 

Thành - xã An Lương - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Xuân Bình Bắc, xã An 

Lương, tỉnh Gia Lai 
978485168 

c1mythanh1.phumy.bin

hdinh 

@moet.edu.vn 

anluong.gialai.gov.v

n 

982.  
  H21.209.17 

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành - xã An Lương - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Vĩnh Lợi 1, xã An Lương, 

tỉnh Gia Lai 
975068486 

c1mythanh2.phumy.bin

hdinh 

@moet.edu.vn 

anluong.gialai.gov.v

n 

983.  
  H21.209.18 

Trường THCS Mỹ Chánh - 

xã An Lương - tỉnh Gia Lai 

Thôn Chánh Thiện xã An Lương, 

tỉnh Gia Lai 
986177647 

c2mychanh.phumy.binh

dinh 

@moet.edu.vn 

anluong.gialai.gov.v

n 

984.  
  H21.209.19 

Trường THCS Mỹ Cát - xã 

An Lương - tỉnh Gia Lai 

Thôn Trinh Long Khánh, xã An 

Lương, tỉnh Gia Lai 
919470005 

c2mycat.phumy.binhdin

h 

@moet.edu.vn 

anluong.gialai.gov.v

n 
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985.  
  H21.209.20 

Trường THCS Mỹ Thành - 

xã An Lương - tỉnh Gia Lai 

Thôn Xuân Bình Bắc, xã An 

Lương, tỉnh Gia Lai 
2563701777 

c2mythanh.phumy.binh

dinh 

@moet.edu.vn 

anluong.gialai.gov.v

n 

 H21.210   UBND xã Phù Mỹ Đông Xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai 03857207 

Ubnd 

@phumydong.gialai.gov

.vn 

phumydong.gialai.go

v.vn 

986.  
  H21.210.10 

Mẫu giáo Mỹ An - xã Phù 

Mỹ Đông - tỉnh Gia Lai 
Thôn Xuân Bình 0988200667 

Maugiaomyan 

@phumydong.gialai.gov

.vn 

phumydong.gialai.go

v.vn 

987.  
  H21.210.11 

Mẫu giáo Mỹ Thọ - xã Phù 

Mỹ Đông - tỉnh Gia Lai 
Thôn Chánh Trực 0947736001 

Maugiaomytho 

@phumydong.gialai.gov

.vn 

phumydong.gialai.go

v.vn 

988.  
  H21.210.12 

Mẫu giáo Mỹ Thắng - xã 

Phù Mỹ Đông - tỉnh Gia Lai 
Thôn 8 Đông 0374271467 

Maugiaomythang 

@phumydong.gialai.gov

.vn 

phumydong.gialai.go

v.vn 

989.  
  H21.210.13 

Trường Tiểu học số 1 Mỹ 

Thọ - xã Phù Mỹ Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Chánh Trực 0988148429 
thso1mytho@phumydon

g.gialai.gov.vn 

phumydong.gialai.go

v.vn 

990.  
  H21.210.14 

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thọ - xã Phù Mỹ Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Chánh Trạch 2 0985317219 

thso2mytho 

@phumydong.gialai.gov

.vn 

phumydong.gialai.go

v.vn 

991.  
  H21.210.15 

Trường Tiểu học số 1 Mỹ 

Thắng - xã Phù Mỹ Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn 8 Tây 0918369467 

thso1mythang 

@phumydong.gialai.gov

.vn 

phumydong.gialai.go

v.vn 

992.  
  H21.210.16 

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thắng - xã Phù Mỹ Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn 4 0914096156 

thso2mythang 

@phumydong.gialai.gov

.vn 

phumydong.gialai.go

v.vn 

993.  
  H21.210.17 

Trường Tiểu học Mỹ An - 

xã Phù Mỹ Đông - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Chánh Giáo 0782633622 

Thmyan 

@phumydong.gialai.gov

.vn 

phumydong.gialai.go

v.vn 

994.  
  H21.210.18 

Trường THCS Mỹ Thắng - 

xã Phù Mỹ Đông - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 8 Tây 0985976558 

Thcsmythang 

@phumydong.gialai.gov

.vn 

phumydong.gialai.go

v.vn 

995.  
  H21.210.19 

Trường THCS Mỹ Thọ - xã 

Phù Mỹ Đông - tỉnh Gia Lai 
Thôn Chánh Trực 0972376064 

Thcsmytho 

@phumydong.gialai.gov

.vn 

phumydong.gialai.go

v.vn 



-95- 

 

996.  
  H21.210.20 

Trường THCS Mỹ An - xã 

Phù Mỹ Đông - tỉnh Gia Lai 
Thôn Chánh Giáo 0917181267 

Thcsmyan 

@phumydong.gialai.gov

.vn 

phumydong.gialai.go

v.vn 

 H21.211   UBND xã Bình Dương Xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai 03858425 

Ubnd 

@binhduong.gialai.gov.

vn 

binhduong.gialai.gov

.vn 

997.  
  H21.211.10 

Trường Mầm non thị trấn 

Bình Dương - xã Bình 

Dương - tỉnh Gia Lai 

Số 36 - Lê Văn Trung , Thôn 

Dương Liễu Tây, Xã Bình Dương, 

Tỉnh Gia Lai 

0988562480 
Mnttbinhduongpmbd 

@gmail.com 

http://mnttbinhduong

.pgddtphumy.edu.vn 

998.  
  H21.211.11 

Trường Mầm non Mỹ 

Phong - xã Bình Dương - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Vĩnh Bình, Xã Bình Dương, 

Tỉnh Gia Lai 
02563858234 

mnmyphongpmbd@gma

il.com 

mgxamyphong.pgdđt

phumy.edu.vn 

999.  
  H21.211.12 

Trường Mẫu giáo Mỹ Lợi - 

xã Bình Dương - tỉnh Gia 

Lai 

Phú Ninh Đông, Bình Dương, Gia 

Lai 
02563858788 

truongmaugiaomyloi@g

mail.com 

binhdinh-

mgxamyloi@edu.viet

tel.edu 

1000.  
  H21.211.13 

Trường Tiểu học Bình 

Dương - xã Bình Dương - 

tỉnh Gia Lai 

217 Võ Văn Dũng, thôn Dương 

Liễu Tây, xã Bình Dương, tỉnh Gia 

Lai 

0375659452 
c1thbinhduongpmbd@g

mail.com 

thbinhduong.pgđtphu

my.edu.vn 

1001.  
  H21.211.14 

Trường Tiểu học Mỹ Phong 

- xã Bình Dương - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Văn Trường Tây, xã Bình 

Dương, tỉnh Gia Lai 
02563858296 

c1thmyphongpmbd@gm

ail.com 

http://thmyphongpgd 

dtphumy.edu.vn 

1002.  
  H21.211.15 

Trường Tiểu học Mỹ Lợi - 

xã Bình Dương - tỉnh Gia 

Lai 

Phú Ninh Tây, Bình Dương, Gia 

Lai 
0971006879 

c1thmyloipmbd@gmail.

com 

http://thmyloi.pgddtp

humy.edu.vn 

1003.  
  H21.211.16 

Trường THCS thị trấn Bình 

Dương - xã Bình Dương - 

tỉnh Gia Lai 

176 Nguyễn Lữ, Thôn Dương Liễu 

Nam, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai 
0919892852 

c2thcsttbinhduongpmbd

@gmai.com 

http://thcsthitranbinh

duong.pgddtphumy.e

du.vn 

1004.  
  H21.211.17 

Trường THCS Mỹ Phong - 

xã Bình Dương - tỉnh Gia 

Lai 

Văn trường tây, xã Bình Dương, 

Gia Lai 
0333861420 

c2thcsmyphongpmbd@

gmail.com 

http://thcsmyphong.p

gđtphumy.edu.vn 

1005.  
  H21.211.18 

Trường THCS Mỹ Lợi - xã 

Bình Dương - tỉnh Gia Lai 

Thôn Phú Ninh Tây, xã Bình 

Dương, tỉnh Gia Lai 
02563758689 

c2thcsmyloipmbd@gma

il.com 

https://thcsmyloi.pgd

dtphumy.edu.vn 
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 H21.212   UBND xã Phù Mỹ Bắc Xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai 03858402 
ubnd@phumybac.gialai.

gov.vn 

phumybac.gialai.gov.

vn 

1006.  
  H21.212.10 

Trường Mẫu giáo Mỹ Đức - 

xã Phù Mỹ Bắc - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn An Giang Đông, xã Phù Mỹ 

Bắc, tỉnh Gia Lai 
2566559777 

mnmyducpmbd@gmail.

com 

phumybac.gialai.gov.

vn 

1007.  
  H21.212.11 

Trường Mầm non Mỹ Châu 

- xã Phù Mỹ Bắc - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Vạn An,xã Phù Mỹ Bắc,tỉnh 

Gia Lai 
356034566 

mnmychaupmbd@gmail

.com 

phumybac.gialai.gov.

vn 

1008.  
  H21.212.12 

Trường Mầm non Mỹ Lộc - 

xã Phù Mỹ Bắc - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Tân Ốc,xã Phù Mỹ Bắc,tỉnh 

Gia Lai 
963267347 

mnmylocpmbd@gmail.c

om 

phumybac.gialai.gov.

vn 

1009.  
  H21.212.13 

Trường Tiểu học Mỹ Đức - 

xã Phù Mỹ Bắc - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn An Giang Tây, xã Phù Mỹ 

Bắc, tỉnh Gia Lai  
336622847 

c1thmyducpmbd@gmail

.com 

phumybac.gialai.gov.

vn 

1010.  
  H21.212.14 

Trường Tiểu học Mỹ Lộc - 

xã Phù Mỹ Bắc - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Tân Ốc,xã Phù Mỹ Bắc,tỉnh 

Gia Lai 
985948848 

c1thmylocpmbd@gmail.

com 

phumybac.gialai.gov.

vn 

1011.  
  H21.212.15 

Trường Tiểu học Mỹ Châu - 

xã Phù Mỹ Bắc - tỉnh Gia 

Lai 

Vạn Lương,xã Phù Mỹ Bắc,tỉnh 

Gia Lai 
905924150 

c1thmychaupmbd@gma

il.com 

phumybac.gialai.gov.

vn 

1012.  
  H21.212.16 

Trường THCS Mỹ Đức - xã 

Phù Mỹ Bắc - tỉnh Gia Lai 

 Thôn Hoà Tân, xã Phù Mỹ 

Bắc,tỉnh Gia Lai 
394779029 

c2thcsmyducpmbd@gm

ail.com 

phumybac.gialai.gov.

vn 

1013.  
  H21.212.17 

Trường THCS Mỹ Châu - 

xã Phù Mỹ Bắc - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Vạn An, xã Phù Mỹ Bắc,tỉnh 

Gia Lai 
914267292 

c2thcsmychaupmbd@g

mail.com 

phumybac.gialai.gov.

vn 

1014.  
  H21.212.18 

Trường THCS Mỹ Lộc - xã 

Phù Mỹ Bắc - tỉnh Gia Lai 

 Thôn Tân Lộc,xã Phù Mỹ 

Bắc,tỉnh Gia Lai 
905633978 

c2thcsmylocpmbd@gma

il.com 

phumybac.gialai.gov.

vn 

 H21.213   UBND xã Tuy Phước Tây Xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai 03777160 
ubnd@tuyphuoctay.gial

ai.gov.vn 

tuyphuoctay.gialai.go

v.vn 

1015.  
  H21.213.05 

Ban Quản lý xã Tuy Phước 

Tây - xã Tuy Phước Tây - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn An Sơn 1, xã Tuy Phước 

Tây, tỉnh Gia Lai 
02563777160 

ubnd@tuyphuoctay.gial

ai.gov.vn 

https://tuyphuoctay.g

ialai.gov.vn 

1016.  
  H21.213.10 

Trường Mầm non Phước An 

- xã Tuy Phước Tây - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Đại  Hội, xã Tuy Phước Tây, 

tỉnh Gia Lai 
02566536519 

mnphuocan22@gmail.c

om 

https://mnphuocan.ed

u.vn 
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1017.  
  H21.213.11 

Trường Mầm non Phước 

Thành - xã Tuy Phước Tây - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước 

Tây, tỉnh Gia Lai 
02563577277 

mnphuocthanh@gmail.c

om 

https://mnphuocthan

h.edu.vn 

1018.  
  H21.213.12 

Trường Tiểu học số 1 Phước  

- xã Tuy Phước Tây - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Ngọc Thạnh 1, xã Tuy Phước 

Tây, tỉnh Gia Lai 
0912381879 

thso1phuocan@gmail.co

m 

https://edu.viettel.vn/

thso1phuocan 

1019.  
  H21.213.13 

Trường Tiểu học số 2 Phước 

An - xã Tuy Phước Tây - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn An Sơn 1, xã Tuy Phước 

Tây, tỉnh Gia Lai 
02563777882 

an2.tuyphuoc@gmail.co

m 

https://edu.viettel.vn/

thso2phuocan 

1020.  
  H21.213.14 

Trường Tiểu học số 1 Phước 

Thành - xã Tuy Phước Tây - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước 

Tây, tỉnh Gia Lai 
0396601018 

truongtieuhocso1phuoct

hanh@gmail.com 

https://edu.viettel.vn/

thso1phuocthanh 

1021.  
  H21.213.15 

Trường Tiểu học số 2 Phước 

Thành - xã Tuy Phước Tây - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Bình An 1, xã Tuy Phước 

Tây, tỉnh Gia Lai 
02563577045 

truongtieuhocso2phuoct

hanh@gmail.com 

https://edu.viettel.vn/

thso2phuocthanh 

1022.  
  H21.213.16 

Trường Trung học cơ sở 

Phước An - xã Tuy Phước 

Tây - tỉnh Gia Lai 

Thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây, 

tỉnh Gia Lai 
02563777295 

thcsphuocandh@gmail.c

om 

https://edu.viettel.vn/

thcsphuocan 

1023.  
  H21.213.17 

Trường Trung học cơ sở 

Phước Thành - xã Tuy 

Phước Tây - tỉnh Gia Lai 

Thôn Cảnh An 2, xã Tuy Phước 

Tây, tỉnh Gia Lai 
02563577500 

phuthcsphuocthanh@gm

ail.com 

https://edu.viettel.vn/

thcsphuocthanh 

 H21.214   UBND xã Tuy Phước Xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai 0633366 
ubnd@tuyphuoc.gialai.g

ov.vn 

tuyphuoc.gialai.gov.

vn 

1024.  
  H21.214.05 

Ban Quản lý xã Tuy Phước 

- xã Tuy Phước - tỉnh Gia 

Lai 

Số 459 đường Nguyễn Huệ, xã 

Tuy Phước, tỉnh Gia Lai 
0256.3634011 

bcituyphuoc@tuyphuoc.

gialai.gov.vn 

tuyphuoc.gialai.gov.

vn 

1025.  
  H21.214.06 

Ban Quản lý Chợ Diêu Trì - 

xã Tuy Phước - tỉnh Gia Lai 

34 Nguyễn Đình Thụ, xã Tuy 

Phước, tỉnh Gia Lai 
0256.3833245 

bqlchodieutri@tuyphuoc

.gialai.gov.vn 

tuyphuoc.gialai.gov.

vn 

1026.  
  H21.214.10 

Trường Mầm non thị trấn 

Diêu Trì - xã Tuy Phước - 

tỉnh Gia Lai 

Vân Hội 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia 

Lai  
02563833788 

mnttdieutri@tuyphuoc.g

ialai.gov.vn 

http://mndieutri.edu.

vn/ 

1027.  
  H21.214.11 

Trường Mầm non Tuy 

Phước - xã Tuy Phước - tỉnh 

Gia Lai 

295 Đào Tấn, xã Tuy Phước, tỉnh 

Gia Lai 
02563633194 

mntuyphuoc@tuyphuoc.

gialai.gov.vn 

http://mntuyphuoc.ed

u.vn/ 
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1028.  
  H21.214.12 

Trường Mầm non Phước 

Lộc - xã Tuy Phước - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hanh Quang, xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 
02563.832.077 

mnphuocloc@tuyphuoc.

gialai.gov.vn 

http://mnphuocloc.ed

u.vn/ 

1029.  
  H21.214.13 

Trường Mầm non Phước 

Nghĩa - xã Tuy Phước - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hưng Nghĩa, xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 
02563533077 

mnphuocnghia@tuyphu

oc.gialai.gov.vn 

http://mnphuocnghia.

edu.vn/ 

1030.  
  H21.214.14 

Trường Mầm non Phước 

Thuận - xã Tuy Phước - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Tân Thuận, xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 
02563621156 

mnphuocthuan@tuyphu

oc.gialai.gov.vn 

http://mnphuocthuan.

edu.vn 

1031.  
  H21.214.15 

Trường Tiểu học số 1 thị 

trấn Diêu Trì - xã Tuy 

Phước - tỉnh Gia Lai 

Thôn Vân Hội 1, xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 
02563833215 

thttdieutri1@tuyphuoc.g

ialai.gov.vn 

https://binhdinh-

thso1thitrandieutri@

edu.viettel.vn 

1032.  
  H21.214.16 

Trường Tiểu học số 2 thị 

trấn Diêu Trì - xã Tuy 

Phước - tỉnh Gia Lai 

Thôn Diêu Trì, xã Tuy Phước, tỉnh 

Gia Lai 
02563833762 

thttdieutri2@tuyphuoc.g

ialai.gov.vn 

http://thso2dieutri.ed

u.vn 

1033.  
  H21.214.17 

Trường Tiểu học số 1 thị 

trấn Tuy Phước - xã Tuy 

Phước - tỉnh Gia Lai 

Khu phố Trung Tín 2, xã Tuy 

Phước, tỉnh Gia Lai 
02563633458 

thtttuyphuoc1@tuyphuo

c.gialai.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/

thso1tuyphuoc 

1034.  
  H21.214.18 

Trường Tiểu học số 2 thị 

trấn Tuy Phước - xã Tuy 

Phước - tỉnh Gia Lai 

426 Nguyễn Huệ, khu phố Công 

Chánh, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai 
02563633446 

thtttuyphuoc2@tuyphuo

c.gialai.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/

thso2tuyphuoc 

1035.  
  H21.214.19 

Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa - xã Tuy Phước - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hưng Nghĩa, xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai  
02563633411 

thphuocnghia@tuyphuo

c.gialai.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/

thphuocnghia 

1036.  
  H21.214.20 

Trường Tiểu học số 1 Phước 

Lộc - xã Tuy Phước - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hanh Quang, xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai  
02563832261 

thphuocloc1@tuyphuoc.

gialai.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/

thso1phuocloc 

1037.  
  H21.214.21 

Trường Tiểu học số 2 Phước 

Lộc - xã Tuy Phước - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Đại Tín, xã Tuy Phước, tỉnh 

Gia Lai 
02563832192 

thphuocloc2@tuyphuoc.

gialai.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/

thso2phuocloc 

1038.  
  H21.214.22 

Trường Tiểu học số 1 Phước 

Thuận - xã Tuy Phước - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Tân Thuận, xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 
0762778766 

thphuocthuan1@tuyphu

oc.gialai.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/

thso1phuocthuan/ 

1039.  
  H21.214.23 

Trường Tiểu học số 2 Phước 

Thuận - xã Tuy Phước - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Phổ Trạch, xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 
02563621009 

thphuocthuan2@tuyphu

oc.gialai.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/

thso2phuocthuan/ 
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1040.  
  H21.214.24 

Trường Trung học cơ sở 

Trần Bá - xã Tuy Phước - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Vân Hội 1, xã Tuy Phước,  

tỉnh Gia Lai 
02563.833.197 

thcstranba@tuyphuoc.gi

alai.gov.vn 

http://thcstranba.edu.

vn. 

1041.  
  H21.214.25 

Trường Trung học cơ sở thị 

trấn Tuy Phước - xã Tuy 

Phước - tỉnh Gia Lai 

khu phố Trung Tín 1, xã Tuy 

Phước, tỉnh Gia Lai 
02563.633.240 

thcstttuyphuoc@tuyphu

oc.gialai.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/

thcstuyphuoc 

1042.  
  H21.214.26 

Trường Trung học cơ sở 

Phước Lộc - xã Tuy Phước - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Hanh Quang, xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 
0975104117 

thcsphuocloc@tuyphuoc

.gialai.gov.vn 

http://edu.viettel.vn/t

hcsphuocloc 

1043.  
  H21.214.27 

Trường Trung học cơ sở 

Phước Thuận - xã Tuy 

Phước - tỉnh Gia Lai 

Thôn Phổ Trạch, xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 
0256.3621494 

thcsphuocthuan@tuyphu

oc.gialai.gov.vn 

https://edu.viettel.vn/

thcsphuocthuan 

 H21.215   UBND xã Tuy Phước Bắc Xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai 03835251 
ubnd@tuyphuocbac.gial

ai.gov.vn 

tuyphuocbac.gialai.g

ov.vn 

1044.  
  H21.215.05 

Ban Quản lý xã Tuy Phước 

Bắc - xã Tuy Phước Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Định Thiện Tây, xã Tuy 

Phước Bắc, tỉnh Gia Lai 
02563835251 

bqltuyphuocbac@gmail.

com 

https://tuyphuocbac.g

ialai.gov.vn 

1045.  
  H21.215.10 

Trường Mầm non Phước 

Hiệp - xã Tuy Phước Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước 

Bắc 
02566532176 

truongmnphuochiep@g

mail.com 

https://mnphuochiep.

edu.vn 

1046.  
  H21.215.11 

Trường mầm non Phước 

Quang - xã Tuy Phước Bắc 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Định Thiện Tây, xã Tuy 

Phước Bắc 
02566275679 

truongmnphuocquang20

20@gmail.com 

http://mnphuocquang

.edu.vn 

1047.  
  H21.215.12 

Trường Mầm non Phước 

Hưng - xã Tuy Phước Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn An Cửu, xã Tuy Phước Bắc 02566537387 
mnphuochung@gmail.c

om 

http://mnphuochung.

edu.vn 

1048.  
  H21.215.13 

Trường Tiểu học số 1 Phước 

Hiệp - xã Tuy Phước Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Đại Lễ, xã Tuy Phước Bắc 02563832238 
truongth1phuochiep@g

mail.com 

https://edu.viettel.vn/

thso1phuochiep 

1049.  
  H21.215.14 

Trường Tiểu học số 2 Phước 

Hiệp - xã Tuy Phước Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Xuân Mỹ, xã Tuy Phước Bắc 02563830144 
truongths2ph@gmail.co

m 

https://thso2phuochie

p.edu.viettel.vn 

1050.  
  H21.215.15 

Trường tiểu học số 1 Phước 

Quang - xã Tuy Phước Bắc 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Định Thiện Tây, xã Tuy 

Phước Bắc 
02563835652 

thphuocquang1@gmail.

com 

https://thso1phuocqu

ang.edu.viettel.vn/ 
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1051.  
  H21.215.16 

Trường tiểu học số 2 Phước 

Quang - xã Tuy Phước Bắc 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Luật Bình, xã Tuy Phước 

Bắc 
02563836071 

truongtieuhocso2phuocq

uang 

@gmail.com 

https://thso2phuocqu

ang.edu.viettel.vn 

1052.  
  H21.215.17 

Trường tiển học số 1 Phước 

Hưng - xã Tuy Phước Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Quảng Nghiệp, xã Tuy 

Phước Bắc 
03563835944 

C1phuochung1tp.binhdi

nh 

@moet.edu.vn 

http://thso1phuochun

g.edu.vn 

1053.  
  H21.215.18 

Trường tiểu học số 2 Phước 

Hưng - xã Tuy Phước Bắc - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Háo Lễ, xã Tuy Phước Bắc 02563620062 
th.phuochung2@gmail.c

om 

https://thso2phuochu

ng.edu.viettel.vn 

1054.  
  H21.215.19 

Trường THCS Phước Hưng 

- xã Tuy Phước Bắc - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn An Cửu, xã Tuy Phước Bắc 02563620605 
thcsphuochung246@gm

ail.com 

https://thcsphuochun

g.truongedu.vn/ 

1055.  
  H21.215.20 

Trường THCS Phước 

Quang - xã Tuy Phước Bắc 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Định Thiện Đông, xã Tuy 

Phước Bắc 
02536835672 

thcsphuocquang@gmail.

com 

https://edu.viettel.vn/

thcsphuocquang 

1056.  
  H21.215.21 

Trường THCS Phước Hiệp - 

xã Tuy Phước Bắc - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước 

Bắc 
02563832303 

thcsphuochiep@gmail.c

om 

https://edu.viettel.vn/

thcsphuochiep 

 H21.216   UBND xã Tuy Phước Đông Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai 03830118 
ubnd@tuyphuocdong.gi

alai.gov.vn 

tuyphuocdong.gialai.

gov.vn 

1057.  
  H21.216.05 

Ban Quản lý xã Tuy Phước 

Đông - xã Tuy Phước Đông 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Phụng Sơn, xã Tuy Phước 

Đông 
03830118 

ubnd@tuyphuocdong.gi

alai.gov.vn 

tuyphuocdong.gialai.

gov.vn 

1058.  
  H21.216.10 

Trường Tiểu học số 1 Phước 

Sơn - xã Tuy Phước Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Kỳ Sơn, xã Tuy Phước Đông 02563502193 
truongthso1phuocso 

n@gmail.com 

https://edu.viettel.vn/ 

thso1phuocson 

1059.  
  H21.216.11 

Trường Tiểu học số 2 Phước 

Sơn - xã Tuy Phước Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Lộc Thượng, xã Tuy Phước 

Đông 
02563830114 

tieuhocso2phuocson@g

mail.com 

https://edu.viettel.vn/ 

thso2phuocson 

1060.  
  H21.216.12 

Trường Tiểu học số 3 Phước 

Sơn - xã Tuy Phước Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Mỹ Cang, xã Tuy Phước 

Đông 
02563830510 

tieuhocphuocson3@gma

il.com 

http://thso3phuocson 

. edu.vn 

1061.  
  H21.216.13 

Trường Tiểu học số 1 Phước 

Thắng - xã Tuy Phước Đông 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Tư Cung, xã Tuy Phước 

Đông 
0256831381 

thso1phuocthang@gmai

l.com 

https://edu.viettel.vn/ 

thso1phuocthang 



-101- 

 

1062.  
  H21.216.14 

Trường Tiểu học số 2 Phước 

Thắng - xã Tuy Phước Đông 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước 

Đông 
02563831311 

c1phuocthang2tp.binhdi

nh@gmail.com 

http://www.thso2phu 

octhang.edu.vn 

1063.  
  H21.216.15 

Trường Tiểu học số 1 Phước 

Hòa - xã Tuy Phước Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Hữu Thành, xã Tuy Phước 

Đông 
02563831227 

Thso1.phuochoa@gmail

.com 

http://thso1phuochoa

@edu.vn 

1064.  
  H21.216.16 

Trường Tiểu học số 2 Phước 

Hòa - xã Tuy Phước Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Kim Tây, xã Tuy Phước 

Đông 
02563831396 

thso2phuochoa@gm 

ail.com 

http://thso2phuochoa 

.edu.vn 

1065.  
  H21.216.17 

Trường trung học cơ sở số 1 

Phước Sơn - xã Tuy Phước 

Đông - tỉnh Gia Lai 

Thôn Phụng Sơn, xã Tuy Phước 

Đông 
02563830127 

c2phuocson1tp.binhdinh

@moet.edu.vn 

https://edu.viettel.vn/ 

thcsso1phuocson 

1066.  
  H21.216.18 

Trường Trung học cơ sở số 

2 Phước Sơn - xã Tuy 

Phước Đông - tỉnh Gia Lai 

Thôn Lộc Thượng, xã Tuy Phước 

Đông 
 c2phuocson2tp.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thcsso2phuocs 

on.edu.vn 

1067.  
  H21.216.19 

Trường Trung học cơ sở 

Phước Thắng - xã Tuy 

Phước Đông - tỉnh Gia Lai 

Thôn Tư Cung, xã Tuy Phước 

Đông 
02563831135 thcspthang@gmail.com 

http://thcsphuocthan 

g.edu.vn 

1068.  
  H21.216.20 

Trường Trung học cơ sở 

Phước Hòa - xã Tuy Phước 

Đông - tỉnh Gia Lai 

Thôn Kim Tây, xã Tuy Phước 

Đông 
02563831326 

c2phuochoatp.binhdinh

@moet.edu.vn 

https://edu.viettel.vn/ 

thcsphuochoa 

1069.  
  H21.216.21 

Trường Mầm non Phước 

Sơn - xã Tuy Phước Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Phụng Sơn, xã Tuy Phước 

Đông 
02563830279 

mamnonphuocson@ 

gmail.com 

http://mnphuocson.e 

du.vn 

1070.  
  H21.216.22 

Trường Mầm non Phước 

Hoà - xã Tuy Phước Đông - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Kim Tây, xã Tuy Phước 

Đông 
02566552979 

truongmamnonphuocho

a@gmail.com 

http://mnphuochoa.e 

du.vn/ 

1071.  
  H21.216.23 

Trường Mầm non Phước 

Thắng - xã Tuy Phước Đông 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Tư Cung, xã Tuy Phước 

Đông 
02566528879 

truongmamnonphuoctha

ng202@gmail. com 

http://mnphuocthang 

.edu.vn 

 H21.217   UBND xã Tây Sơn Xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai 03880761 
ubnd@sontay.gialai.gov

.vn 
sontay.gialai.gov.vn 

1072.  
  H21.217.05 

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao xã Tây Sơn - 

xã Tây Sơn - tỉnh Gia Lai 

Số 54, đường Đống Đa, xã Tây 

Sơn 
02563880131 

trungtamvhttttts@gmail.

com 
sontay.gialai.gov.vn 
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1073.  
  H21.217.06 

Ban Quản lý xã Tây Sơn - 

xã Tây Sơn - tỉnh Gia Lai 

Số 142, đường Quang Trung, xã 

Tây Sơn 
02563680353 

bqlctntayson.binhdinh@

gmail.com 
sontay.gialai.gov.vn 

1074.  
  H21.217.10 

Trường Mầm non Phú 

Phong - xã Tây Sơn - tỉnh 

Gia Lai 

Đường Đô Đốc Lân, xã Tây Sơn 0984285707 
c0phuphongts.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://mnphuphong.p

gddttayson.edu.vn 

1075.  
  H21.217.11 

Trường Mầm non Hướng 

Dương - xã Tây Sơn - tỉnh 

Gia Lai 

Số 127, đường Đống Đa, xã Tây 

Sơn 
0353787665 

c0huongduongts.binhdin

h@moet.edu.vn 

http://mnhuongduong

.pgddttayson.edu.vn 

1076.  
  H21.217.12 

Trường Mầm non Tây Xuân 

- xã Tây Sơn - tỉnh Gia Lai 
Thôn Phú An, xã Tây Sơn  0987786357 

c0tayxuants.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://mntayxuan.pgd

dttayson.edu.vn 

1077.  
  H21.217.13 

Trường Mầm non Bình 

Nghi - xã Tây Sơn - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 2, xã Tây Sơn 0339223547 
c0binhnghits.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://mnbinhnghi.pg

ddttayson.edu.vn/ 

1078.  
  H21.217.14 

Trường Tiểu học số 1 Võ 

Xán - xã Tây Sơn - tỉnh Gia 

Lai 

Số 74, đường Võ Văn Dõng, xã 

Tây Sơn 
0375764249 

c1voxan1ts.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://thso1voxan.pg

ddttayson.edu.vn/ 

1079.  
  H21.217.15 

Trường Tiểu học số 2 Võ 

Xán - xã Tây Sơn - tỉnh Gia 

Lai 

Đường Ngọc Hồi, xã Tây Sơn 02563780815 
c1voxan2ts.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://thso2voxan.pg

ddttayson.edu.vn/ 

1080.  
  H21.217.16 

Trường Tiểu học Trần 

Quang Diệu - xã Tây Sơn - 

tỉnh Gia Lai 

Khối 1A, xã Tây Sơn 0364932767 
c1tranquangdieuts.binhd

inh@moet.edu.vn 

http://thtranquangdie

u.pgddttayson.edu.vn

/ 

1081.  
  H21.217.17 

Trường Tiểu học Tây Xuân 

- xã Tây Sơn - tỉnh Gia Lai 
Thôn Phú An, xã Tây Sơn 0364116885 

c1tayxuants.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://thtayxuan.pgdd

ttayson.edu.vn/ 

1082.  
  H21.217.18 

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi - xã Tây Sơn - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn 2, xã Tây Sơn 02363882167 
c1binhnghi1ts.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thso1binhnghi.

pgddttayson.edu.vn/ 

1083.  
  H21.217.19 

Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi - xã Tây Sơn - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Thủ Thiện Hạ, xã Tây Sơn 02563882168 
c1binhnghi2@gmail.co

m 

http://thso2binhnghi.

pgddttayson.edu.vn/ 

1084.  
  H21.217.20 

Trường THCS Võ Xán - xã 

Tây Sơn - tỉnh Gia Lai 

Số 51, đường Võ Văn Dõng, xã 

Tây Sơn 
0256 3700234 

c2voxants.binhdinh@m

oet.edu.vn 

http://thcsvoxan.pgd

dttayson.edu.vn 

1085.  
  H21.217.21 

Trường THCS Bùi Thị 

Xuân - xã Tây Sơn - tỉnh 

Gia Lai 

QL 19, Khối Phú Xuân, xã Tây 

Sơn 
0359962129 

c2buithixuants.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thcsbuithixuan.

pgddttayson.edi.vn/ 
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1086.  
  H21.217.22 

Trường THCS Bình Nghi - 

xã Tây Sơn - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2, xã Tây Sơn 02563882127 

c2binhnghits.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://thcsbinhnghi.p

gdtayson.edu.vn 

 H21.218   UBND xã Bình Khê Xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai 03884317 
ubnd@binhkhe.gialai.go

v.vn 

binhkhe.gialai.gov.v

n 

1087.  
  H21.218.10 

Trường Mầm non Tây 

Thuận  - xã Bình Khê - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn  Thượng Sơn, xã Bình Khê 02563584004 
mntaythuan1972@gmail

.com 
 

1088.  
  H21.218.11 

Trường Mầm non Tây 

Giang  - xã Bình Khê - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Thượng Giang 1, xã Bình 

Khê 
0394103418 

mntaygiang1986@gmail

.com 

http://mntaygiang. 

pgddttayson.edu.vn/ 

1089.  
  H21.218.12 

Trường Tiểu học Tây Thuận  

- xã Bình Khê - tỉnh Gia Lai 
Thôn  Thượng Sơn, xã Bình Khê 0978719668 

c1taythuants.binh 

dinh@moet.edu.vn 

http://thtaythuan. 

pgddttayson.edu.vn 

1090.  
  H21.218.13 

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang  - xã Bình Khê - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Thượng Giang 2, xã Bình 

Khê 
0914139431 

c1taygiang1ts.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thso1taygiang. 

pgddttayson.edu.vn/ 

1091.  
  H21.218.14 

Trường Tiểu học số 2 Tây 

Giang  - xã Bình Khê - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Tả Giang 2, xã Bình Khê 0985950776 
c1taygiang2ts.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thso2taygiang. 

pgddttayson.edu.vn/ 

1092.  
  H21.218.15 

Trường THCS Tây Thuận  - 

xã Bình Khê - tỉnh Gia Lai 
Thôn  Thượng Sơn, xã Bình Khê 02563584105 

c2taythuants.binh 

dinh@moet.edu.vn 

http://thcstaythuan. 

pgddttayson.edu.vn/ 

1093.  
  H21.218.16 

Trường THCS Tây Giang  - 

xã Bình Khê - tỉnh Gia Lai 

Thôn Thượng Giang 1, xã Bình 

Khê 
0974460769 

c2taygiangts.binh 

dinh@moet.edu.vn 

http://thcstaygiang. 

pgddttayson.edu.vn/ 

 H21.219   UBND xã Bình Phú Xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai 03880232 
ubnd@binhphu.gialai.go

v.vn 

binhphu.gialai.gov.v

n 

1094.  
  H21.219.10 

Trường Mầm non Vĩnh An - 

xã Bình Phú - tỉnh Gia Lai 

Làng Kon Giọt 1, xã Bình Phú, tỉnh 

Gia Lai 
0343176824 

c0vinhants.binhdinh@m

oet.edu.vn 

http://mnvinhan.pgdd

ttayson.edu.vn 

1095.  
  H21.219.11 

Trường Mầm non Tây Phú - 

xã Bình Phú - tỉnh Gia Lai 

Thôn Phú Mỹ, xã Bình Phú, tỉnh 

Gia Lai 
0975416239 

c0tayphuts.binhdinh@m

oet.edu.vn 

https://mntayphu.pgd

dttayson.edu.vn 

1096.  
  H21.219.12 

Trường Mầm non Bình 

Tường - xã Bình Phú - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh 

Gia Lai 
397359688 

c0binhtuongts.binhdinh 

@moet.edu.vn 

https://mnbinhtuong.

pgddttayson.edu.vn 

1097.  
  H21.219.13 

Trường Tiểu học Bình 

Tường - xã Bình Phú - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hòa Trung, xã Bình Phú, tỉnh 

Gia Lai 
0973726070 

c1binhtuong1ts.binhdinh

@moet.edu.vn 

https://thbinhtuong.p

gddttayson.edu.vn/ 
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1098.  
  H21.219.14 

Trường Tiểu học Tây Phú - 

xã Bình Phú - tỉnh Gia Lai 

Thôn Phú Thọ, xã Bình Phú, tỉnh 

Gia Lai 
0986284755 

c1tayphu1ts.binhdinh@

moet.edu.vn 

https://thtayphu.pgdd

ttayson.edu.vn/ 

1099.  
  H21.219.15 

Trường Tiểu học Vĩnh An - 

xã Bình Phú - tỉnh Gia Lai 

Làng Kon Giọt 2, xã Bình Phú, tỉnh 

Gia Lai 
0982820034 

c1vinhants.binhdinh@m

oet.edu.vn 

binhdinh-

thvinhan@edu.viettel

.vn 

1100.  
  H21.219.16 

Trường THCS Mai Xuân 

Thưởng - xã Bình Phú - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hoà Trung, xã Bình Phú, tỉnh 

Gia Lai 
0385466403 

c2binhtuongts.binhdinh

@moet.edu.vn 

https://thcsmaixuanth

uong.pgddtayson.edu

.vn 

1101.  
 H21.219.17 Trường THCS Tây Phú 

Thôn Phú Thịnh, xã Bình Phú, tỉnh 

Gia Lai 
0986210239 

c2tayphuts.binhdinh@m

oet.edu.vn 

https://thcstayphu.p

gddttayson.edu.vn 

1102.  
  H21.219.18 

Trường PTDTBT THCS 

Tây Sơn - xã Bình Phú - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Kon Giọt 2, xã Bình Phú, tỉnh 

Gia Lai 
0971983516 

c2bantruts.binhdinh@m

oet.edu.vn 

http://ptdtbttayson.pg

ddttayson.edu.vn/ 

 H21.220   UBND xã Bình Hiệp Xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai 0 3883360 
ubnd@binhhiep.gialai.g

ov.vn 

binhhiep.gialai.gov.v

n 

1103.  
  H21.220.10 

Trường Mầm non Tây An - 

xã Bình Hiệp - tỉnh Gia Lai 
Trà Sơn, Bình Hiệp, Gia Lai 0352909037 

c0tayants.binhdinh@mo

et.edu.vn 

http://mntayan.pgddtt

ayson.edu.vn/ 

1104.  
  H21.220.11 

Trường Mầm non Bình Tân 

- xã Bình Hiệp - tỉnh Gia Lai 
Mỹ Thạch, Bình Hiệp, Gia Lai. 0385012350 

c0binhtants.binhdinh@

moet.edu.vn 

binhdinh_mgbt@edu

.viettel.vn 

1105.  
  H21.220.12 

Trường Mầm non Bình 

Thuận - xã Bình Hiệp - tỉnh 

Gia Lai 

Thuận Nhứt, Bình Hiệp, Gia Lai 02563883399 
c0binhthuants.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://mnbinhthuan.p

gddttayson.edu.vn 

1106.  
  H21.220.13 

Trường TH Tây An - xã 

Bình Hiệp - tỉnh Gia Lai 
Trà Sơn, Bình Hiệp, Gia Lai 0384875106 

c1tayants.binhdinh@gm

ail.com 

http://thtayan.pgddtta

yson.edu.vn/ 

1107.  
  H21.220.14 

Trường TH Bình Tân - xã 

Bình Hiệp - tỉnh Gia Lai 
Mỹ Thạch, Bình Hiệp, Gia Lai 0394718493 

c1binhtants.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://thbinhtan.pgdd

ttayson.edu.vn/ 

1108.  
  H21.220.15 

Trường TH Bình Thuận - xã 

Bình Hiệp - tỉnh Gia Lai 
Thuận Nhứt, Bình Hiệp, Gia Lai 02563883213 

c1binhthuants.binhdinh

@moet.edu.vn 

binhdinh_thbinhthua

n@edu.viettel.vn 

1109.  
  H21.220.16 

Trường THCS Tây An - xã 

Bình Hiệp - tỉnh Gia Lai 
Trà Sơn, Bình Hiệp, Gia Lai 0986177112 

ubnd@binhhiep.gialai.g

ov.vn 

binhhiep.gialai.gov.v

n 

https://thcstayphu.pgddttayson.edu.vn/
https://thcstayphu.pgddttayson.edu.vn/
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1110.  
  H21.220.17 

Trường THCS Bình Tân - 

xã Bình Hiệp - tỉnh Gia Lai 
Mỹ Thạch, Bình Hiệp, Gia Lai 0987139284 

c2binhtants.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://thcsbinhtan.pg

ddttayson.edu.vn 

1111.  
  H21.220.18 

Trường THCS Bình Thuận - 

xã Bình Hiệp - tỉnh Gia Lai 
Thuận Nhứt, Bình Hiệp, Gia Lai 0971353580 

c2binhthuants.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thcsbinhthuan.

pgddttayson.edu.vn/ 

 H21.221   UBND xã Bình An Xã Bình An, tỉnh Gia Lai 03883360 
ubnd@binhan.gialai.gov

.vn 
binhan.gialai.gov.vn 

1112.  
  H21.221.10 

Trường Mầm non Bình 

Thành - xã Bình An - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Kiên Ngãi, xã Bình An, tỉnh 

Gia Lai. 
0385240607 

C0binhthanhts.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://mnbinhthành.p

gddttayson.edu.vn 

1113.  
  H21.221.11 

Trường Mầm non Bình Hòa 

- xã Bình An - tỉnh Gia Lai 
Thôn Trường Định 2- Xã Bình An 0345603247 

mnbinhhoa01@gmail.co

m 

http://mnbinhhoa.pgd

dttayson.edu.vn 

1114.  
  H21.221.12 

Trường Mầm non Tây Vinh 

- xã Bình An - tỉnh Gia Lai 

Thôn Nhơn Thuận, xã Bình An, 

tỉnh Gia Lai 
0393827295 

c0tayvinhts.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://mntayvinh.pgd

dttayson.edu.vn 

1115.  
  H21.221.13 

Trường Mầm non Tây Bình 

- xã Bình An - tỉnh Gia Lai 

thôn Mỹ An, xã Bình An, tỉnh Gia 

Lai 
0335786624 

mamnontaybinh@gmail.

com 

https://mntaybinh.pg

ddttayson.edu.vn 

1116.  
  H21.221.14 

Trường tiểu học Tây Bình - 

xã Bình An - tỉnh Gia Lai 

Thôn Mỹ An, xã Bình An, tỉnh Gia 

Lai 
0904904546 

c1taybinhts.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://thtaybinh. 

pgddttayson.edu.vn 

1117.  
  H21.221.15 

Trường tiểu học Bình Thành 

- xã Bình An - tỉnh Gia Lai 

Thôn Kiên Ngãi, xã Bình An, tỉnh 

Gia Lai. 
0394007005 

c1binhthanhts.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thbinhthanh.pg

ddttayson.edu.vn 

1118.  
  H21.221.16 

Trường tiểu học Tây Vinh - 

xã Bình An - tỉnh Gia Lai 
Thôn Nhơn Thuận xã, Bình An 0398320008 

c1tayvinhts.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://thtayvinh.pgdd

ttayson.edu.vn 

1119.  
  H21.221.17 

Trường tiểu học Bình Hòa - 

xã Bình An - tỉnh Gia Lai 

Thôn Trường Định 1, xã Bình An, 

tỉnh Gia Lai 
0977405714 

c1binhhoa2ts.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thbinhhoa.pgdd

ttayson.edu.vn 

1120.  
  H21.221.18 

Trường THCS Bình Thành - 

xã Bình An - tỉnh Gia Lai 
Thôn Kiên Long, xã Bình An 02566289199 

c2binhthanhts.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://thcsbinhthanh.

pgddttayson.edu.vn/ 

1121.  
  H21.221.19 

Trường THCS Bình Hòa - 

xã Bình An - tỉnh Gia Lai 

Thôn Trường Định 1, Bình An, Gia 

Lai 
0975040237 

c2binhhoats.binhdinh@

moet.edu.vn 

thcsbinhhoa.pgddttay

son.edu.vn 

1122.  
  H21.221.20 

Trường THCS Tây Vinh - 

xã Bình An - tỉnh Gia Lai 
Thôn Nhơn Thuận xã, Bình An 02563051858 

c2tayvinhts.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://thcstayvinh.pg

ddttayson.edu.vn 
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1123.  
  H21.221.21 

Trường THCS Tây Bình - 

xã Bình An - tỉnh Gia Lai 
Thôn Mỹ An, xã Bình An 02563783016 

c2taybinhts.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://thcstaybinh.pg

ddttayson.edu.vn/ 

 H21.222   UBND xã Hoài Ân Xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai 03870242 
ubnd@hoaian.gialai.gov

.vn 
hoaian.gialai.gov.vn 

1124.  
  H21.222.10 

Trường Mầm Non Ân Đức - 

xã Hoài Ân - tỉnh Gia Lai 

Thôn Gia Trị, xã Hoài Ân, tỉnh Gia 

Lai 
0982263259 

c0anducha.binhdinh@m

oet.edu.vn 
hoaian.gialai.gov.vn 

1125.  
  H21.222.11 

Trường Mầm Non Tăng Bạt 

Hổ - xã Hoài Ân - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh 

Gia Lai 
0961192969 

c0tangbathoha.binhdinh

@moet.edu.vn 
hoaian.gialai.gov.vn 

1126.  
  H21.222.12 

Trường Mầm Non Ân 

Phong - xã Hoài Ân - tỉnh 

Gia Lai 

An Thiện, Hoài Ân, xã Hoài Ân, 

tỉnh Gia Lai 
0912770879 

ubnd@hoaian.gialai.gov

.vn 
hoaian.gialai.gov.vn 

1127.  
  H21.222.13 

Trường Mầm Non Ân 

Tường Đông - xã Hoài Ân - 

tỉnh Gia Lai 

Thạch long 1, xã Hoài Ân, tỉnh Gia 

Lai 
 ubnd@hoaian.gialai.gov

.vn 
hoaian.gialai.gov.vn 

1128.  
  H21.222.14 

Trường Mầm Non 19/4 - xã 

Hoài Ân - tỉnh Gia Lai 

Thôn Gia Chiểu, Hoài Ân, tỉnh Gia 

Lai 
 ubnd@hoaian.gialai.gov

.vn 
hoaian.gialai.gov.vn 

1129.  
  H21.222.15 

Trường THCS Ân Đức - xã 

Hoài Ân - tỉnh Gia Lai 

Thôn Đức Long, xã Hoài Ân, tỉnh 

Gia Lai 
0914769479 

Vanthuthcsad@hoaian.g

ialai.gov.vn 
hoaian.gialai.gov.vn 

1130.  
  H21.222.16 

Trường THCSTăng Bạt Hổ 

- xã Hoài Ân - tỉnh Gia Lai 

150 Hùng vương, xã Hoài Ân, tỉnh 

Gia Lai 
0368384442 

vtc2tangbatho@hoaian. 

binhdinh.gov.vn 
hoaian.gialai.gov.vn 

1131.  
  H21.222.17 

Trường THCS Ân Tường 

Đông - xã Hoài Ân - tỉnh 

Gia Lai 

Thạch long 1, xã Hoài Ân, tỉnh Gia 

Lai 
0986694803 

vtc2antuongdong@hoai

an. binhdinh.gov.vn 
hoaian.gialai.gov.vn 

1132.  
  H21.222.18 

Trường Tiểu học Ân Đức - 

xã Hoài Ân - tỉnh Gia Lai 

Đức Long, xã Hoài Ân, tỉnh Gia 

Lai 
0974449079 

vtc1anduc@hoaian.binh

dinh.gov.vn 
hoaian.gialai.gov.vn 

1133.  
  H21.222.19 

Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ - xã Hoài Ân - tỉnh Gia 

Lai 

Gò Cau, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai 0919460846 
vtc1tangbatho@hoaian.

binhdinh.gov.vn 
hoaian.gialai.gov.vn 

1134.  
 H21.222.20 

Trường Tiểu học Ân Phong 

- xã Hoài Ân - tỉnh Gia Lai 
An Thiện, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai 0374051500 

vtc1anphong@hoaian.bi

nhdinh.gov.vn 
hoaian.gialai.gov.vn 

1135.  
 H21.222.21 

Trường Tiểu học Ân Tường 

Đông - xã Hoài Ân - tỉnh 

Gia Lai 

Thạch long 1, xã Hoài Ân, tỉnh Gia 

Lai 
0974530682 

vtc1antuongdong@hoai

an.binhdinh.gov.vn 
hoaian.gialai.gov.vn 
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 H21.223   UBND xã Ân Tường Xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai 03873079 
ubnd@antuong.gialai.go

v.vn 

antuong.gialai.gov.v

n 

1136.  
  H21.223.10 

Trường Mần non Ân Tường 

Tây - xã Ân Tường - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Phú Khương, xã Ân Tường 0979671698 
toan.mntbhha@gmail.co

m 

http://c0antuongtay.p

gdhoaian.edu.vn/ 

1137.  
  H21.223.11 

Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây - xã Ân Tường - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường 0566264222 
c1so1antuongtayha.binh

dinh@moet.edu.vn 

c1so1antuongtay.pgd

hoaian.edu.vn 

1138.  
  H21.223.12 

Trường THCS Ân Tường 

Tây - xã Ân Tường - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Phú Khương, xã Ân Tường, 

tỉnh Gia Lai 
0376057436 

thcsantuongtaypk@gmai

l.com 

http://c2antuongtay.p

gdhoaian.edu.vn/ 

1139.  
  H21.223.13 

Trường Mầm non Ân Hữu - 

xã Ân Tường - tỉnh Gia Lai 

Thôn Liên Hội, xã Ân Tường, tỉnh 

Gia Lai  
0384934669 

c0anhuuha.binhdinh@m

oet.edu.vn 

http://c0anhuu.pgdho

aian.edu.vn/ 

1140.  
  H21.223.14 

Trường Tiểu học Ân Hữu - 

xã Ân Tường - tỉnh Gia Lai 

Thôn Liên Hội, xã Ân Tường, tỉnh 

Gia Lai 
0373489514 

C1anhuuha.binhdinh@e

du.vn 

c1anhuu.pgdhoaian.e

du.vn 

1141.  
  H21.223.15 

Trường THCS Ân Hữu - xã 

Ân Tường - tỉnh Gia Lai 

Thôn Liên Hội, Xã Ân Tường, 

Tỉnh Gia Lai 
0978531801 

hoangthcsanhuu@gmail.

com 

http://c2anhuu.pgdho

aian.edu.vn/ 

1142.  
  H21.223.16 

Trường Tiểu học Đăk Mang 

- xã Ân Tường - tỉnh Gia Lai 

Thôn O6, Xã Ân Tường, tỉnh Gia 

Lai 
0379211117 thdakmang@gmail.com 

http://c1dakmang.pg

dhoaian.edu.vn 

1143.  
  H21.223.17 

Trường Phổ thông dân tộc 

Nội trú  THCS - xã Ân 

Tường - tỉnh Gia Lai 

Thôn Xuân Sơn, Ân Tường, Gia 

Lai 
0977478424 

c2ptdtntha.binhdinh@m

oet.edu.vn 

http:/ptdtnthoaian.pg

dhoaian.edu.vn 

 H21.224   UBND xã Kim Sơn Xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai 03873102 
ubnd@kimson.gialai.go

v.vn 
kimson.gialai.gov.vn 

1144.  
  H21.224.10 

Trường Mẫu giáo Vùng Cao 

- xã Kim Sơn - tỉnh Gia Lai 
Thôn 6, xã Kim Sơn,  tỉnh Gia Lai 0987758477 mgvungcao@gmail.com 

http://c0vungcao.pgd

hoaian.edu.vn/ 

1145.  
  H21.224.11 

Trường Mầm non Ân Nghĩa 

- xã Kim Sơn - tỉnh Gia Lai 

Thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh 

Gia Lai 
02563873520 

c0annghiaha.binhdinh@

moet.edu.vn 
 

1146.  
  H21.224.12 

Trường Tiểu học Ân Nghĩa 

- xã Kim Sơn - tỉnh Gia Lai 
Thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn,  02563873117 

truongtieuhocannghia@

gmai.com 
 

1147.  
  H21.224.13 

Trường Tiểu học Bok Tới - 

xã Kim Sơn - tỉnh Gia Lai 
Thôn T5, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai 0383724314 thboktoi@yahoo.com.vn  
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1148.  
  H21.224.14 

Trường THPT Ân Nghĩa - 

xã Kim Sơn - tỉnh Gia Lai 
Thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn,  02563873109 

c2annghiaha.binhdinh@

moet.edu.vn 

http://c2annghia.pgd

hoaian.edu.vn/ 

 H21.225   UBND xã Vạn Đức Xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai 03870338 
ubnd@vanduc.gialai.go

v.vn 
vanduc.gialai.gov.vn 

1149.  
  H21.225.10 

Trường mầm non Ân Tín - 

xã Vạn Đức - tỉnh Gia Lai 

Thanh Lương -  Xã Vạn Đức - tỉnh 

Gia lai 
0342322388 

c0antinha.binhdinh@mo

et.edu.vn 
vanduc.gialai.gov.vn 

1150.  
  H21.225.11 

Trường mầm non Ân Thạnh 

- xã Vạn Đức - tỉnh Gia Lai 

Thế Thạnh 1 -  Xã Vạn Đức - tỉnh 

Gia lai 
0987360427 

thanhthuy.mnan@gmail.

com 
vanduc.gialai.gov.vn 

1151.  
  H21.225.12 

Trường Tiểu học Ân Tín - 

xã Vạn Đức - tỉnh Gia Lai 

Thanh Lương -  Xã Vạn Đức - tỉnh 

Gia lai 
0374196377 

c1so1antinha.binhdinh

@moet.edu.vn 
vanduc.gialai.gov.vn 

1152.  
  H21.225.13 

Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn - xã Vạn Đức - 

tỉnh Gia Lai 

Thế Thạnh 2 -  Xã Vạn Đức - tỉnh 

Gia lai 
0914742728 

c1tangdoanvanha.binhdi

nh@moet.edu.vn 
vanduc.gialai.gov.vn 

1153.  
  H21.225.14 

Trường Trung học cơ sở Ân 

Tín - xã Vạn Đức - tỉnh Gia 

Lai 

Thanh Lương -  Xã Vạn Đức - tỉnh 

Gia lai 
0984740222 

c2antinha.binhdinh@mo

et.edu.vn 
vanduc.gialai.gov.vn 

1154.  
  H21.225.15 

Trường Trung học cơ sở Ân 

Thạnh - xã Vạn Đức - tỉnh 

Gia Lai 

Thế Thạnh 2 -  Xã Vạn Đức - tỉnh 

Gia lai 
0987586587 

c2anthanhha.binhdinh@

moet.edu.vn 
vanduc.gialai.gov.vn 

 H21.226   UBND xã Ân Hảo Xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai 03874121 
ubnd@anhao.gialai.gov.

vn 
anhao.gialai.gov.vn 

1155.  
  H21.226.10 

Trường mầm non Ân Hảo 

Đông - xã Ân Hảo - tỉnh Gia 

Lai 

Vạn Hòa -  Xã Ân Hảo  tỉnh Gia lai 0971954246 
C0anhaodongha.binhdin

h@moet.edu.vn 

http://c0anhaodong.p

gdhoaian.edu.vn 

1156.  
  H21.226.11 

Trường mầm non Ân Hảo 

Tây - xã Ân Hảo - tỉnh Gia 

Lai 

Vạn Trung, Ân Hảo, Gia Lai 0948763141 
c0anhaotayha.binhdinh

@moet edu.vn 

c0anhaotay.pgdhoaia

n.edu.vn 

1157.  
  H21.226.12 

Trường mầm non Ân Mỹ - 

xã Ân Hảo - tỉnh Gia Lai 
Mỹ Thành, Ân Hảo, Gia Lai 0979342215 

c0anmyha.binhdinh@m

oet.edu 

http://c0anmy.pgdho

aian.edu.vn 

1158.  
  H21.226.13 

Trường Tiểu học Ân Mỹ - 

xã Ân Hảo - tỉnh Gia Lai 

Thôn Long Quang, xã Ân Hảo, 

tỉnh Gia Lai 
0948164889 

quangthat01@gmail.co

m 

http://c1anmy.pgdho

aian.edu.vn 

1159.  
  H21.226.14 

Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông - xã Ân Hảo - tỉnh Gia 

Lai 

Vạn Hòa, Ân Hảo, Gia Lai 0386740125 
C1anhaodongha.binhdin

h@.moet.edu.vn 

http://c1anhaodong.p

gdhoaian.edu.vn 
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1160.  
  H21.226.15 

Trường Tiểu học Ân Hảo 

Tây - xã Ân Hảo - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Vạn Trung, xã Ân Hảo, tỉnh 

Gia Lai 
0981286917 

c1anhaotayha.binhdinh

@moet.edu.vn 

http://c1anhaotay.pg

dhoaian.edu.vn 

1161.  
  H21.226.16 

Trường Trung học cơ sở Ân 

Mỹ - xã Ân Hảo - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Long Quang, xã Ân Hảo, 

tỉnh Gia Lai 
0977813562 

c2anmyha.binhdinh@m

oet.edu.vn 

http://thcsanmy.edu.v

n/ 

1162.  
  H21.226.17 

Trường Trung học cơ sở Ân 

Hảo Đông - xã Ân Hảo - 

tỉnh Gia Lai 

Hội Long, Ân Hảo, Gia Lai 0345374489 
C2anhaodongha.binhdin

h@.moet.edu.vn 

http://C2anhaodong.

pgdhoaian.edu.vn 

1163.  
  H21.226.18 

Trường Trung học cơ sở Ân 

Hảo Tây - xã Ân Hảo - tỉnh 

Gia Lai 

Vạn Tín, Ân Hảo, Gia Lai 0974530697 duyvogiu@gmail.com 
https://thcsanhaotay.

edu.vn 

 H21.227   UBND xã Vân Canh Xã Vân Canh , tỉnh Gia Lai 03888005 
ubnd@vancanh.gialai.go

v.vn 

vancanh.gialai.gov.v

n 

1164.  
  H21.227.05 

Trung tâm cung ứng dịch 

dịch vụ sự nghiệp công xã 

Vân canh - tỉnh Gia Lai 

Làng Hiệp Giao, xã Vân Canh 0968889707 
ngotuanmttqvancanh@g

mail.com 

https://vancanh.binhd

inh.gov.vn/ 

1165.  
  H21.227.06 

Ban quản lý xã  Vân Canh - 

xã Vân Canh - tỉnh Gia Lai 
Số 525 Quang Trung-xã Vân Canh 0987128127 thanhktht@gmail.com 

https://vancanh.binhd

inh.gov.vn/ 

1166.  
  H21.227.10 

Trường Mầm non Vân Canh 

- xã Vân Canh - tỉnh Gia Lai 
Làng Hiệp Giao, xã Vân Canh 0354067868 

truongmamnonvancanh

@gmail.com 

https://vancanh.binhd

inh.gov.vn/ 

1167.  
  H21.227.11 

Trường Mẫu giáo Canh 

Thuận - xã Vân Canh - tỉnh 

Gia Lai 

Làng hòn Mẻ, Vân Canh 0387682403 vuhanh47@gmail.com 
https://vancanh.binhd

inh.gov.vn/ 

1168.  
  H21.227.12 

Trường Mẫu giáo Canh Hòa 

- xã Vân Canh - tỉnh Gia Lai 
Làng Canh Thành , xã Vân Canh 0978629547 

mgcanhhoa2023@gmail

.com 

http://mgcanhhoa.pg

dvancanh.edu.vn 

1169.  
  H21.227.13 

Trường Tiểu học Vân Canh 

- xã Vân Canh - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2, xã Vân Canh 0961192968 tranphucluy@gmail.com 

https://vancanh.binhd

inh.gov.vn/ 

1170.  
  H21.227.14 

Trường Tiểu học Canh 

Thuận - xã Vân Canh - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Hòn Mẻ, xã Vân Canh 0935590499 
huuthuongvc@gmail.co

m 

https://vancanh.binhd

inh.gov.vn/ 

1171.  
  H21.227.15 

Trường Tiểu học Canh Hòa 

- xã Vân Canh - tỉnh Gia Lai 
Làng Canh Thành, xã Vân Canh 0972156559 

tranvanthovc@gmail.co

m 

https://vancanh.binhd

inh.gov.vn/ 
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1172.  
  H21.227.16 

Trường THCS Vân Canh - 

xã Vân Canh - tỉnh Gia Lai 
Làng Canh Tân, xã Vân Canh 0985202769 

votrungsanh.ht@gmail,c

om 

https://vancanh.binhd

inh.gov.vn/ 

1173.  
  H21.227.17 

Trường THCS BT Canh 

Thuận - xã Vân Canh - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Kà Xim. Xã Canh Thuận 0975069917 
luongtuan917@gmail.co

m 

https://vancanh.binhd

inh.gov.vn/ 

 H21.228   Xã Canh Vinh Xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai 03889326 
ubnd@canhvinh.gialai.g

ov.vn 

canhvinh.gialai.gov.v

n 

1174.  
  H21.228.05 

Ban Quản lý xã Canh Vinh 

- xã Canh Vinh - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn An Long 1, Xã Canh Vinh, 

Tỉnh Gia Lai 
0935647499 

banqldacanhvinh@mail.

com 
 

1175.  
  H21.228.06 

Trung tâm cung ứng dịch vụ 

sự nghiệp công xã Canh 

Vinh - xã Canh Vinh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hiển Đông, xã Canh Vinh, 

tỉnh Gia La Lai 
0944130267   

1176.  
  H21.228.10 

Trường Mẫu giáo Canh 

Vinh - xã Canh Vinh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn An Long 2, Xã Canh Vinh, 

Tỉnh Gia Lai 
0375698987 

nguyenhongainhi@gmai

l.com 

http://mgcanhvinh.pg

dvancanh.edu.vn 

1177.  
  H21.228.11 

Trường Mẫu giáo Canh 

Hiển - xã Canh Vinh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Tân Quang, xã Canh Vinh, 

Tỉnh Gia Lai 
0399023069 huong78cv@gmail.com 

http://mgcanhhien.pg

dvancanh.edu.vn 

1178.  
  H21.228.12 

Trường Mẫu giáo Canh 

Hiệp - xã Canh Vinh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 4, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai  0395052337 
luuthingocanh457@gma

il.com 

http://mgcanhhiep.pg

dvancanh.edu.vn 

1179.  
  H21.228.13 

Trường Tiểu học số 1 Canh 

Vinh - xã Canh Vinh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn An Long 2, Xã Canh Vinh, 

Tỉnh Gia Lai 
0868034568 

leminhnhung@gmail.co

m 

http://thso1canhvinh.

pgdvancanh.edu.vn/ 

1180.  
  H21.228.14 

Trường Tiểu học số 2 Canh 

Vinh - xã Canh Vinh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hiệp Vình 2, xã Canh Vinh, 

tỉnh Gia Lai 
0947814033 

nguyenthanhtien99@gm

ail.com 

http://thso2canhvinh.

pgdvancanh.edu.vn/ 

1181.  
  H21.228.15 

Trường TH&THCS Canh 

Hiển - xã Canh Vinh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hiển Đông, xã Canh Vinh, 

tỉnh Gia Lai 
0988238578 

ththcschien@vancanh.bi

nhdinh.gov.vn 
 

1182.  
  H21.228.16 

Trường Tiểu học Canh Hiệp 

- xã Canh Vinh - tỉnh Gia 

Lai 

Làng Suối Đá, xã Canh Vinh, Gia 

Lai 
0396642118 

tieuhoccanhhiep@gmail

.com 

http://thcanhhiep.pgd

vancanh.edu.vn 
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1183.  
  H21.228.17 

Trường THCS Canh Vinh - 

xã Canh Vinh - tỉnh Gia Lai 

Thôn Hiệp Vinh 1, xã Canh Vinh, 

tỉnh Gia Lai 
0975069919 

thcscvinh.thcscanhvinhv

c 

@inetcloud.vn 

thcscanhvinh.pgdvan

canh.edu.vn 

 H21.229   UBND xã Canh Liên  Xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai 03428863 
ubnd@canhlien.gialai.g

ov.vn 

canhlien.gialai.gov.v

n 

1184.  
  H21.229.10 

Trường Mẫu giáo Canh 

Liên - xã Canh Liên - tỉnh 

Gia Lai 

Làng Hà Giao, xã Canh Liên, tỉnh 

Gia Lai 
963240369 truongmgcl@gmail.com 

Canhlien.gialai.gov.v

n 

1185.  
  H21.229.11 

Trường Tiểu học Canh Liên 

- xã Canh Liên - tỉnh Gia Lai 

Làng Hà Giao, xã Canh Liên, tỉnh 

Gia Lai 
355697564 

truongthcanhlien@gmail

.com 

Canhlien.gialai.gov.v

n 

1186.  
  H21.229.12 

Trường phổ thông dân tộc 

Bán trú Canh Liên - xã Canh 

Liên - tỉnh Gia Lai 

Làng Hà Giao, xã Canh Liên, tỉnh 

Gia Lai 
0869670799 

dinhmanh77ht@gmail.c

om 

Canhlien.gialai.gov.v

n 

 H21.230   UBND xã Vĩnh Thạnh Xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai 03886374 
ubnd@vinhthanh.gialai.

gov.vn 

vinhthanh.gialai.gov.

vn 

1187.  
  H21.230.05 

Trung tâm Văn hoá-Thông 

tin-Thể thao xã Vĩnh Thạnh 

- xã Vĩnh Thạnh - tỉnh Gia 

Lai 

02 Hồ Xuân Hương và 12 Đô Đốc 

Bảo, thôn Định Tố, xã Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Gia Lai 

09146619469 
vanthuttvhtt@vinhthanh

.gialai.gov.vn 

https://vinhthanh.gial

ai.gov.vn 

1188.  
  H21.230.06 

Ban Quản lý xã Vĩnh Thạnh 

- xã Vĩnh Thạnh - tỉnh Gia 

Lai 

134 Nguyễn Huệ, Thôn Định Tố, 

Xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia lai 
0913625245 

vanthubql@vinhthanh.g

ov.vn 

https://vinhthanh.gial

ai.gov.vn 

1189.  
  H21.230.10 

Trường Mầm non Vĩnh 

Thạnh - xã Vĩnh Thạnh - 

tỉnh Gia Lai 

21 Huỳnh Thị Đào, thôn Định 

Thiền, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai 
0336078785 

mnhuyen.vinhthanh@g

mail.com 

https://vinhthanh.gial

ai.gov.vn 

1190.  
  H21.230.11 

Trường Mầm non Vĩnh Hảo  

- xã Vĩnh Thạnh- tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Định Tam, xã Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Gia lai 
0373325995 

mnvinhhao.vinhthanh@

gmail.com 

https://vinhthanh.gial

ai.gov.vn 

1191.  
  H21.230.12 

Trường Mầm non Vĩnh 

Thạnh - xã Vĩnh Thạnh - 

tỉnh Gia Lai 

21 Huỳnh Thị Đào, thôn Định 

Thiền, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai 
0336078785 

mnhuyen.vinhthanh@g

mail.com 

https://vinhthanh.gial

ai.gov.vn 
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1192.  
  H21.230.13 

Trường Mầm non Vĩnh Hảo 

- xã Vĩnh Thạnh - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Định Tam, xã Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Gia lai 
0373325995 

mnvinhhao.vinhthanh@

gmail.com 

https://vinhthanh.gial

ai.gov.vn 

1193.  
  H21.230.14 

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thạnh - xã Vĩnh Thạnh - 

tỉnh Gia Lai 

530 Nguyễn Huệ, thôn Định Bình, 

xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai 
0978047072 

ththitran.vinhthanh@gm

ai.com 

https://vinhthanh.gial

ai.gov.vn 

1194.  
  H21.230.15 

Trường Tiểu học Vĩnh Hảo 

- xã Vĩnh Thạnh - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Định Tam, xã Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Gia lai 
0362560123 

thvinhhao.vinhthanh1@

gmail.com 

https://vinhthanh.gial

ai.gov.vn 

1195.  
  H21.230.16 

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thạnh - xã Vĩnh Thạnh - 

tỉnh Gia Lai 

530 Nguyễn Huệ, thôn Định Bình, 

xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai 
0978047072 

ththitran.vinhthanh@gm

ai.com 

https://vinhthanh.gial

ai.gov.vn 

1196.  
  H21.230.17 

Trường Tiểu học Vĩnh Hảo 

- xã Vĩnh Thạnh - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Định Tam, xã Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Gia lai 
0362560123 

thvinhhao.vinhthanh1@

gmail.com 

https://vinhthanh.gial

ai.gov.vn 

1197.  
  H21.230.18 

Trường Trung học cơ sở 

Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh 

Thạnh - tỉnh Gia Lai 

19 đường Huỳnh Thị Đào, thôn 

Định Thiền, xã Vĩnh Thạnh, Tỉnh 

Gia Lai 

0363030123 
thcsthitran.vinhthanh@g

mail.com 

https://vinhthanh.gial

ai.gov.vn 

1198.  
  H21.230.19 

Trường Trung học cơ sở 

Vĩnh Hảo - xã Vĩnh Thạnh - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Định Tam, xã Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Gia lai 
0986063122 

thcsvinhhao.vinhthanh

@gmail.com 

https://vinhthanh.gial

ai.gov.vn 

1199.  
  H21.230.20 

Trường Trung học cơ sở 

Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh 

Thạnh - tỉnh Gia Lai 

19 đường Huỳnh Thị Đào, thôn 

Định Thiền, xã Vĩnh Thạnh, Tỉnh 

Gia Lai 

0363030123 
thcsthitran.vinhthanh@g

mail.com 

https://vinhthanh.gial

ai.gov.vn 

1200.  
  H21.230.21 

Trường Trung học cơ sở 

Vĩnh Hảo - xã Vĩnh Thạnh - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Định Tam, xã Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Gia lai 
0986063122 

thcsvinhhao.vinhthanh

@gmail.com 

https://vinhthanh.gial

ai.gov.vn 

 H21.231   Xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai 03886358 
ubnd@vinhthinh.gialai.g

ov.vn 

vinhthinh.gialai.gov.

vn 

1201.  
  H21.231.10 

Trường Mầm non Vĩnh 

Hiệp - xã Vĩnh Thịnh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Thịnh, 

tỉnh Gia Lai 
0386245570 

mgvinhhiep.vinhthanh@

gmail.com 

https://vinhthinh.gial

ai.gov.vn 
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1202.  
  H21.231.11 

Trường Mẫu giáo Vĩnh 

Thịnh - xã Vĩnh Thịnh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn An Ngoại, xã Vĩnh Thịnh, 

tỉnh Gia lai 
0334709234 

mgvinhthinh.vinhthanh

@gmail.com 

https://vinhthinh.gial

ai.gov.vn 

1203.  
  H21.231.12 

Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 

- xã Vĩnh Thịnh - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Thịnh, 

tỉnh Gia Lai 
0866523555 

thvinhhiep.pgdvinhthan

h@gmail.com 

https://vinhthinh.gial

ai.gov.vn 

1204.  
  H21.231.13 

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thịnh - xã Vĩnh Thịnh - tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Vĩnh Định, xã Vĩnh Thịnh, 

tỉnh Gia lai 
0983345831 

tieuhocvinhthinh2020@

gmail.com 

https://vinhthinh.gial

ai.gov.vn 

1205.  
  H21.231.14 

Trường Trung học cơ sở 

Vĩnh Hiệp - xã Vĩnh Thịnh 

- tỉnh Gia Lai 

Thôn Vĩnh Khương, xã Vĩnh 

Thịnh, tỉnh Gia Lai 
0364932179 

thcsvinhhiep.vinhthanh

@gmail.com 

https://vinhthinh.gial

ai.gov.vn 

1206.  
  H21.231.15 

Trường Trung học cơ sở 

Huỳnh Thị Đào - xã Vĩnh 

Thịnh - tỉnh Gia Lai 

Thôn Vĩnh Định, xã Vĩnh Thịnh, 

tỉnh Gia Lai 
0935485567 

thcshtd.vinhthinh@gmai

l.com 

https://vinhthinh.gial

ai.gov.vn 

 H21.232   UBND xã Vĩnh Quang Xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai 03787007 
ubnd@vinhquang.gialai.

gov.vn 

vinhquang.gialai.gov

.vn 

1207.  
  H21.232.10 

Trường Mầm non Vĩnh 

Quang - xã Vĩnh Quang - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Định Trung, xã Vĩnh Quang, 

tỉnh Gia Lai 
0942475234 

mnvinhquang.vinhthanh

@gmail.com 

vinhquang.gialai.gov

.vn 

1208.  
 H21.232.11 

Trường Mẫu giáo Vĩnh 

Thuận - xã Vĩnh Quang - 

tỉnh Gia Lai 

Làng 2, xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia 

Lai 
0357886350 

mnvinhthuan.vinhthanh

@gmail.com 

vinhquang.gialai.gov

.vn 

1209.  
 H21.232.12 

Trường Mẫu giáo Vĩnh Hòa 

- xã Vĩnh Quang - tỉnh Gia 

Lai 

xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai 0355697506 
mgvinhhoa.vinhthanh@

gmail.com 

vinhquang.gialai.gov

.vn 

1210.  
 H21.232.10 

Trường Mầm non Vĩnh 

Quang - xã Vĩnh Quang - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Định Trung, xã Vĩnh Quang, 

tỉnh Gia Lai 
0942475234 

mnvinhquang.vinhthanh

@gmail.com 

vinhquang.gialai.gov

.vn 

1211.  
  H21.232.13 

Trường Tiểu học Vĩnh 

Quang - xã Vĩnh Quang - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Định trung, xã Vĩnh Quang, 

tỉnh Gia lai 
0914534214 

thvinhhao.vinhthanh1@

gmail.com 

https://vinhquang.gia

lai.gov.vn 

1212.  
  H21.232.14 

Trường Trung học cơ sở 

Vĩnh Quang - xã Vĩnh 

Quang - tỉnh Gia Lai 

Thôn Định Trung, xã Vĩnh Quang, 

Tỉnh Gia Lai 
0974615848 

thcsvinhquang.vinhthan

h@gmail.com 

https://vinhquang.gia

lai.gov.vn 
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1213.  
  H21.232.15 

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Vĩnh Thuận - xã 

Vĩnh Quang - tỉnh Gia Lai 

Làng 2, xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia 

lai 
0985450279 

ptcsvinhthuan.vinhthanh

@gmail.com 

https://vinhquang.gia

lai.gov.vn 

1214.  
  H21.232.16 

Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở Vĩnh Hòa - xã 

Vĩnh Quang - tỉnh Gia Lai 

thôn M7, xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia 

Lai 
785561368 

ptcsvinhhoa@vinhthanh

.gialai.gov.vn 

https://vinhquang.gia

lai.gov.vn 

 H21.233   UBND xã Vĩnh Sơn Xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai 06552441 
ubnd@vinhson.gialai.go

v.vn 
vinhson.gialai.gov.vn 

1215.  
  H21.233.10 

Trường mẫu giáo Vĩnh Kim 

- xã Vĩnh Sơn - tỉnh Gia Lai 

Thôn O5, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia 

Lai 
0357406779 

mgvinhkim.vinhson@g

mail.com 
vinhson.gialai.gov.vn 

1216.  
  H21.233.11 

Trường mẫu giáo Vĩnh Sơn 

- xã Vĩnh Sơn - tỉnh Gia Lai 

Thôn K3, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia 

Lai 
0364322006 

mgvinhson.vinhthanh@

gmail.com 
vinhson.gialai.gov.vn 

1217.  
  H21.233.12 

Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 

- xã Vĩnh Sơn - tỉnh Gia Lai 

Thôn K3, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia 

Lai 
0378158899 

thvinhson.vinhthanh@g

mail.com 
vinhson.gialai.gov.vn 

1218.  
  H21.233.13 

Trường PTDT Bán trú TH 

& THCS Vĩnh Kim - xã 

Vĩnh Sơn - tỉnh Gia Lai 

Thôn Đăk Tra, xã Vĩnh Sơn, tỉnh 

Gia Lai 
0973703207 

vinhkim.vinhthanh@gm

ail.com 
vinhson.gialai.gov.vn 

1219.  
  H21.233.14 

Trường PTDT Bán trú 

THCS Vĩnh Sơn - xã Vĩnh 

Sơn - tỉnh Gia Lai 

Thôn Suối Đá, xã Vĩnh Sơn, tỉnh 

Gia Lai 
0981290089 

vinhson.vinhthanh@gm

ail.com 
vinhson.gialai.gov.vn 

 H21.234   UBND xã An Hòa  Xã An Hòa, tỉnh Gia Lai 03878646 
ubnd@anhoa.gialai.gov.

vn 
anhoa.gialai.gov.vn 

1220.  
  H21.234.05 

Trung tâm VH-TT-TT Xã 

An Hoà - xã An Hòa - tỉnh 

Gia Lai 

Xuân Phong Bắc - Xã An Hòa- Gia 

Lai 
0384193242 

Honghieu911@gmail.co

n 

https://anhoa.gialai.g

ov.vn/ 

1221.  
  H21.234.06 

Ban Quản lý - xã An Hòa - 

tỉnh Gia Lai 
An Hòa-Gia Lai 0978773235 

hangqlda.anlao@gmail.c

om 

https://anhoa.gialai.g

ov.vn/ 

1222.  
  H21.234.10 

Trường Mần non An Quang 

- xã An Hòa - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2-An Hòa-Gia Lai 0384936920 

ptqueketoan@gmail.co

m 

edu.viettel.vn/mnanq

uang 

1223.  
  H21.234.11 

Trường mần non An Hoà - 

xã An Hòa - tỉnh Gia Lai 

Xuân Phong Bắc - Xã An Hòa- Gia 

Lai 
0393066389 

mnanhoa123@gmail.co

m 

http://mnanhoa.truon

gedu.vn/ 

1224.  
  H21.234.12 

Trường Tiểu học số 1 An 

Hoà - xã An Hòa - tỉnh Gia 

Lai 

Vạn Long-An Hòa-Gia Lai 0343099226 
tieuhocso1anhoa@gmai.

com 

https://anhoa.gialai.g

ov.vn/ 
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1225.  
  H21.234.13 

Trường Tiểu học số 2 An 

Hoà - xã An Hòa - tỉnh Gia 

Lai 

Xuân Phong Bắc - Xã An Hòa- Gia 

Lai 
0343042009 anhoa2al@gmail.com 

https://thso2anhoa.tr

uongedu.vn 

1226.  
  H21.234.14 

Trường tiểu học An Quang - 

xã An Hòa - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2-An Hòa-Gia Lai 02563609189 bichle2507@gmail.com 

https://anhoa.gialai.g

ov.vn/ 

1227.  
  H21.234.15 

Trường THCS An Hoà - xã 

An Hòa - tỉnh Gia Lai 
Vạn Long - Xã An Hòa- Gia Lai 00978390458 thcsanhoa@gmail.com 

https://truongthcsanh

oabd.violet.vn 

1228.  
  H21.234.16 

Trường PTDTBT THCS 

Đinh Ruối - xã An Hòa - 

tỉnh Gia Lai 

Thôn 2-An Hòa-Gia Lai 025 635 07879 
truongdinhruoianlao@g

mail.com 

https://sites.google.c

om/view/truongptdtb

tdinhruoi 

 H21.235   UBND xã An Lão  Xã An Lão, tỉnh Gia Lai 03822294 
ubnd@anlao.gialai.gov.

vn 
anlao.gialai.gov.vn 

1229.  
  H21.235.05 

Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - thể thao xã An Lão - 

tỉnh Gia Lai 

Khu phố 2, xã An Lão, tỉnh Gia Lai 0375137385 
trungtamvhttttxaanlao@

gmail.com 
anlao.gialai.gov.vn 

1230.  
  H21.235.10 

Trường Mầm non An Tân - 

xã An Lão - tỉnh Gia Lai 

Thôn Tân An, xã An Lão, tỉnh Gia 

Lai 
0359735117 truongmgat@gmail.com 

mnantan.truongedu.v

n/ 

1231.  
  H21.235.11 

Trường Mầm non An Hưng 

- xã An Lão - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2,  xã An Lão, tỉnh Gia Lai 0968188659 mganhung@gmail.com anlao.gialai.gov.vn 

1232.  
  H21.235.12 

Trường Mầm non huyện An 

Lão - xã An Lão - tỉnh Gia 

Lai 

Khu phố 2, xã An Lão, tỉnh Gia Lai 0563875342 
truongmamnonanlao1@

gmail.com 

mnanlao.truongedu.v

n/ 

1233.  
  H21.235.13 

Trường Tiểu học An Tân - 

xã An Lão - tỉnh Gia Lai 

Thôn Tân an, xã An Lão, tỉnh Gia 

Lai 
0982486537 antananlao@gmail.com thantan.truongedu.vn 

1234.  
  H21.235.14 

Trường Tiểu học An Hưng - 

xã An Lão - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2, xã An Lão, tỉnh Gia Lai 0984180421 anhungal@gmail.com 

thanhung.truongedu.

vn 

1235.  
  H21.235.15 

Trường Tiểu học An Hưng - 

xã An Lão - tỉnh Gia Lai 
Khu phố 2, xã An Lão, tỉnh Gia Lai 0373725345 

truongthttanlao@gmail.

com 
thanlao.truongedu.vn 

1236.  
  H21.235.16 

Trường THCS An Tân - xã 

An Lão - tỉnh Gia Lai 

Thôn Tân an, xã An Lão, tỉnh Gia 

Lai 
0983021718 

c2antan.binhdinh@moet

.edu.vn 

thcsantan.truongedu.

vn 

1237.  
  H21.235.17 

Trường PTDTBT THCS An 

Lão - xã An Lão - tỉnh Gia 

Lai 

Thôn Gò Bùi, xã An Lão, tỉnh Gia 

Lai 
0986954254 

truongbtanlao@gmail.co

m 
anlao.gialai.gov.vn 
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 H21.236   
UBND xã An Vinh - xã An 

Lão - tỉnh Gia Lai 
Xã An Vinh, tỉnh Gia Lai 003875382 

ubnd@anvinh.gialai.gov

.vn 
anvinh.gialai.gov.vn 

1238.  
  H21.236.10 

Trường Mầm non An Dũng 

- xã An Vinh - tỉnh Gia Lai 

Thôn 2 An Dũng, xã An Vinh, tỉnh 

Gia Lai 
0866971278 

phuongbom1978@gmail

.com 
anvinh.gialai.gov.vn 

1239.  
  H21.236.11 

Trường Mầm non An Trung 

- xã An Vinh - tỉnh Gia Lai 

Thôn 5 An Trung, xã An Vinh, tỉnh 

Gia Lai 
0983403399 

vothihangmgat@gmail.c

om 
anvinh.gialai.gov.vn 

1240.  
  H21.236.12 

Trường Mầm non An Vinh - 

xã An Vinh - tỉnh Gia Lai 
Thôn 3, xã An Vinh, tỉnh Gia Lai 0862673437 

mnanvinh12345@gmail.

com 

https://edu.viettel.vn/

mnanvinh 

1241.  
  H21.236.13 

Trường Tiểu học An Dũng - 

xã An Vinh - tỉnh Gia Lai 

Thôn 2 An Dũng, xã An Vinh, tỉnh 

Gia Lai 
0989373026 

bichtram0206@gmail.co

m 
anvinh.gialai.gov.vn 

1242.  
  H21.236.14 

Trường Tiểu học An Trung 

- xã An Vinh - tỉnh Gia Lai 

Thôn 1 An Trung, xã An Vinh, tỉnh 

Gia Lai 
0973551157 antrungal@gmail.com anvinh.gialai.gov.vn 

1243.  
  H21.236.15 

Trường Tiểu học An Vinh - 

xã An Vinh - tỉnh Gia Lai 
Thôn 3, xã An Vinh, tỉnh Gia Lai 0976110588 

anvinhanlao@gmail.co

m 

https://thanvinh.truon

g.edu.vn 

 H21.237   UBND xã An Toàn Xã An Toàn, tỉnh Gia Lai 0367712460 
ubnd@antoan.gialai.gov

.vn 
antoan.gialai.gov.vn 

1244.  
  H21.237.10 

Trường Mẫu giáo An Nghĩa 

- xã An Toàn  - tỉnh Gia Lai 

Thôn 2 An Nghĩa, xã An Toàn, tỉnh 

Gia Lai 
0978576692 

truongmaugiaoan@gmai

l.com 
antoan.gialai.gov.vn 

1245.  
  H21.237.11 

Trường Mẫu giáo An Toàn - 

xã An Toàn  - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai 0374658105 

phammgannghia@gmai.

com 
antoan.gialai.gov.vn 

1246.  
  H21.237.12 

Trường Tiểu học An Nghĩa 

- xã An Toàn  - tỉnh Gia Lai 

Thôn 1  An Nghĩa, xã An Toàn, 

tỉnh Gia Lai 
0399578239 thannghiaat@gmail.com antoan.gialai.gov.vn 

1247.  
  H21.237.13 

Trường Tiểu học An Toàn - 

xã An Toàn  - tỉnh Gia Lai 
Thôn 2, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai 0977800367 

antoananlao@gmail.co

m 
antoan.gialai.gov.vn 

 

https://edu.viettel.vn/mnanvinh
https://edu.viettel.vn/mnanvinh
https://thanvinh.truong.edu.vn/
https://thanvinh.truong.edu.vn/
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